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Chương 4

THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

4.1. Khái niệm, đặc điểm của thu ế xuất khẩu, 
nhập khẩu

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là sắc thuế đánh vào 
hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu trong quan hệ 
thương mại quốc tế.

Thuê xuất khẩu, nhập khẩu có nguồn gốc từ lâu đời 
và được sử dụng rộng rãi trên thế giới xuất phát từ các 
lý do sau:

- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là công cụ quan trọng 
của nhà nước đề kiểm soát hoạt động ngoại thương

Hoạt động ngoại thương có ý nghĩa quan trọng đôi 
vói sự phát triển kinh tế  nội địa. Nó mang lại cho đất 
nước nhiều nguồn lợi lớn về vốn, kỹ thuật, công nghệ, 
hàng hoá, góp phần giải quyết các vấn đề của kinh tế  vĩ 
mô. Tuy nhiên, hoạt động ngoại thương mở rộng, nếu 
không được kiểm soát sẽ dẫn đến những tác hại đối vói 
kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội như: Sự phụ thuộc về
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kinh tế, chính trị với nưốc ngoài; phong tục, tập quán, 
lối sông của quốc gia bị ảnh hưởng... Vì vậy, các quốc 
đều sử dụng thuế xuất khẩu, nhập khẩu như một công 
cụ quan trọng để kiểm soát hoạt động ngoại thương, 
quản lý các mặt hàng xuất, nhập khẩu; khuyến khích 
xuất, nhập khẩu những hàng hoá có lợi và hạn chế 
xuất, nhập khẩu những hàng hoá có hại cho quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là.công cụ bào hộ sản 
xuất trong nước

Hoạt động ngoại thương phát triển có thể gây ra 
những tác động tiêu cực đối vối sản xuất nội địa, đặc 
biệt đối với những nền kinh tế chậm phát triển chưa đủ 
sức cạnh tranh với kinh tế nước ngoài. Vì vậy, ỏ các 
quốc gia kinh tế chậm phát triển, thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu là một trong những công cụ của nhà nước để bảo 
hộ sản xuất trong nước. Để khuyến khích xuất khẩu 
hàng hoá, tăng cưòng khả năng trên thị trường quốc tế, 
các quốc gia thường không đánh thuế xuất khẩu, hoặc 
thu vói thuế suất rất thấp với mục tiêu quản lý là chủ 
yếu. Đối với thuế nhập khẩu, được các quốc gia sử dụng 
rất linh hoạt tuỳ theo tính chất, mục đích của hàng hoá 
nhập khẩu và phù hợp với trình độ kinh tế của từng 
nước trong từng thời kỳ.

112 Học viện Tài chính



Chương 4. Thuế xuất khổu, n hập khổu
^Êm m aam saaam BaaKBaaam saaaeBasam ^Bm /BmBBaam ĩ sat11 ggẹa— BB—adB— BB—esc *i I i i i a i MBB— m

- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là nguồn thu của ngân 
sách nhà nước

ở  các nước đang phát triển, nhu cầu tiêu dùng tăng 
trong khi sản xuất nội địa chưa đáp ứng được, bên cạnh 
đó, khả năng tài chính của nhà nước lại eo hẹp. Do đó 
đối vói các nước đang phát triển, mục tiêu động viên số’ 
thu cho ngân sách nhà nước của thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu được coi trọng. Để đạt được mục tiêu này, các quốc 
gia thường mở rộng hoạt động ngoại thương, đánh thuế 
nhập khẩu vào hàng hoá tiêu dùng trong nước chưa sản 
xuất được, hoặc đánh thuế xuất khẩu vào những hàng 
hoá mà trên thế giới có nhu cầu tiêu dùng cao với các 
mức thuế suất động viên hợp lý.

Là công cụ quan trọng của nhà nước trong chính 
sách ngoại thương, thuế xuất khẩu, nhập khẩu có các 
đặc điểm cơ bản:

Thứ nhất, thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế 
gián thu. Nhà nưóc sử dụng thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
để điều chỉnh hoạt động ngoại thương thông qua việc 
tác động vào cơ cấu giá cả của hàng hoá xuất, nhập 
khẩu. Vì vậy, thuế xuất khẩu, nhập khẩu là một yếu tố 
cấu thành trong giá của hàng hoá xuất, nhập khẩu. 
Người nộp thuế là ngưòi thực hiện hoạt động xuất, nhập 
khẩu hàng hoá; người chịu thuế là ngưòi tiêu dùng cuôì
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cùng. Việc tăng, giảm thuế suất thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu sẽ tác động trực tiếp tói giá cả hàng hoá xuất, 
nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng tới nhu cầu và việc lựa 
chọn hàng hoá của người tiêu dùng, buộc các nhà sản 
xuất và nhập khẩu hàng hoá phải điều chỉnh sản xuất 
kinh doanh của mình cho phù hợp.

Thứ hai, thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gắn 
liền với hoạt động ngoại thương. Hoạt động ngoại thương 
giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền 
kinh tế quốc dân, tuy nhiên hoạt động này đòi hỏi phải có 
sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu là một công cụ quan trọng của nhà nưốc nhằm 
kiểm soát hoạt động ngoại thương thông qua việc kê 
khai, kiểm tra, tính thuế đôì vói hàng hoá xuất, nhập 
khẩu. Việc đánh thuế xuất khẩu, nhập khẩu thường căn 
cứ vào giá trị và chủng loại hàng hoá xuất, nhập khẩu. 
Giá trị của hàng hoá được xác định làm căn cứ tính thuế 
xuất khẩu, nhập khẩu là giá trị cuôi cùng của hàng hoá 
tại cửa khẩu xuất (đối với thuế xuất khẩu) và giá trị của 
hàng hoá tại cửa tại cửa khẩu nhập đầu tiên (đối với thuế 
nhập khẩu). Giá trị tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải 
phản ánh khách quan, trung thực giá trị giao dịch thực 
tế của hàng hoá xuất, nhập khẩu.

Thứ ba, thuế xuất khẩu, nhập khẩu chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của các yếu tô" quốc tế như: sự biến động kinh
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tế  thế  giới, xu hướng thương mại quốc tế... Thuế xuất 
khẩu, nhập khẩu diều chỉnh vào hoạt động XVất, nhập 
khẩu hàng hoá của một quổc gia. Sự biến động của kinh 
tê thế giới, xu hướng thương mại quốc tế trong từng thời 
kỳ sẽ tác động trực tiếp tói hàng hcá xuất, nhập khẩu 
của các quốc gia, nhất là trong xu thế tự do hoá thương 
mại, mở cửa và hội nhập kinh tế như hiện nay. Từ đó, 
các yếu tô" quốc tê sẽ ảnh hưởng trực tiếp tối chính sách 
thuế xuất khẩu, nhập khẩu từng quốc gia. Để đạt được 
những mục tiêu đặt ra, đòi hỏi chính sách thuế xuất 
khẩu, nhập khẩu phải có tính linh hoạt cao, có sự thay 
đổi phù hợp tuỳ theo sự biến động của kinh tế thế giói 
và thương mại quốíc tế, ngoài ra chính sách thuế xuất 
khẩu, nhập khẩu còn phải đảm bảo phù hợp vói hiệp 
định, cam kết quốc tê mà mỗi quốc gia ký kết, tham gia.

Trong lịch sử phát triển, tồn tại hai trường phái về 
việc sử dụng thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Các nước có 
nền kinh tế thị trường phát triển, có nhu cầu xuất khẩu 
tư bản và hàng hoá lớn thì muốn xoá bỏ hàng rào thuế 
xuất khẩu, nhập khẩu để củng cố và tăng cường bành 
trưóng kinh tế. Ngược lại, các nước kinh tế  kém phát 
triển, không muốn bị lệ thuộc hoặc bị thống trị bởi các 
thế lực kinh tế bên ngoài thì muôn duy trì và củng cố 
hàng rào thuế xuất khẩu, nhập khẩu để bảo hộ sản 
xuất trong nước. Hai quan điểm về sử dụng thuế xuất
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khẩu, nhập khẩu đã được thể hiện rõ nét thông qua tiến 
trình phát triển kinh tế thê giới.

ở  Việt Nam, thuế xuất khẩu, nhập khẩu phát triển 
qua nhiều giai đoạn:

Năm 1946, sau khi giành được độc lập và tiến hành 
kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhà nước đã ban 
hành thuế quan đánh vào hoạt động kinh doanh xuất 
khẩu qua cửa khẩu, biên giối và việc trao đổi hàng hoá 
giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm. Thuế suất được qui 
định theo tỷ lệ % tính trên giá trị lô hàng xuất khẩu, 
nhập khẩu. Giai đoạn từ 1965 - 1988, đây là thòi kỳ kế 
hoạch hoá tập trung, nhà nước thực hiện độc quyền 
ngoại thương nên chỉ có các tổ chức kinh tế nhà nước 
mối được phép trao đổi hàng hoá với nước ngoài thông 
qua các tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu. Thị trường ngoại 
thương rất hẹp, chủ yếu được thực hiện trong phạm vi 
các nước xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Nhà nước thực hiện 
chế độ thu bù trừ chênh lệch ngoại thương và thu kết 
hối ngoại tệ từ 5% đến 20% đối vối hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu mậu dịch. ĐỐI với hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu phi mậu dịch thì thực hiện chế độ thuế hàng hoá 
xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch. Nhiệm vụ chủ yếu 
của chế độ thu bù chênh lệch ngoại thương là nhà nước 
đảm bảo về mặt tài chính cho các tổ chức xuất khẩu,
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nhập khẩu, nó chưa đặt ra mục tiêu thu ngân sách nhà 
nưóc và quản lý hoạt động ngoại thương.

Việc chuyển sang cơ chê thị trưỏng, cùng với chủ 
trương mở rộng quan hệ kinh tê đối ngoại đã làm cho 
hoạt động ngoại thương ở nước ta có điều kiện phát 
triển: thành phần tham gia, thị trường, mặt hàng... đòi 
hỏi phải có sự can thiệp của nhà nước bằng các chính 
sách công cụ tài chính, trong đó có thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu... Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu mậu 
dỊch được Quốc hội khoá 8 thông qua vào tháng 12 năm 
1987, có hiệu lực thi hành từ năm 1988. Từ năm 1989 
nưỏc ta đã bãi bỏ thuế hàng hoá nhập khẩu mậu dịch, 
chỉ còn thu vào hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo 2 
biểu thuế riêng biệt: thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
mậu dịch và thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng phi mậu 
dịch. Mục tiêu của thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong 
thòi kỳ này là khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập 
khẩu để bảo hộ sản xuất trong nước: thuế xuất khẩu đã 
giảm bót nhóm mặt hàng đánh thuế, điều chỉnh thuế 
suất theo từng nhóm mặt hàng cần khuyến khích hay 
hạn chế xuất khẩu; thuế nhập khẩu đánh thuế cao vào 
hàng hoá nhập khẩu trong nước đã sản xuất được, hàng 
cần hạn chế nhập; không đánh thuế nhập khẩu đổi với 
hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để phục vụ cho 
sản xuất trong nưốc. Ngày 26/12/1991, tại kỳ họp thứ 10
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Quốc hội khoá 8, luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu mói 
đã được thông qua, thông nhất chính sách thuế đối với 
mọi hình thức xuất khẩu, nhập khẩu. Từ đó đến nay, 
luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu đã được sửa đổi, bổ 
sung nhiều lần. Trong bối cảnh hoạt động kinh tế đổi 
ngoại mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, 
mục tiêu của chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
hiện nay là thực hiện bảo hộ sản xuất trong nước một 
cách có hiệu quả, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu; đảm bảo mức động 
viên hợp lý cho ngân sách nhà nước phù hợp vói quá 
trình cải cách hệ thống thuế ở Việt Nam; chính sách 
thuế xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với những cam kết 
quốc tế về cắt giảm thuế quan mà Việt Nam ký kết, 
tham gia.

4.2. Nội dung cơ bản của luật thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu hiện hành ở Việt Nam

Các văn bản pháp luật chính về thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu hiện hành bao gồm:

- Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sô" 
45/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 
29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
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- Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 cùa 
Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu.

- Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 qui định 
vê việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 hướng 
dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý 
thuế đối vói hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

4.2.1. Phạm  vi áp dung

4.2.1.1. Đôĩ tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là tất cả 
hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo qui 
định hiện hành, bao gồm:

- Hàng hoá xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giói 
Việt Nam.

- Hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào 
khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quân vào thị 
trương trong nước.

- Hàng hoá mua bán, trao đổi khác được coi là hàng 
hoá xuất, nhập khẩu.
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Như vậy, đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
phải thoả mãn hai điều kiện:

- Là các hàng hoá được cơ quan chức năng của nhà 
nưốc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu.

* Những hàng hoá này thực tế có xuất khẩu, nhập khẩu.

4.2.1.2. Đối tượng không chịu thuế

Theo nguyên tắc, thuế xuất khẩu, nhập khẩu chỉ 
đánh vào hàng hoá thực sự xuất khẩu, nhập khẩu. Vì 
vậy, các trường hợp hàng hoá nước ngoài chỉ đi qua cửa 
khẩu, biên giới, lãnh thổ Việt Nam nhưng không tiêu 
dùng tại Việt Nam, hàng hoả nhập khẩu không mang 
tính kinh doanh sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu. Theo qui định, hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
sau khi làm thủ tục hải quan gồm:

• Hàng vận chuyển quá cảnh, mượn đường, chuyển 
khẩu qua cửa khẩu, biên giói Việt Nam theo qui định 
của pháp luật về hải quan.

- Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn  lại 
của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hiệp quốc, 
các tổ chức quốc tế, các tổ chức và cá nhân người nước 
ngoài cho Việt Nam và ngược lại nhằm phát triển 
kinh tế- xã hội, mục đích nhân đạo được cơ quan có
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thẩm quyền phê duyệt, các khoản trỢ giúp nhân đạo, 
cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến 
tranh, thiên tai, dịch bệnh.

- Hàng hoá từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước 
ngoài, hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi 
thuế quan Và chỉ sử dụng trong khu phi thuê quan; 
hàng hoá đưa từ khu phỉ thuế quan này sang khu phi 
thuế quan khác.

- Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên 
của Nhà nước khi xuất khẩu.

4.2.1.3. Đối tượng nộp thuế

Các tổ chức, cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu thuộc đối tượng chịu thuế, bao gồm:

> Chủ hàng hoá ximt khẩu, nhập khẩu.

- Tổ chức nhận uỷ thác xuâ't khẩu, nhập khẩu.

' Cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi 
xuất cảnh, nhập cảnh, gửi hoặc nhận hàng hoá qua cửa 
khẩu, biên giới Việt Nam.

4.2.1.4. Đối tượng được uỷ quyền, bảo lãnh, nộp 
thay thuế

' Đại lý làm thủ tục hải quan được đối tượng nộp 
thuế uỷ quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Chương 4. Thuếxuổt khổu, nhập khổu
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- Doanh nghiệp cung cấp dậch vụ bưu chính, dịch vụ 
chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay 
thuế cho đối tượng nộp thuế.

- Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo 
Luật của các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo 
lãnh, nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế.

4.2.2. Căn cứ tính th u ế

4.2.2.1. Hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ%

Thuế XK, NK Số lương hảng “  l l"h, ! ! r '  T ỉ ? 2 * ĩ “ ‘
phải nồp 1 hoiXK NK x í * 3 " x \ ? í r 9r  r r  mặt hàng mệt hàng

a) Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu làm căn cứ 
tính thuế là số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, 
nhập khẩu. Sô" lượng này được xác định, dựa vào tà khai hải 
quan của các tổ chức, cá nhân có hàng hoá xuất, nhập khẩu.

b) Giá tính thuế

Đốì với hàng xuâ't khẩu: Giá tính thuế là giá bán 
hàng tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF), không bao 
gồm phí vận tải và bảo hiểm quốc tế.

Đôì vối hàng nhập khẩu: Giá tính thuế là giá thực tế 
phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác 
định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác
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định trị giá tính thuế và dừng ngay ỏ phương pháp xác 
định đươc trị giá tính thuế.

() phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng nhập 
khẩu bao gồm:

- Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập 
khẩu.

- Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập 
khẩu giông hệt.

- Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập 
khẩu tương tự.

- Phương pháp trị giá khấu trừ.

* Phương pháp trị giá tính toán.

* Phương pháp suy luận.

Phương pháp 1 - Phương pháp trị giá giao dịch

Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu trước hết
phải được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch
nếu hội đủ các điều kiện sau:• ■

Thứ nhất, người mua không bị hạn chế quyền định 
đoạt, quyền sử dụng hàng hoá sau khi nhập khẩu, ngoại 
trừ các hạn chế sau:

+ Hạn chế về việc mua bán, sử dụng hàng hoá theo 
qui định của pháp luật Việt Nam;

Chương 4. Thuếxuổt khổu, nhập khẩu
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+ Hạn chế về nơi tiêu thụ hàng hoá sau khi nhập khẩu;

+ Những hạn chế khác không làm ảnh hưởng đến trị 
giá của hàng hoá.

Thứ hai, việc bán hàng hay giá cả hàng hoá không 
phụ thuộc những điều kiện hay các khoản thanh toán 
dẫn đến việc không xác định được trị giá của những 
hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế.

Thứ ba, sau khi bán lại hàng hoá, người nhập khẩu 
không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền nào từ số’ tiền thu 
được do Việc định đoạt hoặc sử dụng hàng hoá mang lại 
(không kể khoản phải cộng điều chỉnh được qui định).

Thứ tư, người mua và ngưòi bán không có mối quan 
hệ đặc biệt hoặc nếu có thì mối quan hệ đặc biệt đó 
không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch.

Nếu đủ các điều kiện trên, trị giá tính thuế của
%

hàng hoá nhập khẩu được xác định như sau:

T  • .X o -i _  » • Các khoản tiển người mua . .  ,Tri gá Giá mua trẽn 1 " ,  ' “ ĩ  Ti  ̂ Các khoản4f L fu '  s  ĩ  r  + phả trả chưa tính vào giá + “ 7  " V ■tính thuế hoáđơn v  7 ; *  điểu chỉnhmua trẽn hoâ đơn

Trong đó:

- Giá mua ghi trên hoá đơn là tổng số tiền người 
mua đã trả hay sẽ phải trả cho người bán để mua hàng 
hoá nhập khẩu. Nếu giá mua trên hoá đơn bao gồm các
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khoản giảm giá cho lô hàng nhập khẩu phù hợp với 
thông lệ thương mại quốc tê thì được trừ khi xác định 
trị giá tính thuế.

- Các khoản tiền người mua phải thanh toán nhưng 
chưa tính vào giá mua ghi trên hoá đơn như: Tiền ứng 
trưóc, tiền đặt cọc cho việc sản xuất, mua bán, vận tải, 
bảo hiểm hàng hoá; các khoản thanh toán gián tiếp cho 
người bán.

- Các khoản điều chỉnh bao gồm: các khoản phải 
cộng và các khoản được trừ khi xác định trị giá tính 
thuê hàng nhập khẩu.

+ Các khoản phải cộng khi xác định trị giá tính thuế 
hàng nhập khẩu: Chỉ điều chỉnh các khoản phải cộng 
khi các khoản này liên quan trực tiếp đến hàng hoá 
nhập khẩu, do người mua thanh toán và chưa được tính 
vào tổng sô" tiền ngưòi mua đã trả hay sẽ phải trả. Các 
khoản phải cộng khi xác định trị giá tính thuế hàng 
nhập khẩu bao gồm:

Tiền hoa hồng bán hàng, phí môi giới, nếu các chi 
phí này bao gồm cả các khoản thuế phải nộp ở Việt Nam 
thì không phải cộng các khoản thuê đó vào trị giá tính 
thuế của hàng hoá nhập khẩu;

Chi phí bao bì được coi là đồng nhất với hàng hoá 
nhập khẩu;
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Chi phí đóng gói hàng hoá, bao gồm cả chi phí vật 
liệu và nhân công đóng gói;

Trị giá hàng hoá, dịch vụ do người mua cung cấp 
cho người bán miễn phí hoặc giảm giá để sản xuất 
hoặc bán hàng hoá xuất khẩu đến Việt Nam (trị giá 
các khoản trợ giúp);

Tiền bản quyền, phí giấy phép sử dụng các quyền sỏ 
hữu trí tuệ liên quan đến hàng hoá nhập khẩu mà 
người mua phải trả như một điều kiện của việc mua bán 
hàng hoá nhập khẩu;

Các khoản tiền mà người mua thu được sau khi định 
đoạt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu được chuyển cho 
người bán hàng nhập khẩu dưối mọi hình thức;

Chi phí vận tải, bốc xếp, vận chuyển hàng có liên 
quan đến việc vận chuyển hàng nhập khẩu đến cửa 
khẩu nhập;

Chi phí bảo hiểm để vận chuyển hàng hoá nhập 
khẩu đến cửa khẩu nhập.

+ Các khoản được trừ khi xác định trị giá tính thuê 
hàng nhập khẩu: Nếu các khoản được trừ đã nằm trong 
giá mua hàng nhập khẩu và có các sô" liệu khách quan 
dựa trên tài liệu, chứng từ hợp pháp hợp lệ có sẵn tại
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thời điểm xác định trị giá tính thuế thì được trừ để xác 
định trị giá tính thuế. Các khoản được trừ bao gồm:

Chi phí cho những hoạt động phát sinh sau khi 
nhập khẩu hàng hoá, bao gồm các chi phí về xây dựng, 
kiến trúc, lắp đặt, bảo dưỡng hoặc trợ giúp kỹ thuật, tư 
vấn kỹ thuật, chi phí giám sát và các chi phí tương tự;

Chi phí vận tải, bảo hiểm trong nội địa Việt Nam;

Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ỏ Việt Nam đã 
nằm trong giá mua hàng hoá nhập khẩu;

Các khoản giảm giá thực hiện trước khi xếp hàng 
lên phương tiện vận chuyển ở nước xuất khẩu hàng hoá, 
clược lập thành văn bản và nộp cùng tò khai hải quan 
hàng hoá nhập khẩu;

Các chi phí do người mua chịu, liên quan đến tiếp 
thị hàng hoá nhập khẩu, bao gồm: Chi phí nghiên cứu, 
điều tra thị trường về sản phẩm sắp nhập khẩu; chi phí 
quảng cáo nhãn hiệu, thương hiệu hàng nhập khẩu; chi 
phí liên quan đến việc trưng bày, giói thiệu sản phẩm 
mới nhập...

Khoản lãi suất theo thoả thuận tài chính của người 
mua và có liên quan đến việc mua hàng hoá nhập khẩu 
nêu đáp ứng các điều kiện: Thoả thuận tài chính được 
lập thành văn bản; Trong trường hợp được yêu cầu,
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ngưòi khai hải quan chứng minh được là trị giá khai 
báo chính là giá đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; 
Lãi suất khai báo không vượt quá mức lãi suất phổ biến 
tại Việt Nam ở thòi điểm thoả thuận tài chính được thực 
hiện; Có sô" liệu khách quan và định lượng được để khấu 
trừ khoản lãi này ra khỏi giá đã thanh toán hoặc phải 
thanh toán.

Phương pháp 2 - Phương pháp trị giá giao dịch của 
hàng hoá nhập khẩu giống hệt

Hàng hoá nhập khẩu giông hệt là những hàng hoá 
nhập khẩu giống nhau về mọi phương diện, kể cả đặc 
điểm vật lý, chất lượng và danh tiếng được sản xuất ở 
cùng một nước, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sàn 
xuất khác được uỷ quyền cùa nhà sản xuất đó, được 
nhập khẩu vào Việt Nam.

Hàng hoá nhập khẩu giống hệt phải thoả mãn các 
điều kiện sau:

- Lô hàng nhập khẩu giống hệt được xuất khẩu đến 
Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong vòng 60 ngày trước 
hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang được xác 
định trị giá tính thuế.

- Lô hàng nhập khẩu giống hệt có giao dịch mua bán 
ở cùng cấp độ hoặc đã được điều chỉnh về cùng cấp độ
-------- É II I II tm  —
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bán buôn hoặc bán lẻ, có cùng sô" lưđng hoặc đã được 
điều chỉnh về cùng sô" lượng vối lô hàng đang được xác 
định trị giá tính thuế.

- Lô hàng nhập khẩu giông hệt có cùng khoảng cách 
và phương thức vận chuyển hoặc đã được điều chỉnh về 
cùng khoảng cách và phương thức vận chuyển giông 
như lô hàng đang được xác định trị giá tính thuế.

Khi áp dụng phương pháp trị giá giao dịch của hàng 
hoá nhập khẩu giông hệt, nếu không có lô hàng nhập 
khẩu được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất thì mói 
xét đến hàng hoá được sản xuất bởi nhà sản xuất khác, 
nhưng phải đảm bảo các qui định về hàng hoá nhập 
khẩu giống hệt. Nếu xác định được từ hai trị giá giao 
dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt trở lên thì trị 
giá tính thuê là trị giá giao dịch thấp nhất sau khi đã 
điều chỉnh mức giá về cùng các điểu kiện mua bán với lô 
hàng đang được xác định trị giá tính thuế.

Phương pháp 3 - Phương pháp trị giá giao dịch của 
hàng hoá nhập khẩu tương tự

Hàng hoá nhập khẩu tương tự là những hàng hoá 
mặc dù không giống nhau về mọi phương diện nhưng có 
các đặc trưng cơ bản giống nhau, được làm từ các 
nguyên liệu, vật liệu giống nhau; có cùng chức năng có
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thể hoán đổi cho nhau trong giao dịch thương mại; được 
sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sản xuất 
hoặc nhà sản xuất khác được ủy (Ịuyền của nhè sản 
xuất đó, được nhập khẩu vào Việt Nam.

Hàng hoá nhập khẩu tương tự phải thoả mãn các 
điều kiện:

- Lô hàng nhập khẩu tương tự được xuất khẩu đến 
Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong vòng 60 ngày trước 
hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang được xác 
định trị giá tính thuế.

- Lô hàng nhập khẩu tương tự có giao dịch mua bán 
ở cùng cấp độ hoặc đã được điều chỉnh về cùng câ'p độ 
bán buôn hoặc bán lẻ, có cùng số” lượng hoặc đã được 
điều chỉnh về cùng sô' lượng với lô hàng đang được xác 
định trị giá tính thuế.

- Lô hàng nhập khẩu tương tự có cùng khoảr.g cách 
và phương thức vận chuyển hoặc đã được điều chỉnh về 
cùng khoảng cách và phương thức vận chuyển giông 
như lô hàng đang được xác định trị giá tính thuế.

Khi áp dụng phương pháp trị giá giao dịch của hàng 
hoá nhập khẩu tương tự, nếu không có lô hàng ĩihập 
khẩu được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất thì mới 
xét đến hàng hoá được sản xuất bỏi nhà sản xuất khác,
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nhưng phải đảm bảo các qui định về hàng hoá nhập 
khẩu tương tự. Nếu xác định được từ hai giá trị giao 
dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự trở lên, thì trị 
giá tính thuế là giá trị giao dịch thấp nhất sau khi đã 
điểu chỉnh mức giá về cùng các điều kiện mua bán vỏi lô 
hàng đang được xác định trị giá tính thuế.

Phương pháp 4 - Phương pháp trị giá khấu trừ

Trị giá khấu trừ được xác định căn cứ vào giá bán của 
hàng hoá nhập khẩu, hàng hoá nhập khẩu giông hệt, 
hàng hoá nhập khẩu tương tự trên thị trường Việt Nam 
trừ (-) đi các chi phí hợp lý phát sinh sau khi nhập khẩu.

Giá bán hàng hoá nhập khẩu trên thị trưòng Việt 
Nam được xác định theo những nguyên tắc sau:

- Giá bán hàng hoá nhập khẩu là giá bán thực tế, 
nếu không có giá bán thực tế của hàng hoá nhập khẩu 
can xác định trị giá tính thuế thì lấy giá bán thực tế  của 
hàng hoá nhập khẩu giông hệt hay hàng hoá nhập khẩu 
tương tự còn nguyên trạng như khi nhập khẩu được bán 
trên thị trường trong nước để xác định giá bán thực tế;

- Người nhập khẩu và người mua hàng trong nước 
không có mối quan hệ đặc biệt;

- Mức giá bán tính trên số lượng bán ra lớn nhất và 
đủ đổ hình thành đơn giá;
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* Hàng hoá được bán ra (bán buôn hoặc bán lẻ) vàiO 
ngày sớm nhất ngay sau khi nhập khẩu, nhưng khônig 
chậm quá 90 ngày (ngày theo lịch) sau ngày nhập khẩu 
lô hàng đó.

Các chi phí hợp lý phát sinh sau khi nhập khẩu 
hàng hoá được xác định như sau:

+ Trường hợp người nhập khẩu mua hàng theo phưđmg 
thức mua đứt bán đoạn, các khoản được khấu trừ gồm:

Chi phí vận tải và chi phí mua bảo hiểm cho hầmg 
hoá khi tiêu thụ trên thị trường nội địa;

Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhià 
nước khi nhập khẩu và bán hàng nhập khẩu mà theo qiui 
định của pháp luật hiện hành được hạch toán vào đoanth 
thu bán hàng, giá vôn và chi phí bán hàng nhập khẩu;

Chi phí quản lý chung liên quan đến việc bán harng 
nhập khẩu;

Lợi nhuận bán hàng sau khi nhập khẩu.

+ Trường hợp người nhập khẩu là đại lý bán himg 
cho thương nhân nưốc ngoài thì chi phí được trừ là I0)a 
hồng bán hàng.

Trường hợp đại lý bán hàng dược thương nhân ixícốc 
ngoài uỷ quyền thực hiện một số hoạt động có liên q iain 
đến việc bán hàng sau khi nhập khẩu tại Việt ỉ^ami
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ngoài hợp đồng đại lý thì những chi phí của các hoạt 
động này phát sinh tại Việt Nam cũng được trừ trong 
phạm vi các chi phí đã được thoả thu ận trong hợp đồng.

Chi phí phát sinh sau khi nhập khẩu được phép 
khấu trừ khi xác định trị giá khấu trừ phải phản ánh 
trung thực chi phí chung và lợi nhuận thực tế, phổ biến 
trong kinh doanh ngành hàng đó.

Hàng hoá nhập khẩu qua quá trình gia công, chế 
biến thêm ỏ trong nước thì cũng được xác định trị giá 
tính thuế theo các nguyên tắc của trị giá khấu trừ và 
trừ đi các chi phí gia công, chế biến làm tăng thêm giá 
trị của hàng hoá.

Phương pháp xác định trị giá khấu trừ sẽ không 
được áp dụng khi hàng hoá nhập khẩu sau khi gia công, 
chế biến không còn nguyên trạng như khi nhập khẩu; 
hoặc hàng hoá nhập khẩu sau khi gia công, chế biến 
vẫn giíữ nguyên đặc điểm, tính chất, công dụng như khi 
nhập 'khẩu nhưng chỉ còn là bộ phận của hàng hoá được 
bán ra  trên thị trưòng Việt Nam.

Trường hợp sau khi gia công, chế biến hàng hoá 
nhập khẩu không còn nguyên trạng như khi nhập khẩu 
nhưng vẫn có thể xác định chính xác giá trị tăng thêm 
do quá trình gia công, chế biến thì trị giá tính thuế vẫn 
được xác định theo phương pháp trị giá khấu trừ.
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Si

Sô" liệu phục vụ cho tính toán trị giá khấu trừ do 
ngưòi nhập khẩu hay đại diện của người nhập khẩu 
cung cấp, trừ khi những số liệu này không nhất quán 
vói số liệu thu thập được từ các giao dịch bán hàng nhập 
khẩu cùng phẩm cấp hay cùng chủng loại tại Việt >íam. 
Trường hợp số liệu của ngưòi nhập khẩu không nhất 
quán với sô" liệu thu thập từ những giao dịch bán làng 
nhập khẩu cùng phẩm cấp hay cùng chủng loại tạ: Việt 
Nam, thì việc khấu trừ khoản lợi nhuận và ch phí 
chung phải dựa trên cơ sở các sô" liệu khách quỉn và 
định lượng được, ngoài thông tin do người nhập íhẩu 
hay đại diện của người nhập khẩu cung cấp.

Khoản chi phí và lợi nhuận được tính trừ kK xác 
định trị giá khấu trừ phải được ghi chép và phảr ánh 
trên sổ sách kế toán phù hợp vối qui định của pháf luật 
về kế toán và phải được xem xét một cách tổn? thì khi 
xác định trị giá tính thuế.

Phương pháp 5 * Phương pháp trị giá tính toán

Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu đượ; xác 
định bằng trị giá tính toán. Trị gia ^ính toán bao gồm 
các khoản:

- Giá thành hoặc trị giá của nguyên vật liệu, ch phí 
của quá trình sản xuất hoặc quá trình gia còng tchác 
của việc sản xuất hàng hoá nhập khẩu;
gâ nagBBgeaBaaBB ■ I I,L  ............  IIP. WI'IMI— mmmmensm— m
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- Chi phí, lợi nhuận để bán hàng hoá nhập khẩu;

- Các chi phí điều chỉnh cộng (trừ các khoản chi phí 
đã tính vào giá thành sản xuất)

Khoản chi phí và lợi nhuận dùng để tính toán trị giá 
tính thuê phải được xem xét một cách tổng thể. Việc xác 
định trị giá tính toán phải dựa trên sô" liệu của nhà sản 
xuất cung cấp phù hợp với nguyên tắc kế toán của nước 
sản xuất hàng hoá, trừ khi các số liệu này không phù 
hợp vối số liệu thu thập được tại Việt Nam.

Không được tiến hành việc kiểm tra hoặc yêu cầu 
xuất trình để kiểm tra sổ sách kế toán hay bất kỳ hồ sơ 
nào khác của các đốì tượng không cư trú trên lãnh thổ 
Việt Nam nhằm mục đích xác định trị giá tính toán. 
Viộc thẩm tra các thông tin do ngưòi sản xuất hàng hoá 
cung cấp phục vụ xác định trị giá tính thuế theo qui 
định có thể thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu: 
được sự đồng ý của nhà sản xuất và phải được thông báo 
trước bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền của nước 
có liên quan và được cơ quan này chấp nhận cho phép 
tiến hành việc thẩm tra.

Phương pháp 6 - Phương pháp khác suy luận

Nếu không thể xác định được trị giá tính thuế lần lượt 
thoo các cách ỏ trên thì trị giá tính thuế sẽ được bằng
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phương pháp suy luận, dựa vào các số liệu, tài liệu kh.ách 
quan có sẵn tại thòi điểm xác định trị giá tính thuế.

Phương pháp suy luận là áp dụng tuần tự, linh htoạt 
các phương pháp xác định trị giá tính thuế đã được 
trình bày ỏ trên và dừng ngay tại phương pháp xác đinh 
được trị giá tính thuế. Khi áp dụng phương pháp suy 
luận, không được sử dụng các trị giá sau đây để xác 
định trị giá tính thuế:

- Giá bán trên thị trường nội địa của mặt hàng cưng 
loại được sản xuất tại Việt Nam.• • • •

- Giá bán hàng hoá ỏ thị trường nội địa nước xuất kh;ẩu;

- Giá bán hàng hoá để xuất khẩu đến một nưóc khá(C;

- Chi phí sản xuất hàng hoá, trừ các chi phí sản xiuất 
hàng hoá nhập khẩu được sử dụng trong phương pbiáp 
trị giá tính toán.

* Giá tính thuế tối thiểu.

- Các loại giá áp đặt hoặc giả định.

• Hệ thông xác định trị giá cho phép sử dụng từ giá <cao 
hơn trong hai trị giá thay thế để làm trị giá tính thuế.

Một số trường hợp đặc biệt khi xác định trị giá tiính 
thuế hàng nhập khẩu:

- Đối vối hàng hoá nhập khẩu đã được miễn thrnế, 
xét miễn thuế nhưng sau đó sử dụng vào mục đích klhác
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với mục đích được miễn thuế, xét miễn thuê thì phải kê 
khai nộp thuế. Trị giá tính thuế nhập khẩu được xác 
định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá, 
tính theo thời giản sử dụng và lưu lại tại Việt Nam và 
được xác định cụ thể như sau:

A

Thởi gian sửdụng và lưu lại tại Việt Nam

Tri giá tính thuế nhập 
khẩu = (%) trị giá khai 
báo tại thời điẽm đăng 

kỷ tở khai hải quan

Từ 6 thố ng trở xuống (dược tính tròn lầ 183 ngày) 90%

Từ trỏn 5 tháng đến 1 năm (được tính tròn là 365 ngày) 80%

Từ trên 1 năm đến 2 năm 70%

Từ trên 2 năm đến 3 năm 60%

Từ trôn 3 năm đến 5 năm 50%

Từ trẽn 5 năm dến 7 năm 40%

Từ trên 7 năm dến 9 năm 30%

Từ trên 9 năm đến 10 năm 15%

Trên 10 năm 0%

- Đối với hàng nhập khẩu là hàng đi thuê, mượn thì 
trị giá tính thuế là giá trị thực trả theo hợp đồng đã ký 
với nước ngoài, phù hợp vối các chứng từ hợp pháp, hợp 
lệ có liên quan đến việc đi thuê, mượn hàng hoá.

- Đòi với hàng nhập khẩu là hàng đem ra nưốc 
ngoài sửa chữa thì trị giá tính thuê là chi phí thực trả 
theo hợp đồng đã ký với nước ngoài, phù hợp vói các
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chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan đến việc sửa chữa 
hàng hoá.

- Đốì với hàng bảo hành: Trường hợp hàng nhập 
khẩu có bao gồm hàng hoá bảo hành theo hợp đồng theo 
hợp đồng mua bán (kể cả trường hợp hàĩ)g gửi sau), thì 
trị giá tính thuế là trị giá thực trả cho hàng hoá nhập 
khẩu bao gồm cả trị giá hàng bảo hành. Trị giá, số 
lượng của hàng bảo hành, điều kiện và thòi gian bảo 
hành phải được qui định cụ thể trên hợp đồng.

- Đôi vói hàng khuyến mại: Trường hợp hàng hoá 
nhập khẩu có bao gồm hàng khuyên mại theo hợp đồng 
mua bán hàng hoá (kể cả trường hợp hàng gửi sau), thì 
trị giá tính thuế được xác định như sau:

+ Trường hợp trị giá hàng khuyến mại được qui định 
cụ thể trên hợp đồng mua bán, nhưng không quá 10% 
trị giá hàng nhập khẩu, thì trị giá tính thuế hàng nhập 
khẩu (bao gồm cả hàng khuyến mại) là trị giá thực trả 
cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu.

+ Trường hợp trị giá hàng khuyến mại không tách 
được khỏi trị giá hàng hoá nhập khẩu hoặc vượt quá 
10% trị giá hàng nhập khẩu, thì trị giá tính thuê cho 
toàn bộ lô hàng nhập khẩu không được xác định theo 
trị giá giao dịch và phải chuyển sang phương pháp 
tiếp theo.
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+ Hàng hoá nhập khẩu không có hợp đồng mua bán, 
như: hàng mua bán, trao đổi của cư dân biên giới; hàng 
hoá nhập khẩu của hành khách nhập cảnh ngoài tiêu 
chuẩn miễn thuế..., trị giá tính thuê là trị giá thực trả 
do người khai hải quan khai báo.

+ Hàng hoá nhập khẩu bị hư hỏng, tổn thất, mất mát 
có lý do xác đáng trong quá trình vận chuyển, bôc xếp:

Đối với số hàng hoá không bị hư hỏng; ton thất hoặc 
mất mát, thì trị giá tính thuế là trị giá thực trả cho 
hàng hoá nhập khẩu (phần khõng bị hư hỏng, tổn thất, 
mất mát).

Đối với phần hàng hoá bị hư hỏng, tổn thất thì trị 
giá tính thuế được tính theo trị giá tính thuế của sô" 
hàng nhập khẩu còn nguyên vẹn và được giảm phù hợp 
vối kết quả giám định và hồ sơ có liên quan.

c) Thuế suất

Thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu được qui định 
đổì với từng loại hàng hoá, được xác định dựa trên biểu 
thuế suất của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu được xác định dựa trên 
nguyên tắc:

- Phân biệt đốì với từng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu tuỳ theo yêu cầu điều tiết của nhà nước trong từng
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thời kỳ. Cụ thể: hàng hoá nào cần khuyến khích xuất 
khẩu, nhập khẩu thì thuê suất thấp. Hàng hoá nào không 
khuyến khích xuất khẩu, nhập khẩu thì thuế suất cao. 
Hiện nay để khuyến khích hoạt động xuất khẩu hàng hoá, 
biểu thuế xuất khẩu phần lớn có thuế suất 0%.

- Biểu thuế nhập khẩu phân biệt theo khu vực thị 
trường hoặc các hiệp định thương mại vê đối xử tối huệ 
quốc. Thuế suất thuế nhập khẩu gồm: thuế suất thông 
thường, thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt được 
thực hiện như sau: •

Thuê suất thông thưòng áp dụng đốì vối hàng hoá 
nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng 
lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không 
thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu đốỉ vối Việt 
Nam. Thuế suất thông thường được áp dụng thống nhất 
bằng 150% mức thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng 
tương ứng qui định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thuế suất thông thường ■ Thuế suất ưu đãi X 150%

Thuế suất ưu đãi áp dụng đốỉ với hàng hoá nhập 
khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ 
thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại 
với Việt Nam. Thuế suất ưu đãi được qui định cụ thể 
cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do 
Bộ Tài chính ban hành.
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Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đốì với hàng hoá 
nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng 
lãnh thô’ đã có thoả thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập 
khẩu với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự 
do, liên minh quan thuế hoặc để tạo thuận lợi cho việc 
giao lưu thương mại biên giói và trường hợp ưu đãi đặc 
biệt khác. Thuế suất ưu đãi đặc biệt được áp dụng cụ 
thể cho từng mặt hàng theo qui định trong thoả thuận.

Hàng hoá nhập khẩu ngoài việc chịu thuế theo các 
thuế suất trên, nếu nhập khẩu quá mức vào Việt Nam, 
có sự trợ câ'p, đựơc bán phá giá hoặc có sự phân biệt đối 
xử đối vối hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam thì bị áp 
dụng thuế chông bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế 
chông phân biệt đối xử, thuế để tự vệ và được thực hiện 
theo các văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn riêng.

4.2.2.2. Hàng hoá áp dụng thuế suất tuyệt đối

sổ  thuế * u ít  khẩu Số lượng đơn vị từhg Mức thuế tuyệt đối
. = măt hẩng thưc te xuat X qui đinh trên môtnháp khau phải nỏp a 1"“ . ũ J V  • L I  i i

r  Ỵ r  kháu, nhập kháu đơn vị hàng hoá

Trong đó:

Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu làm căn 
cứ tính thuế là số lượng từng mặt hàng thực tế xuất 
khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan thuộc 
Danh mục hàng hoá áp dụng thuế suất tuyệt đối.
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4.2.3. Tỷ giá tính th u ế

Giá tính thuế được tính bằng đồng Việt Nam. T/ giá 
làm cơ sở để xác định giá tính thuế đối với hàng tooá 
xuất khẩu, nhập khẩu là tỷ giá giao dịch bình quân trên 
thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố" được tại thòi điểm tính thuế, 
được dăng trên báo Nhân dân, đưa tin trên trang điện 
tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nước Việt Na:m.. 
Trường hợp vào các ngày không phát hành báo Miiân 
dân, không đưa tin trên trang điện tử hoặc có )hiát 
hành, có đưa tin trên trang điện tử nhưng không tlôrng 
báo tỷ giá hoặc thông tin chưa cập nhật đến cửa ihiẩu 
trong ngày thì tỷ giá tính thuế của ngày hôm đó đưcc iáp 
dụng theo tỷ giá tính thuế của ngày liền kề trước đó

Trường hợp đối tượng nộp thuế kê khai trưốc I gỉày 
đăng ký tồ khai hải quan thì tỷ giá tính thuế đượ: ốp 
dụng theo tỷ giá tại ngày đối tượng nộp thuế đã kê ìh;ai 
nhưng không quá 3 ngày liền kề trưóc ngày đăng k/ tò 
khai hải quan.

Trường hợp người nộp thuê khai báo điện tử thì -hiời 
điểm tính thuế thực hiện theo quy định về thủ tục h;ải 
quan điện tử.

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khaihíải 
quan 1 lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần thì tiuiế
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suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo 
thuê suất, trị giá tính thuê và tỷ giá tính thuế theo 
ngày có hàng hoá xuâ't khẩu, nhập khẩu trên cơ sở số 
lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu.

ĐỐI vói các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố" tỷ giá giao dịch bình quân trên 
thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo 
nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ 
(USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ 
với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
công bố tại thòi điểm tính thuế.

4.2.4. Miễn thuế, xét miễn thuế, giảm  thuế, 
hoàn thuế, truy thu thuếX N K

4.2.4.1. Miễn thuế

Để khuyến khích một số hoạt động theo định hướng 
của nhà nước và đảm bảo sự phù hợp vối các thông lệ 
thương mại quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, 
Luật thuê xuất khẩu, thuê nhập khẩu qui định các 
trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:

- Hàng tạm nhập - tái xuất, hàng tạm xuất - tái 
nhập để tham dự hội chợ, triển lãm.
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- Hàng hoá là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhàn 
Việt Nam hoặc nước ngoài mang vào Việt Nam hoặc 
mang ra nước ngoài trong mức qui định.

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn 
hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh.

- Hàng xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức, cá 
nhân nưóc ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ 
ngoại giao tại Việt Nam.

- Hàng hoá được nhập khẩu để gia công cho phía 
nước ngoài theo hợp đồng đã ký.

- Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự 
án khuyến khích đầu tư theo qui định của Chính phủ, 
dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA.

- Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu 
để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm, 
ngư nghiệp.

- Hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiệp BOT và 
nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT.

- Miễn thuế lần đầu đối với hàng hoá là trang thiết 
bị nhập khẩu theo danh mục qui định của Chính phủ để 
tạo tài sản cô" định của dự án khuyến khích đầu tư, dự 
án đầu tư bằng nguồn vốn ODA đầu tư về khách sạn,
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dự án thuộc Danh mục khuyến khích đầu tư theo qui 
định của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu trong 
thòi hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

- Hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại 
khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh 
kiện nhập khẩu ở nước ngoài, khi nhập khẩu vào thị 
trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu. Trường 
hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ 
nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước 
chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, 
linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng hoá đó.

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ ô tô 
dưới 24 chỗ ngồi) do các nhà thầu nước ngoài nhập khẩu 
vào Việt Nam theo phương thức tạm nhập - tái xuâ't để 
phục vụ thi chi công công trình, dự án sử dụng vốn ODA 
được miễn thuế nhập khẩu khi nhập khẩu và miễn thuế 
xuất khẩu khi tái xuất.

4.2.4.2. Xét miễn thuế

Để khuyên khích việc xuất, nhập khẩu hàng hoá 
trong những trưòng hợp nhất định, Luật thuê xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu qui định một sô" trường hợp 
hàng hoá xuất, nhập khẩu được xét miễn thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu. Hàng hoá xuất, nhập khẩu
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được xét miễn thuễ phải có đầy đủ hồ sơ theo qui 
định, bao gồm:

- Hàng nhập khẩu là hàng chuyên dùng phục vụ 
trực tiếp cho an ninh, quốc phòng.

- Hàng nhập khẩu là hàng chuyên dùng phục vụ 
trực tiếp cho nghiên cứu khoa học.

- Hàng nhập khẩu là hàng chuyên dùng phục vụ 
trực tiếp cho giáo dục, đào tạo.

- Hàng là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và 
ngược lại trong định mức qui định.

- Hàng là quà biếu, quà tặng được xét miễn thuế đối 
với toàn bộ giá trị lô hàng nếu:

+ Các đơn vị nhận quà biếu, quà tặng là cơ quan 
hành chính, sự nghiệp, cơ quan đoàn thể xã hội hoạt 
động bằng kinh phí ngân sách cấp phát được cơ quan 
chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng được 
xét miễn thuê trong từng trường hợp cụ thể;

+ Lô hàng quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân 
đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học;

+ Ngưòi Việt Nam định cư ỏ nưóc ngoài gửi thuốc chữa 
bệnh về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công
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vói cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không 
nơi nương tựa có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Hàng nhập khẩu để bán miễn thuê tại các cửa 
hàng bán miễn thuế.

4.2Ẩ.3. Xét giảm thuế

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá 
trình giám sát của cơ quan hải quan bị hư hỏng, mất 
mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định 
chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ 
tổn thất thực tế của hàng hoá.

4.2.4.4. Hoàn thuế

a) Các trường hợp xét hoàn thuế

Về nguyên tắc, thuê xuất khẩu, thuế nhập khẩu chỉ 
đánh vào hàng hoá thực sự xuất khẩu, nhập khẩu, vì 
vậy, trong trường hợp hàng hoá không thực sự xuất 
khẩu, nhập khẩu hoặc xuất khẩu, nhập khẩu ít hơn so 
với sô" đã kê khai, nộp thuế thì được hoàn lại số thuế 
xuất khẩu, nhập khẩu nộp thừa.

Hàng hoá xuất, nhập khẩu được xét hoàn thuế xuất 
khẩu, thuê nhập khẩu đã nộp trong các trường hợp:

- Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu, còn 
lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu dưói sự giám sát của hải 
quan, được phép tái xuất ra nưốc ngoài.
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- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế 
xuất khẩu, thuê nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, 
nhập khẩu.

- Hàng hoá đã nộp thuê xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
nhưng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ít hơn.

- Hàng hoá đã nộp thuế nhập khẩu, sau đó xuất 
khẩu trong các trường hợp:

+ Hàng hoá nhập khẩu để giao, bán hàng cho nước 
ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam;

+ Hàng hoá nhập khẩu để bán cho các phương tiện 
củsi các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế 
qua cảng Việt Nam và các phương tiện Việt Nam trên 
các tuyến đường quốc tế theo qui đinh của Chính phủ.

- Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuê nhập khẩu để sản 
xuất hàng xuất khẩu được hoàn thuế tương ứng với tỷ sản 
phếẩm thực tế xuất khẩu, bao gồm các trường hợp:

+ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để 
sản xuất hàng xuất khẩu, hoặc tổ chức thuê gia công 
tro.ng nước, gia công ở nước ngoài, liên kết sản xuất 
hàĩng xuất khẩu và nhận sản phẩm vê để xuất khẩu.

+ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để 
sản xuất hàng hoá tiêu thị trong nước, sau đó tìm được
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thị trường và đã xuâ't khẩu hàng hoá ra nước ngoài 
(thòi gian tối đa là 2 năm, kể từ ngày đăng ký tò khai 
hải quan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu).

+ Nguyên liệu, vật tư (trừ sản phẩm hoàn chỉnh) 
nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với nước 
ngoài (nguyên liệu không do bên nước đặt gia công cung 
cấp), khi xuất khẩu sản phẩm được hoàn thuế nhập 
khẩu đã nộp.

+ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để 
sản xuất sản phẩm, sau đó sử dụng sản phẩm này để 
gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng gia công vói 
nước ngoài.

+ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản 
xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác để trực tiêp 
sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu, sau khi hàng 
hoá đã xuất khẩu thì doanh nghiệp nhập khẩu nguyên 
liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với 
phần doanh nghiệp khác dùng vào sản xuất sản phẩm 
và đã thực xuất khẩu.

+ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản 
xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp 
xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Sau khi sản phẩm 
đã xuất khẩu (thòi hạn tối đa là 365 ngày, kể từ ngày
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đăng ký tò khai hải quan của nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu) thì doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư 
được hoàn thuế nhập khẩu tương ứn.g vói sô" lượng thực 
xuất khẩu.

+ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để 
sản xuâ't hàng hoá bán cho thương nhân nưốc ngoài 
nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam 
theo chỉ định của thương nhân nưốc ngoài để làm 
nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

- Hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc 
hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu theo phương 
thức kinh doanh hàng tạm nhập - tái xuất, hoặc hàng 
tạm xuất - tái nhập được hoàn thuế nhập khẩu, thuế 
xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu khi tái 
nhập, thuế xuất khẩu khi tái xuất.

- Hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở 
lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và 
không phải nộp thuế nhập khẩu với điều kiện: hàng hoá 
được thực nhập trở lại Việt Nam trong thòi hạn tốì đa 
365 ngày kể từ ngày thực tệ' xuất khẩu; hàng hoá chưa 
qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử 
dụng ở nước ngoài; hàng hoá nhập khẩu trỏ lại Việt 
Nam phải làm thủ tục hải quan tại nơi đã làm thủ tục 
xuất khẩu hàng hoá đó.
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- Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại 
chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nưóc thứ ba 
thì xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với sô' 
lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế 
xuất khẩu với điều kiện: hàng hoá được tái xuất ra 
nước ngoài trong thời hận tối đa 365 ngày kể từ ngày 
thực tế  nhập khẩu hàng; hàng hoá chưa qua quá 
trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ỏ 
Việt Nam; hàng hoá tái xuất khẩu ra nước ngoài phải 
làm thủ tục hải quan tại nơi đã làm thủ tục nhập 
khẩu hàng hoá đó.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận 
chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập
- tái xuất (bao gồm cả mượn - tái xuất) để thực hiện 
các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công 
trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai 
nộp thuế nhập khẩu theo qui định, khi tái xuất ra 
khỏi Việt Nam được hoàn thuế nhập khẩu, số  thuế 
nhập khẩu được hoàn được xác định trên cơ sở giá trị 
sử dụng còn lại của máy móc thiết bị, dụng cụ, 
phương tiện vận chuyển khi tái xuất tính theo thời 
gian sử dụng và lưu lại Việt Nam, trường hợp thực tế 
đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế. 
Cụ thể:
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* Đôi với hàng nhập khẩu mới vào Việt Nam (chưa 
qua sử dụng):

Thời gian sửdụng và lưu Tỷ lệ hoàn thuếnhặp
lại tại Việt Nam khẩu đã nộp

Từ 6 tháng trở xuống 90%

Trên 6 tháng đến 1 năm .
•vp
o"-

C
O

Trên 1 năm đến 2 năm 70%

Trên 2 năm dến3năm 60%

Trên 3 năm đến 5 năm 50%

Trên 5 năm đến 7 năm 40%

Trẽn 7 năm đến 9 năm 30%

Trên 3 năm đến 10 năm 15%

Trẽn 10 năm Không được hoàn thuế

* Đôi với hàng đã qua sử dụng được phép nhập khẩu 
vào Việt Nam:

Thời gian sử dụng và lưu Tỷ lệ hoàn thuế nhâp 
lại tại Việt Nam khẩu đã nộp

Từ 6 tháng trỏ xuống 60% 50% 40% 35%

Trên 6 tháng đến 1 năm 30 ̂ à n lh u ^

Trên 1 năm đến 2 năm 

Trên 2 năm đến 3 năm 

Trên 3 năm đến 5 năm

Trẽn 5 năm

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi từ tổ chức, cá 
nhân ở nước ngoài cho tổ chức, cá nhân ỏ Việt Nam
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thông qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát 
nhanh quốc tế và ngược lại: doanh nghiệp cung cẵp dịch 
vụ đã nộp thuế nhưng không giao được cho người nhận 
hàng hoá, phải tái xuất, tái nhập, hoặc bị tịch thu, tiêu 
huỷ theo qui định của pháp luật thì sẽ được hoàn lại số 
tiền thuế đã nộp.

- Trường hợp có nhầm lẫn trong kê khai tính thuế, 
nộp thuế (bao gồm cả đốì tượng nộp thuế hoặc cơ quan 
Hải quan) được hoàn lại tiền thuế nộp thừa trong thời 
hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát 
hiện có sự nhầm lẫn.

- Các tổ chức, cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu có vi phạm các qui định trong lĩnh vực hải quan 
(sau đây gọi là hàng hoá vi phạm), đã nộp thuế xuất 
khẩu hoặc thuế nhập khẩu và thuế khác (nếu có), đang 
trong sự giám sát quản lý của cơ quan hải quan bị cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền ra Quyết định tịch thu 
hàng hoá thì đuỢc hoàn lại số tiền thuế xuất khẩu hoặc 
nhập khẩu và thuế khác (nếu có) đã nộp.

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế 
nhưng sau đó được miễn thuế theo Quyết định của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền thì được xét hoàn thuế.

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu còn nằm trong 
sự giám sát, quản lý của cơ quan hải quan, nếu đã mỏ
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tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu nhưng cơ 
quan hải quan kiểrn tra cho thông quan phát hiện có 
vi phạm buộc phải tiêu huỷ và đã tiêu huỷ thì hải 
quan ra Quyết định không phải nộp thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu (nếu có).

b) Thòi hạn nộp hồ sơ và thòi hạn xét hoàn thuế

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đăng ký tò 
khai hải quan hàng xuất khẩu (đôi vói trường hợp 
hoàn thuế nhập khẩu) hoặc tờ khai hàng nhập khẩu 
(đối với trường hợp hoàn thuê xuất khẩu), các đối 
tưựng được xét hoàn lại thuế phải hoàn thành hồ sơ 
theo qui định gửi cơ quan có thẩm quyền để xét giải 
quyết hoàn thuế theo qui định. Nếu quá thời hạn, đôi 
tượng thuộc diện được xét hoàn thuế chưa hoàn thành 
hồ sơ thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực hải quan. Nếu thòi hạn thanh toán qui định tại 
hợp đồng xuất khẩu dài hơn 45 ngày kể từ ngày thực 
xuất khẩu hàng hoá thì doanh nghiệp phải có bản 
cam kết xuất trình chứng từ thanh toán trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi 
trên hợp đồng.

Hồ sơ thuộc diện xét hoàn thuê trước, kiểm tra sau 
là hồ sơ của người nộp thuế có quá trình chấp hành tốt 
pháp luật thuế, các giao dịch được thanh toán qua ngân
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hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng khác. Đối với hồ 
sơ thuộc diện xét hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Sau khi• « * 

cơ quan hải quan kiểm tra sơ bộ tính chính xác, hợp lệ 
của hồ sơ; xác định kê khai của người nộp thuê là chính 
xác thì ban hành quyết định hoàn thuế theo kê khai của 
người nộp thuế. Trường hợp qua kiểm tra sơ bộ, có cơ sở 
xác định kê khai của người nộp thuế chưa chính xác thì 
thông báo cho người nộp thuế biết việc chuyển hồ sơ 
sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Trường hợp xác 
định không thuộc đối tượng được hoàn thuế, cơ quan hải 
quan thông báo cho ngươi nộp thuế biết lý do không 
hoàn thuế. Thòi hạn cơ quan hải quan phải ban hành 
Quyết định hoàn thuế hoặc thông báo cho người nộp 
thuế biết về việc chuyển hồ sơ sang kiểm tra trưốc, hoàn 
thuế sau hoặc thông báo lý do không hoàn thuế cho 
người nộp thuế trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hoàn thuế.

Hồ sơ xét hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn 
thuế sau là hồ sơ của các đối tượng:

+ Yêu cầu hoàn thuế theo điều ước quôc tế;

+ Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu;

+ Người nộp thuế có hành vi trôn thuế, gian lận 
thuế trong thòi hạn 2 năm tính từ thời điểm để nghị 
hoàn thuế trở về trưốc;
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+ Người nộp thuê không thực hiện giao dịch thanh 
toán qua NH.

+ Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, 
giải thể...

+ Hết thời hạn theo thông báo của hải quan nhưng 
người nộp thuế không giải trình thông tin, tài liệu, 
không bổ sung hồ sơ hoàn thuế theo yêu cầu;

+ Hàng hoá đã kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất 
thuế nhập khẩu thông thường hoặc ưu đãi được tính lại 
theo mức thuê suất ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt và được• • • • 

hoàn lại sô" tiền thuế chênh lệch; hàng nhập khẩu là ô 
tô, linh kiện và phụ tùng, xăng dầu, sắt thép, hàng 
nhập khẩu khác thuộc diện nhà nước quản lý.

Đối với hồ sơ xét hoàn thuê thuộc diện kiểm tra♦ •

trước, hoàn thuê sau: Cơ quan hải quan sau khi kiểm 
tra, đốì chiếu tính chính xác của hồ sơ, nếu xác định 
không thuộc đối tượng được hoàn thuế thì thông báo cho 
người nộp thuế biết lý do không hoàn thuế. Nếu xác 
định đôi tượng thuộc diện được hoàn thuế thì ban hành 
Quyết định hoàn thuê chậm nhất trong thòi hạn 60 
ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

Nếu việc ra quyết định hoàn thuế bị chậm so vối 
thời hạn qui định do lỗi của cơ quan hải quan thì ngoài
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sô' tiền thuế phải hoàn còn phải trả tiền lãi tính kể từ 
ngày cơ quan hải quan phải ra quyết định hoàn thuế 
cho đến ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định 
hoàn thuế.

4.2.4.5. Truy thu thuế

Các trường hợp phải truy thu thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu:

- Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế 
theo qui định nhưng sau đó hàng hoá sử dụng khác với 
mục đích đã được miễn, xét miễn thuê thì phải nộp đủ 
thuế, trừ trường hợp chuyển nhượng cho đốì tượng 
thuộc diện được miễn, xét miễn thuế.

- Trường hợp đối tượng nộp thuế hoặc cơ quan hải 
quan nhầm lẫn trong kê khai, tính, nộp thuê thì phải 
truy thu tiền thuê còn thiếu trong thời hạn 365 ngày trỏ 
về trước, kể từ phát hiện có sự nhầm lẫn.

- Trường hợp có sự gian, lận trốn thuế thì phải truy 
thu tiền thuế, tiền phạt trong thời hạn 5 năm trở về 
trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện.

Cản cứ để tính truy thu thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu là giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời 
điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn, xét miễn 
thuê (đôi với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng)
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và tại thòi điểm đăng ký tò khai hải quan trước đây 
(đối với trường hợp nhầm lẫn trong: kê khai và gian 
lận thuế).

Thời hạn kê khai tiền thuế là 10 ngày kể từ ngày 
thay đổi mục đích đã được miễn, xét miễn thuế trước 
đây (đôi với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng), và
10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn, kiểm tra 
phát hiện có sự gian lận trôn thuế (đôl với trường hợp 
nhầm lẫn trong kê khai và gian lận thuế). Thời hạn nộp 
thuê là 10 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước ra quyết 
định nộp thuế, nộp phạt.

4.2.5. Kê khai, nôp th u ế  xu ấ t khẩu , th u ế  
nhâp khẩu

4.2.5.1. Kê khai thuế

Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có 
trách nhiệm kê khai thuế ngay trên tờ khai hải quan.

Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được 
khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong trường hợp:

- Trước thòi điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế 
hàng hoá hoặc quyết đinh miễn kiểm tra thực tế hàng 
hoá, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã 
nộp có sai sót;
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- Đối tượng nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh 
hưởng đến sô" thuế phải nộp trong thòi hạn 60 ngày, kể 
từ ngày đăng ký tò khai hải quan nhưng trước khi cơ 
quan hải quan thực hiện kiểm tra, thanh tra thué tại 
trụ sở của ngưòi nộp thuế.

Nếu khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền 
thuê phải nộp, đối tượng nộp thuê tự xác định số tiền 
phạt chậm nộp theo qui định. Nếu đốì tượng nộp thuế 
không tự xác định hoặc xác định không đúng, cơ quan 
hải quan xác định sô" tiến phạt nộp chậm và thông báo 
cho đối tượng nộp thuế biết để thực hiện.

Nếu khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền 
thuế phải nộp, đối tượng nộp thuế được bù trừ sô' tiền 
thuế giảm sau khi đã thực hiện thanh toán tiền thuế, 
tiền phạt (nếu có).

4.2.5.2. Thời điểm tính thuế

Thòi <|iểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là 
thời điểm đốì tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan 
vối cơ quan hải quan. Trường hợp đối tượng nộp thuế 
khai báo điện tử thì thời điểm tính thuê thực hiện theo• * • 

qui định về thủ tục hải quan điện tử. Thuế xuất khẩu, 
thuê nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế, 
tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế.
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Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải 
quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần thì 
thuế xuất khẩu, nhập khẩu được tính theo thuế suất, 
giá tính thuế, tỷ giá tính thuế theo ngày có hàng hoá 
xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở số lượng từng mặt 
hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu.

4.2.5.3. Thời hạn nộp thuế

a) Đốì với hàng xuất khẩu: Thời hạn nộp thuế là 30 
ngày, kể từ ngày đôl tượng nộp thuế đăng ký tờ khai 
hải quan.

b) Đôi vối hàng nhập khẩu:

- Đối với hàng nhập khẩu là hàng tiêu dùng trong 
Danh mục hàng hoá do Bộ thương mại công bố: phải 
nộp thuế trước khi nhận hàng, trừ các trường hợp sau:

Đối tượng nộp thuế có bảo lãnh về số tiền thuế phải 
nộp: thời hạn nộp thuế là thòi hạn bảo lãnh, nhưng 
không quá 30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng 
ký tờ khai hải quan.

- Thòi hạn nộp thuế nhập khẩu đốì với đối tượng nộp 
thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế.

+ Hàng hoá nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu nhập 
khẩu để trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu: Thời hạn

Chương 4. Thuếxuốt khổu, nhập khẩu
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nộp thuế là 275 ngày, kể từ ngày đốỉ tượng nộp thuế 
đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ 
vật tư, nguyên liệu phải kéo dài hơn 275 ngày như 
đóng tàu, sản xuất sản phẩm cơ khí, nuôi trồng thuỷ 
hải sản, ngọc trai; chế biến các loại nông sản thu 
hoạch theo mùa vụ, thì thòi hạn nộp thuế được kéo 
dài hơn 275 ngày. Thòi gian kéo dài tối đa không quá 
thồi hạn phải giao hàng ghi trên hợp đồng xuất khẩu 
sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu 
đề nghị kéo dài thòi hạn nộp thuê hoặc không quá 
chu kỳ sản xuất sản phẩm.

+ Đối với hàng kinh doanh theo phương thức tạm 
nhập- tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập: thòi hạn nộp 
thuế là 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập - tái 
xuất hoặc tạm xuất - tái nhập.

+ Đối với các trường hợp hàng hoá nhập khẩu 
khác (bao gồm cả trưòng hợp hàng hoá là hàng tiêu 
dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ thương mại 
công bố nhưng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để 
trực tiếp dùng cho sản xuất): thời hạn nộp thuế là 30 
ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai 
hải quan.
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- Thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với đối tượng nộp 
thuế chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế: phải nộp 
thuế trước khi nhận hàng, trừ trường hợp đối tượng nộp 
thuế được bảo lãnh về sô' tiền thuế phải nộp. Trong 
trường hợp này, thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, 
nhưng không quá thòi hạn qui định đối với từng trưồng 
hợp nêu trên (đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp 
luật về thuế).

- Thời hạn nộp thuế đối vói hàng hoá xuất khẩu, 
nhộp khẩu trong các trường hợp khác:

+ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không có hợp 
đồng mua bán hàng hoá; hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu của cư dân biên giới: phải nộp thuế trưóc khi xuâ't 
khẩu, hoặc nhập khẩu.

+ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ 
khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu 
nhiều lần: thời hạn nộp thuế thực hiện theo các qui 
định đã nêu trên tính từ ngày hàng hoá thực tế xuất 
khẩu, nhập khẩu.

+ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu còn trong sự 
giám sát của cơ quan hải quan, nhưng bị cơ quan Nhà 
nưóc có thẩm quyền tạm giữ để điều tra, chò xử lý: thòi

Chương 4. Thuế xuốt khổu, nhập khổu
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hạn nộp thuế thực hiện theo các qui định đã nêu trên 
tính từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn 
bản cho phép giải toả hàng hoá đã tạm giữ.
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Chương 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương 5

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPm m

5.1. Khái niệm, đặc điểm của th u ế  thu  nhập 
doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là thuế tính 
trên thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp trong kỳ 
tính thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (một sô" nưóc gọi là 
thuế thu nhập công ty) ra đời bắt nguồn từ các lý do chủ 
yếu sau đây:

- Thuế TNDN được sử dụng để điều tiết thu nhập 
của các nhà đầu tư nhằm góp phần đảm bảo công bằng 
xã hội.

§

- Thuế TNDN là một trong các nguồn thu quan 
trọng của ngân sách nhà nưốc và có xu hướng tăng lên 
cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Khi nền kinh 
tế phát triển, đầu tư gia tăng, thu nhập của các doanh 
nghiệp và của các nhà đầu tư tăng lên làm cho khả 
năng huy động nguồn tài chính cho nhà nước thông qua 
thuế TNDN ngày càng ổn định và vững chắc.
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- Xuất phát từ yêu cầu phải quản lý các hoạt động 
đầu tư và kinh doanh trong từng thòi kỳ nhất định, 
thông qua việc quy định đối tượng nộp thuế, đôl tượng 
chịu thuế, sử dụng thuế suất và các ưu đãi thuế TNDN, 
nhà nước thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mó.

Thuế thu nhập doanh nghiệp có các đặc điểm sau đây:

Thứ nhất, thuế TNDN là thuế trực thu, đôi tượng 
nộp thuế TNDN là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư 
thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đồng thời cũng 
là “người” chịu thuế.

Thứ hai, thuế TNDN phụ thuộc vào kết quả hoạt 
động kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc các nhà 
đầu tư. Thuê GTGT, thuê TTĐB là một số tiền cộng 
thêm vào giá bán của hàng hóa, dịch vụ, người bán 
hàng hoặc ngưòi cung cấp dịch vụ là người tập hợp thuế 
và nộp vào kho bạc, bởi vậy, nó chủ yếu phụ thuộc vào 
mức độ tiêu dùng hàng hóa. Thuế TNDN được xác định 
trên cơ sỏ thu nhập chịu thuế, nên chỉ khi các doanh 
nghiệp, các nhà đầu tư kinh doanh có lợi nhuận mới 
phải nộp thuê TNDN.

Thứ ba, thuế TNDN là thuế khấu trừ trước thuế thu 
nhập cá nhân. Thu nhập mà các cá nhân nhận được 
từ hoạt động đầu tư như: Lợi tức cổ phần, lãi tiền gửi 
ngân hàng, lợi nhuận do góp vôn liên doanh, liên kết--.
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là phần thu nhập được chia sau khi nộp thuế TNDN. Do 
vậy, thuế TNDN cũng có thể coi là một biện pháp quản 
lý thu nhập cá nhân.

Thứ tư, tuy là thuế trực thu song thuế thu nhập 
doanh Eighiệp không gây phản ứng mạnh mẽ bằng thuế 
thu nhap cá nhân.

Thuế TNDN (ở một sô" nước gọi là thuế thu nhập 
cồng ty, thuế công ty, hoặc thuế lợi tức), đã được áp 
dụng tvừ lâu ở nhiều nước trên thế giói. Các nước áp 
dụng thuế TNDN sớm vào khoảng giữa và cuôì thế kỷ 
19 như: Anh, Nhật; một số nước khác áp dụng vào 
khoảng: đầu thế kỷ 20 như: Pháp, Thụy Sỹ, Liên Xô cũ, 
Trung Quốc... Mỗi nước khi áp dụng thuế thu nhập 
doanh aghiệp đều có những hoàn cảnh riêng, nhưng tựu 
trung xuất phát từ các lý do chủ yếu như: Do nhu cầu 
tăng chi của NSNN khi nhà nước có những cải cách 
nhất định; do xu hướng đòi hỏi sự bình đẳng, dân chủ 
của công dân trong khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với 
nhà nước và nền kinh tê ở nước đó phát triển đến một 
mức độ nhất định. Thuê TNDN ngày càng trở thành 
nguồn thu quan trọng của NSNN ở các nước áp dụng 
thuê TNDN, ví dụ ỏ Nhật, thuê thu nhập công ty năm 
2000 chiếm tỷ trọng 19,6% trong tổng thu NSNN, đã có 
thòi kỳ lên tới 30% tổng thu NSNN; ỏ Pháp thuế thu
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nhập công ty năm 2001 chiếm khoảng 20% tổng sô' thu 
từ thuế; ở các nước Thụy Điển, Canada, Mỹ, thiuế thu 
nhập công ty thông thường chiếm khoảng từ 20% đến 25% 
tổng sô" thu từ thuế và tương đối ổn định.

ở  Việt Nam, thuế TNDN có xuất xứ từ khoản trích 
nộp lợi nhuận áp dụng đối với khu vực kinh tế  quốc 
doanh và thuế lợi tức doanh nghiệp áp dụng đối vói khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh trong giai đoạn từ 1953 
đến trưốc 01/01/1990.

Từ 01/01/1990 đến trước ngày 01/01/1999 thuế lợi tức 
được áp dụng thông nhất cho mọi thành phần kinh tế  thay 
cho chế độ trích nộp lợi nhuận áp dụng đối vói khu vực 
kinh tế quốc doanh và thuế lợi tức doanh nghiệp áp dụng 
đôi với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Cd sỏ tính thuế 
lợi tức là lợi tức doanh nghiệp và thuế suất. Mức thuế suất 
phổ thông là 30%, 40%, 50%; từ năm 1993 các mức thuế 
suất được giảm tương ứng là 25%, 35%, 45% trên lợi tức 
đạt được. Ngoài ra, đôi tượng nộp thuế còn phải nộp thuế 
lợi tức bổ sung khi có lợi tức do lợi thế khách quan, hoặc có 
lợi tức được chia do góp vốn vượt mức nhà nước quy định. 
Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nưốc 
ngoài áp dụng thuê lợi tức theo Luật đầu tư nưóc ngoài tại 
Việt Nam với mức thuế suất phổ thông thấp hơn so vối các 
doanh nghiệp trong nưốc.
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Từ 0)1/01/1999 cho tới trước ngày 01/01/2004 thuế 
TNDN được áp dụng thống nhất đối với các đối tượng 
kinh do;anh thuộc các thành phần kinh tế  khác nhau 
thay cho thuế lợi tức, mức thuế suất phổ thông đối với 
các doa.nh nghiệp trong nước là 32%; đối với các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 25%. Sau 5 
năm thực hiện, Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ ba đã 
thông qua Luật thuế TNDN (sửa đổi) và có hiệu lực 
thi hành từ 01/01/2004 áp dụng cho tấ t cả các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tê khác nhau kể 
cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nưốc ngoài tại Việt Nam. Sau hơn 4 năm 
thực hiện, Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 3, sô' 
14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 ban hành 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực từ 
01/01/2009 thay cho Luật thuế TNDN năm 2003. 
Thuế TNDN ỏ Việt Nam ngày càng được hoàn thiện 
phù hợp với thực tế  và thông lệ quốc tế.

Thuế TNDN hiện hành ỏ Việt Nam được quy định 
trong các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Luật thuế TNDN số 14/2008/QH 12 ngày 03/06/2008.

- Nghị định của Chính phủ sô 124/2008/NĐ-CP ngày
11 tháng: 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật thuế TNDN.
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- Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 
năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành rr.ộtt số 
điều của Luật thuế TNDN sô" 14/2008/QH12 và hướng 
dẫn thi hành Nghị định scí 124/2008/NĐ-CP ngèy 11 
tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điểu của Luật thuế TNDN.« •

- Các văn bản pháp luật có liên quan tới việc %ẰC 
định các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nbiập 
tính thuế.

5.2. Nọi dung cơ bản của thuế TNDN hicện 
hành ở Việt Nam

5.2.1. Người nôp th u ế

Ngưòi nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động Siản 
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập ckiịu 
thuế, gọi chung là doanh nghiệp, bao gồm:

(1) Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt độmg 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật doamh 
nghiệp Nhà nước, Luật đầu tư nưóc ngoài tại Việt Naim, 
Luật đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kimh 
doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí, Luiật 
thương mại và các văn bản pháp luật khác dưới c;ác 
hùnh thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm híữu 
hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Doamh
ggBHS SBBSB ....... ■'■■■1 'J11 BB .̂ ■lgggg!=-Bgt —,,'llLXJiliLl!!M««IMMeMe=SgeeS!aBgg3M*B^
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nghiệp Nhà nước; Văn phòng Luật sư; Văn phòng công 
chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; 
Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, xí 
nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điểu hành chung.

(2) Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có 
sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch, vụ có thu nhập 
trong tất cả các lĩnh vực;

(3) Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo 
Luật hợp tác xã;

(4) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của 
pháp luật nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam. 
Bao) gồm:

- Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công 
xưởỉng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí 
hoặ c địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác 
tại Việt Nam;# • 9

- Địa điểm xây dựng; công trình xây dựng, lắp đặt, 
lắp ráp;

- CcJ sở cung cấp các dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ 
tư wấn thông qua người làm công hay một tô' chức, cá 
nhâìn khác;

- Đại lý cho doanh nghiệp nưốc ngoài;
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- Đại diện tại Việt Nam trong các trường hợp là đại 
diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh 
nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền 
ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài 
nhúng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hoá hoặc 
cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định 
khác về cơ sở thương trú thì theo quy định của Hiệp 
định đó.»

(5) Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các điểm 
(1), (2), (3), và (4) khoản 1 Phần này có hoạt động sản 
xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ và có thu nhập 
chịu thuế.

(6) Doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản 
xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, 
Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt 
Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định
của Bộ Tài chính.ế

5.2.2. Căn cứ tính  th u ế

Thuê TNDN phải nộp được xác định dựa trên hai 
căn cứ: thu nhập tính thuế và thuế suất thuế thu nh.ập 
doanh nghiệp (TNDN).

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất thuế TNDN
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Chương 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập Phấn trích lập 
tính thùe * quỹ KH&CN

Thuế suất 
x ThuếTNDN

Trường hợp doanh nghiệp có trích quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ thì thuê TNDN phải nộp được 
xác dịnh như sau:

ThuếTNDN 
phải nộp

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN hoặc 
loại ;huế tương tự thuế TNDN ở ngoài Việt Nam thì 
doanh nghiệp được trừ số" thuế TNDN đã nộp nhưng tối 
đa luông quá sô" thuế TNDN phải nộp theo quy định 
của Luật thuế TNDN.

Kỳ tính thuê được xác định theo năm dương lịch. 
Triưcng hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính 
khiác vối năm dương lịch thì kỳ tính thuế được xác 
định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế năm 
đầiu tiên đối vối doanh nghiệp mới thành lập và kỳ 
tín.h thuê cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi 
loạri hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, 
sấỊp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định 
ph ù hợp vói kỳ kế toán theo quy định của pháp luật 
về kấ toán.

?rưòng hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên đối với doanh 
ng.'h:ệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng 
nhiậa đăng ký kinh doanh và kỳ tính thuế năm cuối 
cùinf đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh 
ng;hệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp
eu=-Ụ
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nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 
03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo 
(đôi vói doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế 
năm trước đó (đốì với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sỏ hữu, hợp nhất, 
sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành 
một kỳ tính thuế TNDN. Kỳ tính thuế TNDN năm đầu 
tiên hoặc kỳ tính thuê TNDN năm cuối cùng không vượt 
quá 15 tháng.

Đối vói đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đôì tượng chịu thuế 
TNDN, sau khi đã thực hiện ưu đãi, miễn, giảm thuế 
TNDN (nếu có) mà các đơn vị này hạch toán được doanh 
thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, 
thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp 
thuế TNDN tính theo % trên doanh thu bán hàng hóa, 
dịch vụ, cụ thể như sau:

- Đối với dịch vụ: 5%.

- Đối vối kinh doanh hàng hoá: 1%.

- Đốì với hoạt động khác: 2%.

Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí, thu nhập 
chịu thuế và thu nhập tính thuế bằng ngoại tệ thì 
phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá
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giao dịch DÌnh quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân 
hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Ham công bô tại 
thời điểm phát sinh doanh thu, chi phií, thu nhập chịu 
thuế và tiu nhập tính thuế bằng ngoại tệ, trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác. Đối vói ngoại tệ 
không có tỷ giá hôi đoái vối đồng Vi ệt Nam thì phải 
quy đổi tiông qua một loại ngoại tệ c:ó tỷ giá hối đoái 
vối đồng Việt Nam.

5.2.2. .. Thu nhập tính thuế

Thu mập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu itiập Thu nhập Thu nhập Các khoản lỗ được kết
tính hue chịu thũe " miễn thuế * chuy ển theo quy định

5.2.2.Ì. Thu nhập chịu thuế

Thu rhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu 
nhập từ loạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ và thv nhập khác.

Thu ìhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác
đinh nhưsau:ề

‘hunhâp n . . .  Chlphi . Các khoản = Doanh thu - .  " \  ' + .. . . ":hịu thuế được trừ thu nhập khác

Doaih nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì 
thu nhậj chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
là tổng tiu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh.
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Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì đưcsc bù 
trừ sô' lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh 
doanh có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu 
nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế 
TNDN của hoạt động kinh dọanh còn thu nhập.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN, không 
được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ cùa các hoạt động sản 
xuất kinh doanh khác.

a) Doanh thu tính thu nhập chịu thuế:
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (TNCT) là 

toàn bộ số tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung 
cấp dịch vụ bao gồm cả trợN giá, phụ thu, phụ trội mà cơ 
sở kinh doanh được hưỏng không phân biệt đã thu được 
tiền hay chưa thu được tiền.

Đốì với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế 
GTGT.

Ví dụ: Trên hoá đơn GTGT của một cơ sở kinh cìoanh • * 
nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có các chi 
tiêu sau:

Giá bán hàng hoá: 500.000 đồng.
Thuế GTGT (10%): 50.000 đồng.
Giá thanh toán: 550.000 đồng
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Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 500.000 đồng.

Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương 
pháp trực tiếp trên GTGT là doanh thu bao gồm cả
thuế GrTGT.

7ì dụ: Trên hoá đơn bán hàng của một doanh nghiệp 
nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng 
chỉ ghi giá bán là 330.000 đồng (giá đã có thụế GTGT).

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 330.000 đồng.

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu 
thuếổược xác định như sau:

+ Đốì với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm 
chuyển giao quyền sỏ hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho 
ngưòi mua.

Ví dụ: Ông A mua hàng trả góp của Công ty X, thời 
hạn trả góp là 4 tháng, ngày 16 tháng 8 năm 2008 Công 
ty X giao hàng và xuất hoá đơn bán hàng cho ông A. 
Thòi điim xác định doanh thu để tính thu nhập chịu 
thuế đối với Công ty X là tháng 8 năm 2008.

+ Đòi với cung ứng dịch vụ là thòi điểm hoàn thành 
việc cuỊg ứng dịch vụ cho ngưòi mua hoặc thời điểm lập 
hoá đơr. cung ứng dịch vụ.

Ví cụ: Công ty đóng tàu Y nhận sửa chữa tàu biển 
cho côní ty vận tải biển z, thời hạn hoàn thành công việc
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theo hợp đồng sửa chữa là 3 tháng, từ ngày 01 thánỉ 8 
năm 2008 đến hết tháng 10 năm 2008, công việc sửa 
chữa được thực hiện theo đúng hợp đồng. Thời điểm xác 
định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của haạt 
động sửa chữa đối với Công ty Y là tháng 10 năm 2008.

Trưòng hợp thời điểm lập hoá đơn xảy ra trước thòi 
điểm dịch vụ hoàn thành thì thòi điểm xác định doanh• « • 

thu được tính theo thồi điểm lập hoá đơn.

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số  
trường hợp xác định như sau:

+ Đối với hàng hoá, dịch vụ bán theo phương thức 
trả góp, trả chậm xác định theo giá bán hàng hoá, dịch 
vụ trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền 
lãi trả chậm.

+ ĐỐI với hàng hoá, dịch vụ do cơ sỏ kinh doanh làm 
ra dùng để trao đổi; biếu, tặng; trang bị, thưỏng cho 
ngưồi lao động được xác định trên cơ sở tiền bán hàng 
hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường 
tại thòi điểm trao đổi; biếu, tặng; trang bị, thương cho 
ngưòi lao động.

Ví dụ: Công ty sản xuất quạt điện, trong kỳ tính thuế 
dùng 200 chiếc quạt để đổi lấy nguyên liệu phục vụ cho
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sảỉn xuất quạt. Giá bán chưa có thuế GTGT trên thị 
trườig tại thời điểm trao đổi là 300.000 đồng/chiếc quạt.

Poanh thu để tính thu nhập chịu thuế đốì với 200 
ch.iê: quạt đem trao đổi là:

300.000 đồng X 200 chiếc = 60.000.000 đồng.

- Đôi vối hoạt động gia công hàng hoá là tiền thu về 
gia (ông, bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, vật liệu phụ, 
độ lự lực và các chi phí khác phục vụ cho việc gia công 
hà,n' hoá.

ví dụ: Công ty may M, trong năm tính thuế nhận may 
gia :ông 300 bộ quần áo bảo hộ lao động. Tiền gia công 
16;0.)00 đồng/1 bộ (giá chưa có thuế GTGT), trong đó:

niền công là 80.000 đồng/1 bộ

'Tiền vải + chỉ + các phụ kiện khác là 60.000 đồng/1 bộ
Khấu hao TSCĐ + các chi phí khác là 20.000 đồng/1 bộ

-)oanh thu để tính thu nhập chịu thuê đốỉ với hoạt 
(ỉộmỉ may gia công của Công ty M là:

160.000 đồng X 300 bộ = 48.000.000 đồng

- Đối vối hàng hoá của các đơn vị giao đại lý, ký gửi 
và r.hận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán 
đúmỊ giá hưởng hoa hồng được xác định như sáu:

3oanh nghiệp giao hàng hoá cho các đại lý, ký gửi là 
tổmg sô' tiền bán hàng.

Chương 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp
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Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng 
giá quy định của doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi là tiền 
hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi.

Ví dụ: Công ty thương mại X, nhận bán hàng đại lý 
đúng giá cho Công ty may 10, trong kỳ tính thuế có doanh 
sô" bán quần áo đại lý là 700 triệu đồng (giá bán chưa có 
thuế GTGT), hoa hồng đại lý là 4% trên giá thực bán.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt 
động đại lý của Công ty thương mại thương mại X là:

700 triệu đồng X 4% = 28 triệu đồng.

+ Đốì vói hoạt động cho thuê tài sản là sô" tiền bên 
thuê trả tiền từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp 
bên thuê trả tiền thuê trưốc cho nhiều năm thì doanh 
thu để tính thu nhập chịu thuê được phân bổ cho sô" 
năm trả tiền trước.

' Số tiln  thuê xác số  tiln trà trưởc
định theo từng năm = số  năm trả tiến trước

+ Đối vói hoạt động tín dụng, hoạt động cho thuê tài 
chính là tiền lãi cho vay, doanh thu vể cho thuíỉ tài 
chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế.

+ Đốỉ với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận 
chuyển hành khách, hàng hoá, hành lý phát sinh trong 
kỳ tính thuế.

180 Học viện Tài chính



+ Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch ìà số 
tiền cung cấp điện, nưốc sạch ghi trôn hoá đơn GTGT. 
Thòi điểm xác định doanh thu để tính TNCT là ngày 
xác nhận, chỉ số’ công tơ điện, nước và ghi trên hoá đơn 
tính tiền điện, tiền nước sạch. Ngày cuối cùng ghi chỉ sô" 
công tơ thuộc tháng nào thì tính vào doanh thu của 
tháng đó.

+ Đôi với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán 
thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các khoản thu khác 
trong kỳ tính thuế.

+ ĐỐI với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo 
hiểm, doanh thu để tính TNCT là số tiền phải thu về 
phí bảo hiểm gốc, phí dịch vụ đại lý giám định; phí nhận 
tái bảo hiểm; thu hoa hồng tái bảo hiểm và các khoản 
thu khác về kinh doanh bảo hiểm sau khi đã trừ các 
khoản hoàn hoặc giảm phí bảo hiểm, phí nhận tái bảo 
hiểm; các khoản hoàn hoặc giảm hoa hồng nhượng tái 
bảo hiểm.

+ Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt giá trị công 
trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khôi 
lượng xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

* Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên 
vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây

Chương 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp
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dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệm, máy 
móc, thiết bị.

* Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao* thiu 
nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là sô" tiền từ  hoạt 
động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên 
vật liệu, máy móc, thiết bị.

+ Đối với hoạt động kinh doanh dưói hình thức hợp 
đồng hợp tác kinh doanh:

* Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hdp tác 
kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh 
thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu để tính thuế 
thu nhập doanh nghiệp của từng bên là số tiền bán 
hàng hoá, dịch vụ của từng bên được chia theo hợp đồng 
hợp tác kinh doanh.

* Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác 
kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản 
phẩm thì doanh thu để tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp 1 là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng 
bên theo hợp đồng.

* Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác 
kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi 
nhuân trước thuế TNDN thì doanh thu để xác đinh thu* •

nhập trưốc thuế là số tiền bán hàng hoá, dịch vụ theo

GIÁO TRÌNH THUẾ
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hợp đồng. Các bên tham gia hợp dồng hợp tác kinh 
doanh cử ra một bên làm đại diện, có trách nhiệm xuất 
hoú đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi 
nhuận trước thuế TNDN chia cho từng bên tham gia 
hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp 
đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế 
TNDN của mình theo quy định hiện hành.

* Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác 
kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi 
nhuận sau thuê TNDN thì doanh thu để xác định thu 
nhập chịu thuê là sô" tiền bán hàng hoá, dịch vụ theo 
hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh 
doanh cử ra một bên làm đại diện, có trách nhiệm xuất 
hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp 
thuế TNDN thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng 
hợp tác kinh doanh.

* Giá bán hàng hoá ghi trong hoá đơn bán hàng đối 
vối hàng hoá bán tại thị trường Việt Nam.

* Giá FOB tại các cửa khẩu xuất khẩu hàng hoá đối 
với hàng hoá xuất khẩu.

■t- Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng là 
sô' tiền thu được từ hoạt động này bao gồm cả thuế 
TTĐB trừ số tiên đã trả thưởng cho khách.
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+ Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán la các 
khoản thu từ dịch vụ mồi giói, tự doanh chứng khoán, 
bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục 
đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, quản lý 
quỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch vụ tổ chức 
thị trưòng và các dịch vụ chứng khoán khác theo quy 
định của pháp luật.

+ Đối vối dịch vụ tài chính phát sinh là số tiến thu 
từ việc cung ứng các dịch vụ tài chính phát sinh thực 
hiện trong kỳ tính thuế.

+ Trường hợp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ 
ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quãn 
trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN 
Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu 
ngoại tệ.

b) Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế:

b.l. Nguyên tắc xác định các khoản chi được trừ:

Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
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• Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo 
quy định của pháp luật.

- Khoản chi tương ứng với doanh thu tính thuế.

b.2. Các khoản chi phí không được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế:

(1) Chi phí khấu hao TSCĐ thuộc một trong các 
trường hợp sau:

- Chi phí khấu hao đốì với TSCĐ không sử dụng cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Riêng TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, 
nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà 
để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa 
đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ỏ cho 
người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng được 
trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu rihập chịu thuế.

- Chi phí khấu hao đối với TSCĐ không có giấy tờ 
chứng minh được thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh 
doanh (trừ TSCĐ thuê mua tài chính).

- Chi phí khấu hao đối vói TSCĐ không được quản 
lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sỏ
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kinh doanh theo chê độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế 
toán hiện hành.

- Phần trích khâ'u hao vượt mức quy định hiện hành 
của Bộ Tài chính vê chê độ quản lý, sử dụng và trích 
khấu hao TSCĐ. Trường hợp doanh nghiệp có lãi, có 
nhu cầu về khấu hao nhanh để đổi mói công nghệ đang 
áp dụng phương pháp khấu hao theo đưòng thẳng là 
phần trích khấu hao vượt quá mức khấu hao nhanh 
theo quy định.

Mức trích khấu hao được xác định theo Chế độ quản 
lý, trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo quyết định 
số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính. Theo Chế độ này, TSCĐ của doanh 
nghiệp phải được tính khấu hao theo một trong 3 
phương pháp sau:

+ Phương pháp đường thẳng. Các doanh nghiệp hoạt 
động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh 
nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định 
theo phương pháp đường thẳng để đổi mới công nghộ 
(Khi thực hiện khấu hao nhanh phải đảm bảo có lãi). 
Các loại tài sản cô' định được trích khấu hao nhanh là: • • •

Máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí 
nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản 
lý; súc vật, vường cây lâu năm.
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Phương pháp xác định chi phí khấu hao theo 
phương pháp đường thẳng như sau:

, ,  , Nguyên giá tàl s in  cố  định
Mức trích khấu hao mối nãm = —  " T  - , , — ' - ;  — —Số năm sử dụng tài sản có định

Ví dụ: Nguyên giá máy nhuộm màu điện tử của 
Công ty may mặc A là 800 triệu đồng, thòi gian sử dụng 
theo quy định là 8 năm.

Mức trích KH theo đường thẳng = 800 triệu đồng: 
8 = 100 triệu đồng/năm.

Công ty A có thể trích khấu hao nhanh đối với máy 
nhuộm màu điện tử, mức trích khấu hao nhanh tối đa 
không quá 200 triệu đồng/năm.

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có 
điều chỉnh, (với hai điều kiện kèm theo cần thoả mãn 
đồng thòi là: (1) là TSCĐ đầu tư mới, chưa qua sử dụng;
(2) là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo 
lường, thí nghiệm). Phương pháp này được áp dụng đốì 
với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi 
phải thay đổi, phát triển nhanh.

Nội dung phương pháp này như sau:
Mức trích khấu hao tải _ Giá trị còn lại của Tỷ lệ khấu
;ản cố định hàng nãm " tài sản cố định hao nhanh

Trong đó:
Tỷ lệ khấu Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định Hệ số  
háo nhanh theo phương pháp đường thẳng điểu chỉnh

^ ——— ————
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Hệ số điều chỉnh đốì với tài sản cố định được quy 
định từ 1,5 đến 2,5 lần tuỳ theo thòi gian sử dụng của
tài sản cố định.

0.

Những năm cuối khi mức trích khấu hao năm xác 
định theo phương pháp này bằng hoặc thấp hơn mức 
khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số nảm 
sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó,
mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản
cố định chia cho sô" năm sử dụng tài sản cố định.

+ Phương pháp khấu hao theo sô'lượng, khối lượng 
sản phẩm. Áp dụng đốì với các máy móc thiết bị thoả 
mãn đồng thòi 3 điều kiện: (1) trực tiếp liên quan đến 
việc sản xuất sản phẩm; (2) xác định được tổng sò' 
lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất 
thiết kế của TSCĐ; (3) công suất sử dụng bình quân 
tháng trong năm tài chính không thấp hơn 50% công 
suất thiết kế.

Nội dung phương pháp này như sau:

Mức trích khấu I  u ' Mức trích khấu hao
hao tài sản cố = Số lượng sản pham x bình quân tính chõ

định trong tháng sản xuất tron9 tháng một đơn vị sản pham

Trong đó:

Mức trlch khấu hao bình quân Nguyên giá tải sản cố  djnh
tính cho một đơn vị sản phẩm sản lượng theo công suất thiết kế
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Mic trích khấu hao năm của tài sản cô" định bằng 
tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm.

Thời gian để trích khấu hao tài sản cố định áp dụng 
theo khung thòi gian sử dụng các loại TSCĐ kèm theo 
Quyế: định 206. Nếu doanh nghiệp muôn xác định thòi 
gian sử dụng tài sản cô" định khác vối khung thời gian 
sử dụng quy định thì doanh nghiệp phải giải trình rõ 
các càn cứ để Bộ Tài chính xem xét quyết định.

Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu 
hao TSCĐ mà doanh nghiệp áp dụng vối cơ quan thuế 
trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu 
hao. Hàng năm doanh nghiệp tự quyết định mức trích 
khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành của Bộ Tài 
chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao 
TSCĐ. Trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh 
doanh nghiệp được thay đổi mức trích khấu hao trong 
phạm vi quy định của pháp luật, được điều chỉnh lại 
mức trích khấu hao, thời hạn cuối cùng để điều chỉnh là 
thời h:tn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm 
trích khấu hao.

TSCĐ góp vốn, TSCĐ điều chuyển khi chia, tách, 
hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình có đánh giá lại 
th(ỉ0 quy định thì doanh nghiệp nhận TSCĐ được tính 
khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá

as=s
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lại. Đối với loại tài sản khác không đủ tiêu chuẩn là 
TSCĐ góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập, chuyển đổi loại hình và có đánh giá lại theo 
quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính 
vào chi phí được trừ theo đánh giá lại.

Đốì với TSCĐ tự làm, nguyên giá TSCĐ được trích 
khấu hao tính vào chi phí được trừ là tổng các chi phí 
sản xuất để hình thành nên tài sản đó.

- Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên 
giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đốỉ với ô tô chở người từ 9 
chỗ ngồi trở xuông mói đăng ký sử dụng và hạch toán 
trích khấu hao TSCĐ trước ngày 1/1/2009 (trừ ô tô 
chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và 
khách sạn); Phần trích khấu hao đôi với TSCĐ là tàu 
bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục 
đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, 
khách du lịch.

- Chi phí khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết 
giá trị.

- Chi phí khấu hao đôì với công trình trên đất vừa sử 
dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích 
khác thì không được tính khấu hao vào chi phí hợp lý đối 
với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích 
không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
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(2) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng 
lưđng, hàng hoá phần vượt mức tiêu haa hợp lý, bị tổn thất 
hoặc bị hư hỏng đã được các tổ chức, cá nhân bồi thường.

Mức tiêu hao hợp lý được quy định như sau:

- Đôi với các nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà 
nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo• • • 

định mức Nhà nước đã ban hành.

- Theo định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên 
liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh 
doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Định mức phải được 
xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và 
thông báo cho cơ quan thuê quản lý trực tiếp trong thời 
hạn 03 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo định 
mức được xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp có điều 
clủnh, bổ sung định mức thì phải thông báo cho cơ quan 
quản lý thuê trực tiếp. Thòi hạn cuối cùng của việc thông 
báo cho cơ quan thuế về việc thay đổi định mức là thời hạn 
nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN.

(3) Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ 
khồng có hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng 
boá, dịch vụ mua vào nhưng không lập Bảng kê kèm 
theio chứng từ thanh toán cho cơ sở, người bán hàng, 
cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua hàng hoá là 
nông sản, lâm sản, thuỷ sản của người sản xuất, đánh
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bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng 
đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa 
hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp 
của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp 
bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác 
trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu 
nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã 
qua sử dụng trực tiếp bán ra và một sô' dịch vụ mua của 
cá nhân không kinh doanh.

Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ do người đại 
diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của 
doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác, trung thực. Giá mua hàng hoá, dịch vụ 
trên bảng kê phải phù hợp vối giá thị trường đôl vói 
hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời 
điểm mua hàng.

(4) Chi tiền lương, tiền công không được trừ trong 
các trường hợp sau:

- Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán 
khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi 
trả hoặc không có hoá đơn, chứng từ theo quy định của 
pháp luật.

- Các khoản tiền thưởng cho người lao động không 
mang tính chất tiền lương, các khoản tiền thưởng không

192 Học viện Tài chính



Chương 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp đồng lao 
động hoặc thoả ưóc lao động tập thể.

- Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp 
khác phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn 
nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ 
trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để 
bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm 
đảm bảo cho việc trả lương không bị gián đoạn và không 
được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng 
năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% 
quỹ tiền lương thực hiện.

' Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư 
nhân, chủ công ty TNHH 1 thành viên (do một cá nhân 
làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên 
của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị của các công 
ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực 
tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ.

(5) Chi trang phục cho ngưòi lao động không đúng 
quy định:

- Chi trang phục bằng hiền vật cho người lao động 
không có hoá đơn; vượt quá 1.500.000 dồng/người/năm;

- Chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt 
quá 1.000.000 đồng/người/năm.
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(6) Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà cơ sỏ kinh 
doanh không có quy chế quy định cụ thể về việc chi 
thưởng sáng kiến, cải tiến, không có hội đồng nghiệm 
thu sáng kiến, cải tiến.

(7) Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

(8) Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo 
quy định của Bộ luật Lao động; phần chi phụ cấp cho 
người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài 
vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính đốỉ vối cán bộ công chức, viên chức nhà nưốc.

(9) Các khoản chi sau không đúng đối tượng, không 
đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định:

- Các khoản chi thêm cho lao động nữ tính vào chi 
phí được trừ:

+ Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ 
trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải 
chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển 
của doanh nghiệp. Khoản chi này bao gồm: Học phí đi 
học (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 
100% lương cho người đi học).

+ Chi phí tiền lương và phụ cấp khu vực (nếu có) cho 
giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ 
chức và quản lý.
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+ Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm 
như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa 
cho nữ cồng nhân viên.

+ Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần 
thứ nhất hoặc lần thứ hai.

+ Phụ cấp làm thêm giờ cho lao đông nữ trong 
trường hợp vì lý do khách quan không nghỉ sau khi sinh 
con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp 
được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả 
lương bằng sản phẩm.

- Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu sô" 
được tính vào chi phí được trừ bao gồm: Học phí đi học 
(nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 
100% lương cho ngưòi đi học); tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong trường hợp chưa dược 
Nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định.

(10) Phần trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, kinh phí công đoàn vượt mức quy định. Phần chi 
đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp 
trên, chi đóng góp vào các quỹ của hiệp hội vượt quá 
mức quy định của hiệp hội.

(11) Chi trả tiền điện, tiền nước đốỉ với những hợp 
đồng điện nưóc do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản
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xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, 
nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trưcng 
hợp sau:

+ Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất 
kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà 
cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 
02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 130/2008/TT-BTC 
ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính) kèm theo các hoá 
đơn thanh toán tiền điện, nưốc và hợp đồng thuê địa 
điểm sản xuất kinh doanh.

+ Trường hợp cơ sỏ kinh doanh thuê địa điểm sản 
xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở 
hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kô 
(theo mẫu sổ 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 
134/2008/TT-BTC đã dẫn) kèm theo chứng từ thanh 
toán tiền điện, nưốc đối với người cho thuê địa điểm sản 
xuất kinh doanh phù hợp vối số lượng điện, nước thực tế  
tiêu thụ kèm theo hợp đồng thuê địa điểm sản xuất 
kinh doanh.

(12) Phần chi phí thuê TSCĐ vượt quá mức phân bổ 
theo sô' năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

- Đối vối chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê mà trong hợp 
đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa
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chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa 
TSCĐ đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân 
bổ dần vào chi phí, thòi gian phân bổ tối đa là 3 năm

- Trường hợp chi phí để có các tài sản không thuộc 
TSCĐ: Chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng 
sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu 
thương mại, lợi thế kinh doanh... được phân bổ dần vào 
chi phí kinh doanh nhưng tốì đa là 3 năm.

(13) Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh 
của các đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ 
chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân 
hàng Nhà nưốc Việt Nam công bô" tại thời điểm vay.

Ví dụ: Trong năm tính thuế Công ty A chi trả lãi 
tiền vay vốn kinh doanh của người lao động trong công 
ty là 360 triệu đồng với lãi suất là 12%/năm. Lãi suất cơ 
bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố’ tại thòi 
điểm vay là 7%/năm.

Chi phí lãi vay vốn kinh doanh được tính vào chi phí 
hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuê 
TNDN của Công ty A là:

(360 triệu đồng: 12%) X 10,5% = 315 triệu đồng

(14) Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điêu lệ hoặc chi 
trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng
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ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của 
doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào 
sản xuất kinh doanh.

(15) Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài 
chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng báo 
hành sản phẩm, hàng hoấ, công trình xây lắp không theo 
đúng hướng dẫn cùa Bộ Tài chính về trích lập dự phòng.

(16) Trích, iập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mốt 
việc làm và chi trợ cấp thôi việc cho người lao động 
không theo đúng chế độ hiện hành.

Các khoản dự phòng theo quy định: Dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng 
giảm giá chứng khoán, dự phòng trợ cấp mất việc làm 
theo quy định.

Việc trích trưóc các khoản dự phòng vào chi phí sản 
xuất kinh doanh của năm báo cáo nhằm giúp các doanh 
nghiệp có nguồn tài chính bù đắp kịp thòi tổn thất do 
những rủi ro trong kinh doanh có thể xảy ra trong năm 
kế hoạch. Việc trích, lập, sử dụng các khoản dự phòng 
do doanh nghiệp chủ động thực hiện theo quy định của 
Bộ Tài chính:

- Các khoản dự phòng không được vượt quá scf lợi 
nhuận phát sinh của doanh nghiệp.
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- Các. khoản tổn thất thực sự phát; sinh trong quá 
trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Mức trích các khoản dự phòng để lập quỹ phải theo 
đúng quy định.

(17) Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà 
đến kỳ hạn chưa chi hoặc không chi hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trưóc về sửa 
chữa lốn TSCĐ theo chu kỳ, các khoản trích trước đối 
vối hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp 
tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản 
trích trưốc khác.

Đôl vối TSCĐ sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh 
nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán 
vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa lốn hơn 
số’ trích theo dự toán thì cơ sở kinh doanh được tính 
thêm vào chi phí được trừ sô" chênh lệch.

(18) Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyên mại, hoa hồng 
môi giói; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ 
tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi 
báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực 
tiếp dếh hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% 
tổng số chi phí được trừ; đối vối doanh nghiệp thành lập 
mới lã phần chi vượt quá 15% trong 3 năm đầu kể từ
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khi thành lập (áp dụng đốì vói doanh nghiệp mói thành 
lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ 
ngày 01/01/2009, không áp dụng đôi vối doanh nghiệp 
thành lập mới do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, 
chuyển đổi sỏ hữu).

Tổng số chi được trừ để xác định mức khống chế đôi 
với khoản chi này không bao gồm các khoản chi khống 
chế nêu trên.

Đôi với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ 
để xác định mức khống chế không bao gồm giá mua của 
hàng hoá bán ra.

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyên mại, hoa 
hồng môi giới bị khống chê nêu trên không bao gồn. hoa 
hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về 
kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán 
hàng đúng giá; các khoản chi sau phát sinh trong nước 
hoặc ngoài nưóc (nếu có): Chi phí nghiên cứu thị trường; 
thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và 
đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên 
cứu thị trường; chi phí thu tư vấn thực hiện công việc 
nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị truờng; 
chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chứí: hội 
chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian 
hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu,
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công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí 
vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu.

(19) Khoản lỗ chênh lệch tỷ g iá  hối đoái do đánh giá 
lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài 
chính; lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình 
đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động sản 
xuất kinh doanh).

(20) Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đôi tượng 
hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy 
định:

- Tài trợ cho giáo dục gồm: Tài trợ cho các trường 
học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục, 
khoản tài trợ này không phải để góp vốn, mua cổ phần 
trang các trường học; tài trợ cơ sở vật chất phục vụ . 
giảng day, học tập và hoạt động của trường học; tài trợ 
các hoạt động thường xuyên của trường học; tài trợ học 
bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sỏ giáo dục 
phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục 
đại học theo quy định của Luật giáo dục trực tiếp cho 
học sinh, sinh viên hoặc thông qua cơ quan, tổ chức có 
chxic năng huy động tài trợ theo quy đinh của pháp luật; 
tàii trợ cho các cuộc thi về các môn học, đôi tượng tham 
gisi dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ
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khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về 
giáo dục đào tạo.

- Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm:

+ Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của 
ngưòi đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của 
cơ sỏ giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, 
sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động 
tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành 
kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC đã dẫn);

+ Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng 
hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiến).

(21) Tài trợ cho y tế  không đúng đối tượng quy 
định hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo 
quy định:

- Tài trợ cho y tế gồm: Tài trợ cho các cơ sỏ y tế  
được thành lập theo quy định pháp luật về y tế, khoản 
tài trợ này không phải để góp vốn, mua cổ phần trong 
các bệnh viện, trung tâm y tê đó; tài trợ thiết bị y tế, 
dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt 
động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi 
tài trợ bằng tiển cho người bị bệnh thông qua một cơ 
quan, tổ chức có chức năng huy động tài trờ theo quy 
định của pháp luật.
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- Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm:

+ Biên bản xác nhận khoản tài trỢ có chữ ký của 
người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trỢ, đại diện của 
đơn vị nhận tài trỢ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng 
huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm 
theo Thông tư sô" 130/2008/TT-BTC đã dẫn;

+ Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng 
hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

(22) Chi tài trơ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai 
không đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác định 
khoản tài trợ theo quy định của pháp luật:

- Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Tài 
trỢ bằng: tiền hoặc bằng hiện vật để khắc phục hậu quả 
thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập hoạt động 
theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do 
thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng 
huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

- Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục 
hậu quả thiên tai gồm:

+ Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của 
người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của 
tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có 
chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ, theo
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mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư sộ' 
130/2008/TT-BTC đã dẫn;

+ Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng 
hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

(23) Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo 
không đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác định 
khoản tài trợ theo quy định của pháp luật:

- Đối tượng nhận tài trợ hộ nghèo theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trỢ: Tài trợ 
bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà tình nghĩa cho hộ 
nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ 
quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy 
định của pháp luật.

- Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa 
cho người nghèo gồm:

+ Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của 
người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được 
hưỏng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy 
động tài trợ) theo mẫu số’ 06/TNDN ban hành kèm theo 
Thông tư số 130/2008/TT-BTC đã dẫn;

+ Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyển 
địa phương;
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+ Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng 
hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

(24) Phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở 
nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam 
vượt mức chi phí tính theo công thức sau:

Tổng doanh thu của cơ s ở  

Chi phí quản lý kinh thưởng trú ở Việt Nam ,  „
doanh dòcoiìg t/ à  .  trong kỷ tinh thuế « " !  •  £hl
nước ngoài phản bỏ’ ■ Tổng doanh thu của cỏng doanh của công

cí °  ; ơ sƯởt(hwường ở " ^ c T à'' bao gổm t y  ở  nước ngoài 
trú tại Việt Nam ̂  cả DT của efc  Ctf sở troV g  kỳ t ín l ì  thuế 

trong kỳ tính thuế thường trú ở các nước
khác trong kỳ tính thuế

Các khoản chi phí quản lý kinh doanh của công ty 
nước ngoài phân bổ cho cơ sỗ thường trú tại Việt Nam 
chỉ được tính từ khi cơ sở thường trú tại Việt Nam được 
thành lập.

Cơ sở thường trú của công ty nước ngoài tại Việt 
Nam chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng 
từ; chưa thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê 
khai thì không được tính vào chi phí được trừ  khoản 
chi phí quản lý kinh doanh do công ty ỏ nước ngoài 
phân bổ.

(25) Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí 
phí khác; các khoản chi được chi từ quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ của doanh nghiệp.
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(26), Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm, kinh doanh xổ sô", kinh doanh chứng khoán và 
một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác không thực 
hiện đúng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

(27) Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao 
gồm: Vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đảng ký 
kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán, thống kê, vi phạm 
pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành 
chính khác theo quy định của pháp luật.

(28) Chi đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu 
đầu tư để hình thành TSCĐ; chi ủng hộ địa phương; chi 
ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội ngoài doanh nghiệp; 
chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, 
khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho 
người nghèo được trừ theo quy định của pháp luật); chi 
phí mua thẻ hội viên sân golf, chi phí chơi golf.

(29) Các khoản thuế: Thuế GTGT của cơ sỏ kinh 
doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đã 
được khấu trừ hay hoàn thuế; thuế TNDN; thuế thu 
nhập cá nhân.

b.3. Các khoản thu nhập khác

Thu nhập khác là khoản thu nhập chịu thuế trong 
kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các 
ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh
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của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản 
thu nhập sau:

(1) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng 
chứng khoán:

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp 
là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc 
toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một 
hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác.

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cùa 
doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng 
chứng khoán của doanh nghiệp đã tham gia đầu tư cho 
môt hoăc nhiều tổ chức, cá nhân khác.• • •

- Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vôn được 
xác định như sau:

Thu nhập ,  Giá chuyển Ch" ’WJ ? "
ỉínhthue ■ „ 2 ,  • • „ " rỴ 3 chuyẽn nhượng chuyến nhượng

+ Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị 
thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng 
chuyển nhượng.

+ Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác 
định đối vối từng trường hợp như sau:

* Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh 
nghiệp là giá trị phần vốn tại thòi điểm góp vốn.

Chương 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp
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* Nếu là phần vốn mua lại thì giá mua là giá trị phần 
vôn tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào * • ♦ 
hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

+ Chi phí chuyển nhượng là khoản chi thực tế liên 
quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có hoá đơn, 
chứng từ hợp pháp.

- ĐỐI với thu nhập từ chuyển hhượng chứng khoán

+ Giá bán chứng khoán được xác định như sau:

* Đối vói chứng khoán niêm yết và chứng khoán của 
công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng 
ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá 
bán chứng khoán là giá thực tế bán chứng khoán theo 
thông báo cùa Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm 
giao dịch chứng khoán.

* Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc 
các trường hợp nêu trên thì giá bán chứng khoán là giá 
chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

+ Giá mua của chứng khoán được xác định như sau:

* Đối vối chứng khoán niêm yết và chứng khoán của 
công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng

(CK):

Thu nhập _  Giá bán 
tính thuế ~ chứng khoán

Giá mua chứng Chi phí liên quan 
khoán dược • đen chuyến

chuyển nhượng nhượng CK
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ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá 
mua chứng khoán là giá thực mua chứng khoán theo 
thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm 
giao dịch chứng khoán.

* Đối vối chứng khoán mua thông qua đấu giá thì 
giá mua chứng khoán là mức ghi trên thông bao kết quả 
trúng đấu giá cổ phần của tổ chức thực hiện đấu giá cổ 
phần và giấy nộp tiền.

* Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc 
các trường hợp nêu trên thì giá mua chứng khoán là giá 
chuyển nhượng ghi trên hớp đồng chuyển nhượng.

+ Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi phí thực 
tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có hoá 
đơn, chứng từ hợp pháp.

(2) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

Thu nhập từ Doanh thu từ hoạt Giá vốn của Chi phí được trừ khác
chuyển *  động chuyển • đất chuyển • liên quan đến việc 

nhượng BĐS nhưỡng BĐS quyển chuyển nhượng BĐS

(3) Thu nhập từ quyền sỏ hữu, quyền sử dụng tài 
sản bao gồm cả tiền thu về bản quyền dưói mọi hình 
thức trả cho quyền sở hữu, sử dụng tài sản; thu về 
quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập chuyển giao công nghệ 
thoe quy định của pháp luật. Cho thuê tài sản'dưới mọi 
hình thức.
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+ Đối VỚI thu nhập từ bản quyền sở hữu trí cuệ,
chuyển giao công nghệ (CN):

Thu nhập l í  Giả vốn hoỉc chl -Chl £ Í “J W' nj n" *
b in q o y ễr ĩ ỗ n g s í  c íp , phát triln quyí n 1«
SỞ hữu tri = tiểnthu • K  u i ,  M h i i V ù  • hữu tri tuệ, CN đươc

s  aơỉ' S Ĩ Ẽ Ã £giaoCN khoản dược trừ Khác.

+ Đôi với thu nhập về cho thuê tài sản:

. . .  Chi phí khấu hao, duy Chiphỉđươc
tu, s ủ í chữa, bảo t i ỉk h S c c i l i ỉn  

lừchothuẽ *tifhoatdộng - dư3 n g T S ,c h lp h ith u «  '  q u â n d í n v ic
s ch o th u íT S  Ts | ể eho thuỉ lại. cho thuê TS

(4) Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài 
sản (trừ BĐS), các loại giấy tờ khác có giá:

Thu nhập Doanh thu thu Giá trị còn lại của TS Chi phí được 
từ chuyển được do chuyển nhượng, trừ liến quan 
nhượng tài = chuyển • thanh lý trên sổ KT • đến việc 

sản, thanh lý nhượng TS, tạl thời điểm chuyển chuyển nhượng, 
tài sản thanh lý TS nhượng, thanh lý thanh lý.

(5) Thu nhập từ lãi tiến gửi, lãi cho vay vốn bao 
gồm: Lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay 
vôn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí 
bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hựp đồng
cho vay vốn.

(6) Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ.

Thu nhập từ hoạt động _  số  tiển thu đưđc Giá mua số  lượng 
kinh doanh ngoại tệ từ bán ngoại tệ ’ ngoại tệ bán ra
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(7) Hoàn nhập các khoản dự phỏng giảm giá hàng 
tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, 
dự phòng nợ khó đòi và hoàn nhập khoản dự phòng bảo 
hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp đã trích 
dự phòng nhưng hết thòi gian trích lập không sử dụng 
hoặc sử dụng không hết.

(8) Thu các khoản nợ khó đòi đã xóa sổ kế toán nay 
đòi được.

(9) Thu các khoản nợ phải trả không xác định được 
chủ nợ.

(10) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ của các năm trước bị bỏ sót do doanh 
nghiệp phát hiện ra.

(11) Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi 
thưòng do bên đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế  sau khi 
đã trừ khoản bị phạt, bị trả bồi thường do vi phạm hợp 
đồng theo quy định của pháp luật.

(12) Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy 
định của pháp luật để góp vốn, điều chuyển tài sản khi 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp, trừ trường hợp đánh giá TSCĐ khi 
chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.

(13) Quà biếu, quà tặng bằng hiện vật, bằng tiền; 
thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản
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hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, 
thưởng khuyên mại và các khoản hỗ trợ khác.

(14) Tiền đền bù về TSCĐ trên đất và tiền hỗ trợ di 
dời sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di 
dời, giá trị còn lại của TSCĐ và các chi phí khác nếu có.

(15) Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ 
hàng hóa, cung cấỹ dịch vụ không tính trong doanh thu 
như: Thưởng giải phóng tàu nhanh, tiền thưởng phục 
vụ trong ngành ăn uống, khách sạn sau khi đã trừ các 
khoản chi phí để tạo ra thu nhập đó.

(16) Thu nhập từ tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau 
khi đã trừ chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ.

(17) Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vôn cổ 
phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước được chia 
từ thu nhập trước khi nộp thuế TNDN.

(18) Thu nhập nhận được từ hoạt động sản Xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nưốc ngoài có thu 
nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, 
thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo qui định của 
Luật thuế TNDN hiện hành của Việt Nam, kể cả trường 
hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm 
thuế TNDN theo qui định của nưốc doanh nghiệp đầu
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tư. Mức thuê suất thuế thu nhập dơaxih nghiệp để tính 
và kê khai thuê đôl với các khoản thu nhập từ nước 
ngoài là 25%, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu 
có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 
đang được hưởng theo Luật thuê TNDN hiện hành.

Trong trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư 
tại nưóc ngoài đã chịu thuê TNDN ở nước ngoài, khi 
tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp 
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ sô" thuế đã nộp 
ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư 
trả thay, nhưng số thuế được trừ không vượt quá sô' 
thuế TNDN tính theo qui định của Luật thuế TNDN 
Việt Nam.

(19) Các khoản thu nhập nhận được bằng tiền hoặc 
bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ trừ khoản tài trợ đã 
nêu ở trên.

(20) Zkc khoản thu nhập khác theo quy định của 
pháp luậi.

b.4. 7hu nhập được miễn thuế:

(1) T};U nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ 
sản của t) chức được thành lập thèo Luật hợp tác xã.

(2) Tiu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực 
tiếp phục vụ nông nghiệp: Thu nhập từ dịch vụ tưói,
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tiêu nưóc; cày bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; 
dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; 
dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

(3) Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; thu nhập từ doanh thu 
bán sản phẩm trong thòi kỳ sản xuất thử nghiệm và thu 
nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ 
mối lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. Thời gian, miễn 
thuế tối đa không quá một (01) năm, kể từ ngày bắt đầu 
thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ; ngày bắt đầu sản xuất thử nghiệm sản phẩm; 
ngày bắt đầu áp dụng công nghệ mới lần đầu tiên áp 
dụng tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm.

- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ được miễn thuê phải 
đảm bảo các điều kiện sau:

+ Có chứng nhận đăng ký hoạt động NCKH;

+ Được cơ quan quản lý Nhà nước về khoan học có 
thẩm quyền xác nhận.

- Thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ 
công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam được 
miễn thuế phải đảm bảo công nghệ mới lần đầu tiến áp 
dụng tại Việt Nam được cơ quan Nhà nước về khoa học 
có thẩm quyền xác nhận.
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(4) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp cỏ sổ lao động là 
người khuyết tật, người sau cai nghiện ma tuý, ngưòi 
nhiễm HIV bình quân trong năm oh .ếrr. từ 51% trỏ 
lên trong tổng sô" lao động bình quân trong năm của 
doanh nghiệp.

- Thu nhập được miễn thuê theo quy định này không 
bao gồm thu nhập khác.

- Thu nhập được miễn thuê đốì vói . ;; âcr-.rở :~Z" ' 
theo quy định này phải đáp ứng đủ các ỏiểv kiên rau

+ Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động ĩà người 
khuyết tật phải có xác nhận của cơ quan y tế  có thẩm 
quyền về số lao động khuyết tật.

+ Đối với doanh nghiệp có sử chu, b lao động !à ttgúòi 
sau cai nghiện ma tuý phải có giấy chứng nhận hoàn 
thành sau cai nghiện của các cơ sở cai nghiện hoặc xác 
nhận của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

+ Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động ià ngưòi 
nhiễrxi HIV phải có xác nhận của cơ quan y tế  có thẩm 
quyền về số lao động là ngưòi nhiễm HIV,

(5) Thu nhập tù' hoạt dộng dạy nghề dành riêng cho 
người dân tộc thiểu sô", ngưòi khuyết tật, trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, đôi tượng tệ nạn xã hội.

Chương 5. Thuố thu nhập doanh nghiệp
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Điều kiện miễn thuế trong trường hợp này:
- Cơ sở dạy nghề được thành lập và hoạt động theo 

quy định của các văn bản hưởng dẫn về dạy nghề.
- Có danh sách học viên là ngưòi dân tộc thiểu số, 

người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

(6) Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua 
cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế  với doanh nghiệp 
trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ 
phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế TNDN theo quy 
định của Luật thuê thu nhập doanh nghiệp, kể cả 
trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên 
liên doanh, liên kết được miễn thuế, giảm thuế.

(7) Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động 
giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ 
thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

b.5. Các khoản lỗ được kết chuyển:

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là sô' chênh lệch âm 
(-) về thu nhập chịu thuế.

- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì 
được chuyển lỗ của năm quyết toán thuê trừ vào thu 
nhập chịu thuê của những năm sau:

+ Doanh nghiệp tự xác định 80' lỗ được trừ vào thu 
nhập chịu thuế;
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+ Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, 
kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Trưòng hợp trong 
thòỉ gian chuyển lỗ có phát sinh số lỗ khác nữa, thì thời 
gian chuyển lỗ vẫn được xác định theo quy định trên.

+ Quá thòi hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát 
sinh lỗ, nếu chưa được bù trừ hết thì sẽ không được 
giảm trừ tiếp vào thu nhập của các năm tiếp sau (tính 
riêng cho từng khoản lỗ).

- Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh 
nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao, bán 
doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, 
giải thể có sô" lỗ phát sinh trưóc thời điểm chuyển đổi, sáp 
nhập,... phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và 
được tiếp tục chuyển vào thu nhập chịu thuế của doanh 
nghiệp sau khi chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, 
chia tách để đảm bảo thời gian chuyển lỗ như đã nêu trên.

- Đối với doanh nghiệp là liên doanh của nhiều 
doanh nghiệp khác, khi có quyết định giải thể mà bị lỗ 
thì số lỗ được phân bổ cho từng doanh nghiệp tham gia 
liên doanh. Doanh nghiệp tham gia liên doanh được 
tổng hợp số” lỗ được phân bổ từ doanh nghiệp liên doanh 
vào kết quả kinh doanh của mình khi quyết toán thuế, 
nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục 
không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ 
của doanh nghiệp liên doanh.
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b.6. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ:

- Doanh nghiệp được trích tốì đa 10% thu nhập tính 
thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN để lập Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ theo quy định trưốc khi 
tính thuế TNDN.

+ Hàng năm nếu doanh nghiệp có trích lập Q\iỹ 
phát triển khoa học và công nghệ thì doanh nghiệp phải 
lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ và kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào 
tờ khai quyết toán thuế TNDN. Báo cáo việc sử dụng 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được nộp cùng tò 
khai quyết toán thuê TNDN.

- Trong thòi hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng, 
sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục 
đích thì doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN tính trên 
khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng 
hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát 
sinh từ sô" thuế TNDN đó:

+ Thuế suất thuế TNDN để tính sô' thuế thu Hồi là 
thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian 
trích lập quỹ.
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+ Lã.i suất tính lãi đôì với số thuê TNDN thu hồi là lãi 
suất trá i phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại 
thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.

■ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 
nghiệp chỉ được sử dựng cho đầu tư khoa học, công nghệ 
tai Viêt Nam.

- Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản 
chi từ Quỹ phát triển khoa học và cộng nghệ vào chi 
phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế trong kỳ 
tính thuế.

* Doanh nghiệp đang hoạt động mà có sự thay đổi về 
hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập thì doanh nghiệp 
mói thành iập được kế thừa và chịu trách nhiệm về• A m  I  •

quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi.

Doanh nghiệp nếu có Quỹ phát triển khoa học và 
công nj»hệ chưa sử dụng hết khi chia, tách thì doanh 
nghiệp mới thành lập được kê thừa và chịu trách 
nhiệm về việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ của doanh nghiệp trước khi chia, 
tách. Yiệc phân chia Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ do doanh nghiệp tự quyết định và đăng ký với cơ 
quan thuế.
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5.2.2.3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế suất thuế TNDN là 25%.

- Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối vối hoạt động 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý 
hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị• • ♦ 

trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ. 
Doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiểm, thăm dò, khai 
thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác gửi hồ sơ dự 
án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết định mức thuê suất cho từng dự án, từng 
doanh nghiệp

- Các mức thuế suất ưu đãi: 10%; 20%.

5.2.3. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán 
th u ế  TNDN

5.2.3.1. Đăng ký thuếTNDN

- Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế 
TNDN cùng vối việc đăng ký nộp thuế GTGT. Khi đăng 
ký thuế phải khai rõ cả đơn vị trực thuộc hạch toán 
kinh doanh độc lập và các đơn vị hạch toán phụ thuộc 
báo sổ.

- Các đơn vị trực thuộc cơ sở kinh doanh phải đảng ký 
thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị đóng trụ sỏ.
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- Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh 
có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng.

- Các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc chỉ đăng ký 
thu.ế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai thuế, 
nộp thuê tại địa phương, việc kê khai, nộp thuế do cơ sở 
kin h doanh chính thực hiện.

ỗ.2.3.2. Kê khai thuếTNDN

a) Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ 
quan thuế:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh 
nglhiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

- Trường hợp doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc 
hạich toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai 
thuê TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan 
thiuê quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc 
nh ưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó 
khíông phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ 
khiai thuế TNDN ngưòi nộp thuế có trách nhiệm khai 
tậĩp trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị 
trtạc thuộc.

- Đốì vói các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có 
đơin vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch

Học viện Tài chính 221



GIẢO TRÌNH THUẾ

toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thiê thì 
đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN vói cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế TNDN dối với 
thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụnf đất, 
chuyển quyền thuê đất cho chi cục thuế quản ý địa 
phương nơi có đất chuyển quyền.

b) Khai thuế TNDN là loại khai tạm tính the( quý, 
khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đếr thòi 
điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứ, hợp 
đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghitp, tổ 
chức lại doanh nghiệp và các trường hợp khác the* quy 
định của pháp luật.

c) Khai thuế TNDN tạm tính theo quý:

- Doanh nghiệp tự khai theo thu nhập và ch phí 
thực tế phát sinh, Tờ khai thuế TNDN quý theo raiu số 
01A/TNDN ban hành kèm theo thông tư sô' 60/2007TT- 
BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp doanh nghiệp không kê khai đưạ chi 
phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế: Căn cứ để tính 
thu nhập doanh nghiệp trong quý là tỷ lệ thu nhậpchịu 
thuê trên doanh thu của năm trước liền kề. Nếu Ìgười 
nộp thuê đã được thanh tra, kiểm tra và tỷ lệ thu ìhập
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chịu thuế trên doa nh thu theo kết quả thanh tra, kiểm 
tra của cơ quan thuế khác vỏi tỷ lệ nộp thuế người nộp 
thuê đã kê khai, thì áp dụng theo kết quả thanh tra, 
kiểm tra.

- Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán 
phụ thuộc ỏ khác địa phương vói nơi đặt trụ sở chính:

+ Doanh nghiệp tại nơi có trụ sở chính có trách 
nhiệm khai thuế, nộp thuê TNDN đối với sô" thuế TNDN 
phát sinh tại trụ sở chính và tại cơ sở sản xuất hạch 
toán phụ thuộc theo mẫu số 07/TNDN ban hành kèm 
theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12
năm 2008.

+ Căn cứ xác định là: Sô" thuế TNDN tính nộp theo 
quý, tỷ lệ chi phí của cơ sỏ sản xuất hạch toán phụ 
thuộc, doanh nghiệp xác định sô" thuế TNDN tạm nộp 
hàng quý tại địa phương đóng trụ sở chính và tại địa 
phương của các cơ sở sản xuất phụ thuộc.

d) Khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh chuyển 
quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất:

Khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần phát sinh 
chuyển quyển sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đôi 
với các tổ chức kinh doanh không phát sinh thường 
xuyên hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển 
quyển thuê đất.
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- Đối với các tổ chức kinh doanh phát sinh thường 
xuyên hoạt động chuyển quyền sử‘ dụng đất, chayrển 
quyền thuê đất muôn nộp thuê theo từng lần phát si.nh 
thì khai thuê như tổ chức không phát sinh thiờing 
xuyên hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chiy ển 
quyền thuê đất.

đ) Khai quyết toán thuế TNDN:

Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai qu}ựết 
toán thuế TNDN năm hoặc khai quyết toán thuế TỉíDN 
đến thòi điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, caẩím 
dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doamh 
nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

e) Khai thuê TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trrên 
doanh thu:

Người khai thuế đã thực hiện theo quy định về htoá 
đơn, chứng từ bán hàng hoá, dịch vụ và xác định dưtỢc 
doanh thu tính thuế TNDN nhưng không xác định dưíỢc 
chi phí, thu nhập chịu thuế hoặc phát sinh doanh tlhu 
kinh doanh không thường xuyên, sử dụng hoá đơn bỉán 
hàng do cơ quan thuế cung cấp lẻ thì thực hiện ihiai 
thuê TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh tlhu 
chịu thuế.

Thuế TNDN ■ Doanh thu X tỷ lệ (%) TNCT trên doanh thu X Thuế suất
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g) Khai thuế TNDN khấu trừ từ tiềm hoa hồng đại lý:

Người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làm 
dịch vụ đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách 
nhiệm khấu trừ số thuế TNDN tính bằng 5% trên tiền 
hoa hồng trả cho đại lý.

Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai và nộp tờ 
khai thuế TNDN năm, có chia ra từng quý theo mẫu tò 
khai quy định và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản 
lý chậm nhất vào ngày 25 tháng 01 hàng năm hoặc 
ngày 25 của tháng kế tiếp tháng kết thúc năm tài 
chính đốì với cơ sỏ kinh doanh có năm tài chính khác 
năm dương lịch.

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập thì tự xác 
định doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế 
TNDN phải nộp cả năm, sô' thuế TNDN phải nộp từng 
quý và chủ động kê khai vối cơ quan thuế theo thòi hạn 
ỏ trên.

Õ.2.3.3. Nộp thuếTNDN

a) Quy định về nộp thuế TNDN:

- Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế theo bản tự kê 
khai hoặc theo số thuê Cơ quan Thuế ấn định từng quý 
đầy đủ, đúng hạn vào NSNN. Thòi hạn nộp thuế chậm 
nhất không quá ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

Chương 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp
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* Cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế 
toán, hóa đơn, chứng từ, phải nộp thuế hàng tháng theo 
thông báo của cơ quan thuế. Thòi hạn nộp thuế của 
tháng ghi trong thông báo chậm nhất không quá ngày 
25 của tháng tiếp theo.

• Cơ sỏ kinh doanh buôn chuyến phải nộp thuế theo 
từng chuyến hàng với cơ quan thuế nơi mua hàng trước 
khi vận chuyển hàng đi.

- TỔ chức, cá nhân nưốc ngoài kinh doanh không có 
cơ sỏ thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát 
sinh ỏ Việt Nam thì tổ chức, cá nhân ở Việt Nam chi trả 
thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 
do Bộ Tài chính quy định tính trên tổng số tiền chi trả 
cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

b) Nơi nộp thuế:

- Nguyên tắc xác định:

+ Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chíih.

+ Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch 
toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh 
nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính ncp ỏ nơi 
có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.
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- Xác định sô' thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế:

+ Sổ’ thuế TNDN tính nộp ở tỉnh, thành Ị,Lố trực 
thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ 
thuộc được xác định như sau:• • •

Thuế TNDN nộp à  tỉnh, Th Tỷ 14 chl phí cúa CƠ5Ờ
thành phố trực thuộc m ỊJĨ| ,  sàn xuất hạch toán 
Trung ương ĩiơl cố cơ J x phụ thuộc v i i  tổng chi

sỏ hạch toán phụ thuộc n9  ̂ phí của doanh nghiệp

+ Tỷ lệ chi phí được xác định như sau:

Tỷ lộ chl phỉ cùa Tếng chi phl của cơ  sở  sản xu ít
cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
hạchtoánphụ " . . .  . .  , , . . . .

' tf)Uộc Tong chi phí của doanh nghiệp

Sô' liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào sô' 
liệu quyết toán thuế TNDN năm trước liền kề năm tính 
thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác 
định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp 
thuế TNDN cho các nàm sau.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có các cơ 
sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi 
cỉặt tru sở chính, sô" liệu để xác định tỷ lệ chi phí của trụ 
sỏ chúih và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do 
doanh nghiệp tự xác định căn cứ theo số liệu quyết toán 
thuế TNDN năm 2008 và tỷ lệ này được sử dụng ổn 
định từ năm 2009 trở đi.
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Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh 
nghiệp đang hoạt động có thành Ịập thêm hoặc thu hẹp 
các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương 
thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho kỳ 
tính thuế đầu tiên đối với các trường hợp này. Từ kỳ 
tính thuế tiếp theo tỷ lệ chi phí được xác định theo 
nguyên tắc đã nêu.

5.2.3.4. Quyết toán thuếTNDN
- Khi kết thúc kỳ tính thuế, doanh nghiệp phải thực 

hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế. Kỳ tính thuế 
TNDN là năm dương lịch.

- Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, trung thực của tờ khai quyết toán thuế TNDN.

- Doanh nghiệp phải nộp tò khai quyết toán thuế 
TNDN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thòi hạn 
90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài 
chính. Nếu số thuế tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế 
phải nộp theo -báo cáo quyết toán thuế thì cơ sở kinh 
doanh phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế; nếu số tạm 
nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp theo báo cáo 
quyết toán thuê thì cơ sở kinh doanh được trừ số tiền thuế 
nộp thừa vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

- Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất híỊch 
toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố
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trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp 
đóng trụ sỏ chính thì doanh nghiệp khai quyết toán thuế 
TNDN tại nơi có trụ sở chính, số thuế TNDN còn phải 
nộp được xác định bằng số thuế TNDN phải nộp theo 
quyết toán trừ đi sô đã tạm nộp tại nơi có trụ sỏ chính và 
tạm nộp tại nơi có các cơ sỏ sản xuất phụ thuộc. Sô" thuê 
TNDN còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được 
phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi có trụ sở chính và tại nơi 
có các Cd sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

- Trướng hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, 
chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, 
tách, giải thể, phá sản, cơ sỏ kinh doanh phải thực hiện 
quyết toán thuế với cơ quan Thuế và gửi báo cáo quyết toán 
thuế trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày có quyết định 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở 
hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản.

- Đổi với cơ sở kinh doanh không nộp tờ khai quyết 
toán thuế TNDN thì phải nộp thuê theo sô" thuế ấn định 
của cơ quan thuế.

5.2.4. Ưu đãi thuếT N D N
5.2.4.1. Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế  

TNDN
a) Diều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

- Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chê độ kê 
toán, hoá đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.
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- Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế TNDN theo kê khai,

b) Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

- Trong thời gian đang hưởng ưu đãi thuế TNDN 
nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu 
nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưỏng ưu

Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng 
được thì phần thu nhập cùa hoạt động sản xuất, kinh 
doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN xác định như sau:

- Doanh nghiêp thành lập mới từ dự án đầu tư được 
hưỏng ưu đãi thuế TNDN là doanh nghiệp đăng ký kinh 
doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

+ Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;

+ Đoanh nghiêp thành lập do chuyển đổi hình thức 
doanh nghiêp, chuyển đổi sở hữu;

+ Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành 
viên mối thành lập mà chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh

đãi thuế TNDN.

Thu nhập của hoạt 
động sản xuất, kinh = 
doanh ưu đãi thuế

Tổng thu nhập Ooanh thu hoạt dộng sản
chiu thuế của hoat xuất, kỉnh doanh ưu đai thuế 
động sx, kd (không x Tổng đoanh thu của doanh 
bao gổm TN khác) nghiệp trong kỳ tinh thuế
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doanh cá thể và không có thay đổi ngành nghề kinh 
doanh trước đây;

+ Một sô" trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Trong cùng một kỳ tính thuê nếu có một khoản thu 
nhập thuộc diện áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 
và thời gian miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trưòng 
hợp khác nhau thì doanh nghiệp tự lựa chọn một trong 
những trường hợp ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất thec 
chế độ quy định.

- Trong thời gian được ưu đãi thuế TNDN, nếu 
trong năm tính thuế mà doanh nghiệp không đáp ứng 
đủ một trong các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định 
thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi trong năm 
tính thuế đó mà phải nộp thuê TNDN theo mức thuế 
suất 25%.

- Doanh nghiệp vừa có hoạt động sản xuất, kinh 
doanh được hưởng ưu đãi thuế và vừa có hoạt động sản 
xuất, kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế phải 
hạch toán riêng thu nhập từ từng hoạt động để kê khai, 
nộp thuế riêng.

Trường hợp hoạt động kinh doanh được hưỏng ưu 
đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng

Học vỉện Tài chính 231



GIÁO TRÌNH THUẾ

ưu đãi thuế có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh 
nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuê của các hoạt động 
kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. 
Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế 
suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt động 
kinh doanh còn thu nhập.

- Ưu đãi thuế TNDN không áp dụng đối vói các 
khoản thu nhập sau:

+ Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp 
luật thuế TNDN.

+ Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai 
thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác.

+ Thu nhập từ kinh doanh trò chơi có thưỏng, cá 
cược theo quy định của pháp luật.

+ Thu nhập từ khai thác khoáng sản.

- Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp, chuyển đổi sỏ hữu, chia, tách, sáp nhập, 
hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản tiền nợ thuế, 
tiền phạt về thuế và được kế thừa các ưu đãi về thuế 
TNDN (nếu còn thời gian ưu đãi và đáp ứng đủ điều 
kiện) của doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, 
chia,tách.
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5.2.4.2. Ưu đãi về thuế suất và thời hạn áp dụng 
thuế suất ưu đãi

a) Thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm 
đối với::

- D'0anh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại 
địa bàn có điểu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- D'oanh nghiệp thành lập mói từ dự án đầu tư tại 
khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo 
Quyết định của Thủ tưống Chính phủ.

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc 
các Hn.h vực:

+ Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

+ Đầu tư phát triển nhà máy nưốc, nhà máy điện, 
hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đưòng sắt; cảng 
hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và 
công trình cơ sỏ hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do 
Thủ tưống Chính phủ quyết định;

+ Sản xuất phần mềm.

b) Thuế suất 10% trong suốt, thòi gian hoạt động đổi 
với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, 
văn hoá, thể thao và môi trường.
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c) Thuế suất 20% áp dụng trong thòi gian 10 năm 
đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy 
định của pháp luật.

d) Thuế suất ưu đãi 20% trong suất thòi gian hoạt 
động được áp dụng đối vối HTX dịch vụ nông nghiệp và 
Quỹ tín dụng nhân dân.

Thời gian áp dụng thuế suất Ưu đãi được tính liên 
tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt 
động được hưởng ưu đãi thuế. Hết thòi gian áp dụng 
mức thuế suất ưu đãi, doanh nghiệp chuyển sang áp 
dụng mức thuế suất 25%.

5.2.4.3. ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Các trường hợp:

a) Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp 
trong 9 năm tiếp theo đối vối các doanh nghiệp mới 
thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Miễn thuế 4 năm, giảm 50% sô" thuế phải nộp 
trong 5 năm tiếp theo đôl vối doanh nghiệp thành lập 
mới trong lĩnh vực xã hội hoá thực hiện tại địa bàn 
không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tê - xã 
hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định.
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c) Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 
trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập 
mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn theo quy định.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục 
từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuê 
từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế; trường hợp 
doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 
năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án 
đầu tư thì thòi gian miễn thuế, giảm thuế được tính 
từ năm thứ tư

Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ 
tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, 
giảm thuê tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên 
doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ 
sô' lỗ các kỳ tính thuê trước chuyển sang). Trường hợp, 
kỳ tính thuế đầu tiên của doanh nghiệp có thu nhập 
chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 tháng thì doanh 
nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thòi gian 
miễn thuế, giảm thuế ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên 
hoặc từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Ngoài các hình thức ưu đãi thuê nêu trên, trong 
từng thòi kỳ nhất định, để phục vụ cho mục tiêu phát
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triển kinh tê - xã hội của đất nưốc, phát triển ngành, 
nghề, lĩnh vực nhất định, cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền có thể áp dụng thêm các ưu đãi về thuế khác 
như: Gia hạn nộp thuế; miễn thuế, giảm thuế đốì với 
nhóm các doanh nghiệp theo quy mô hoặc ngành nghề 
nhất định.
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Chương 6

THUÊ THU NHẬP CẢ NHÂN

6.1. Khái niệm, đặc điểm của th u ế  thu nhập 
cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là thuế ẩấnh vào thu nhập 
chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kỳ tính thuế.

Đây là một loại thuế trực thu vì nó đánh trực tiếp 
vào thu nhập của cá nhân, cá nhân khó có thể chuyển 
gánh nặng thuế sang cho chủ thể khác.

Thu nhập chịu thuê của các nhân phát sinh trong kỳ 
tính thuế là thu nhập mà cá nhân nhận được trong kỳ 
sau khi đã giảm trừ các khoản chi phí liên quan để tạo 
ra thu nhập, các khoản giảm trừ mang tính chất xã hội 
và các khoản giảm trừ khác.

Sự ra đòi và tồn tại của thuế thu nhập cá nhân bắt 
nguồn từ những lý do cơ bản sau:

Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân ra đời xuất phát 
từ yêu cầu đảm bảo sự công bằng trong phân phôi thu 
nhập. Điều này đặc biệt cần thiết trong điều kiện kinh 
tế thị trường vì sự phân hoá giàu nghèo (đôi khi bất
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công) là điều khó tránh khỏi. Trong hoàn cảnh đó, thuế 
thu nhập sẽ là một biện pháp tốt để rút ngắn khoảng 
cách giàu nghèo trong xã hội.

Thứ hai, do nhu cầu chi tiêu của nhà nước ngày 
càng tăng trong điều kiện chức năng của nhà nước ngày 
càng mở rộng. Trong khi đó, tiến trình tự do hoá thương 
mại trong những thập kỷ gần đây đã làm cho nguồn thu 
từ thuế xuất nhập khẩu bị sụt giảm đáng kể. Điều đó 
đặt ra nhu cầu tăng cường các nguồn thu nội địa để bù 
đắp thiếu hụt ngân sách. Thuế thu nhập cá nhân được 
coi là nguồn thu quan trọng trong tổng thu ngân sách 
nhà nước.

Thứ ba, thuế thu nhập được sử dụng như một công 
cụ đi|u  tiết vĩ mô, kích thích tiết kiệm và đầu tư theo 
hướng nâng cao năng lực hiệu quả xã hội. Một trong 
những lý thuyết căn bản của J. M. Kenyes là lý thuyết 
về tính hữu dụng giảm dần của thu nhập (mức thu 
nhập càng cao thì tính hữu dụng của nó càng thấp). Do 
vậy, để tăng phúc lợi xã hội cần thiết phải điều tiết bót 
thu nhập của những đốì tượng có thu nhập cao và phân 
phối lại cho những đối tượng có thu nhập thấp hơn. Bên 
cạnh đó, thông qua chính sách miễn giảm, ưu đãi... thuế 
thu nhập có thể có tác động trực tiếp đến định hướng 
tiêu dùng và đầu tư theo hưống có lợi, thực hiện mục 
tiêu điều chỉnh kinh tê của nhà nước.
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Thứ tư, thuế thu nhập cá nhân liuỹ tiến còn có tác 
dụng bù lại sự luỹ thoái của các loại thuế tiêu dùng. Vì 
vậy, thuế thu nhập cá nhân được coi là sắc thuế có vai 
trò rất lốn trong việc đảm bảo tính công bằng của hệ 
thống thuế.

Thuế thu nhập cá nhân có những đặc điểm sau:

Một là, thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu do 
người chịu thuế cũng là người nộp thuế và khó có thể 
chuyển gánh nặng thuế sang cho chủ thể khác được.

Hai là, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế có độ 
nhạy cảm cao vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích cụ thể 
của người nộp thuế và liên quan đến hầu hết mọi cá 
nhân trong xã hội.

Ba là, thuế thu nhập cá nhân thường mang tính 
chất luỹ tiến cao. Vì thuế thu nhập cá nhân đánh theo 
nguyên tắc khả năng trả thuế và thuế suất của nó 
thường được thiết kê theo biểu luỹ tiến từng phần nhằm 
đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng trả thuế.

Bốn là, thuế thu nhập cá nhân không bóp méo giá 
cả hàng hoá, dịch vụ. Thuế thu nhập cá nhân không 
cấu thành trong giá bán (giá thanh toán) hàng hoá, 
dịch vụ nên nó không tạo ra sự sai lệch giá cả hàng 
hoá, dịch vụ.

■ 'imgUIIIHHU —i ! gạ g
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Thuế thu nhập cá nhân được đưa ra và áp dụng lần 
đầu tiên vào năm 1799 ở Vương quốc Anh nhằm tạo ra 
nguồn thu tài trợ cho cuộc chiến chống Napônêông. Đầu 
tiên nó được xem như là khoản thuế lợi nhuận tính theo 
đầu người. Đến năm 1803 thuế này được mở rộng ra cho 
tất cả các thu nhập mà cá nhân nhận được. Thuế thu 
nhập cá nhân hoàn chỉnh được chính thức ban hành ỏ 
Anh vào năm 1842, sau đó được các nước tư bản phát 
triển áp dụng: Nhật (1887), Mỹ (1913), Pháp (1914) và 
đến nay hầu hết các nước trên thế giói đều áp dụng thuế 
này. Tuy nhiên, một sô' nước không áp dụng thuế thu 
nhập cá nhân như: Bahrain, Bermudy, Cô oét, Brunei,...

Thuế thu nhập cá nhân là nguồn thu chiếm tỷ trọng 
cao ở các nưóc phát triển. Chẳng hạn, thuế thu nhập cá 
nhân chiếm tỷ trọng gần 40% trong tổng thu thuế của 
Ngân sách Liên Bang của Mỹ; con sô" này ỏ Tây Ban 
Nha là 38%; Anh: 35%; Đan Mạch: 50%... ỏ các nước 
đang phát triển, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân 
thưòng chiếm tỷ trọng thấp hơn. Trong 66 nước đang 
phát triển trên thế giới, sô" thu vê' thuế thu nhập cá 
nhân chỉ chiếm khoảng 2% GDP và khoảng 11,2% tổng 
sô" thu từ thuế.3 Tuy nhiên, nguồn thu thuế thu nhập cá

31MF (1996)
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nhân ở các nước này có xu hướng ngày càng tăng trong 
những năm trở lại đây.

Kể từ năm 1986 đến nay, sự cải cách thuế thu nhập 
cá nhân ỏ các nước trên thế giới ngày càng mạnh mẽ. Sự 
cải cách này gắn liền vói sự giảm thuế suất biên cao 
nhâ't, giảm dần sô" lượng thuế suất và mỏ rộng cơ sở thu 
nhập chịu thuế.

ở nước ta, từ năm 1991 đến năm 2008 áp dụng 
chính sách Thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao. Qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với bối 
cảnh mới và thực tiễn thường xuyên biến động. Luật 
Thuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội khóa 12 thông 
ngày 21 tháng 11 năm 2007 và hiệu lực áp* dụng từ 
1/1/2009.

6.2. Nội dung cơ bản c ủ a  thuế thu nhập c á  

nhân hiên hành ở Viêt Nam • •

Thuế thu nhập cá nhân hiện hành được thực hiện 
theo Luật thuê thu nhập cá nhân sô" 04/2007/QH12 
ngày 21 tháng 11 năm 2007, Nghị định số 
100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ qui 
định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá 
nhân, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 
năm 2008.

Chương ó. Thuế thu nhập cá  nhân
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6.2.1. Đối tượng nộp thuế

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá ih;ân 
cư trú và cá nhân không cư trú c6 thu nhập chịu thuế.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các iitều 
kiện sau đây:

- Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trỏ lên tính t'0ing 
một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục lể từ 
ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam

- Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một txnng 
hai trường hợp: Có nơi ở đăng ký thường trú theo qui ỉịmh 
của pháp luật về cư trú; có nhà thuê để ở tại Việt >Jaim 
theo qui định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn củs hiỢp 
đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.

6.2.2. Thu nhăp chiu thuế

Thu nhập chịu thuế của cá nhân gồm các loại th u  
nhập sau đây:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh làmg 
hóa dịch vụ theo qui định của pháp luật.

• Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập củi <cá 
nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo qiui 
định của pháp luật.
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b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà ngưòi lao 
động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

• Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền 
lương, tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền 
hoặc không bằng tiền.

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, 
trỢ câp theo qui định của pháp luật về ưu đãi người có 
công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, 
nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo qui 
định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ câ'p một lần khi sinh 
con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả 
năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng 
tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo qui 
định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo 
hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội.

- Tiền thù lao nhận được dưói các hình thức như: 
Tiến hoa hồng môi giới, tham gia đề tài, dự án, tiền 
nhuận bút và các khoản thù lao khác.

- Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, 
hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý, các
hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

- Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền 
ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động
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trả hoặc trả hộ đối tượng nộp thuế dưới mọi hình thức:
Tiền nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo; tiền mua
bảo hiểm mà pháp luật không qui định bắt buộc người
sử dụng lao động phải mua cho người lao động; phí hội
viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân• ♦ Ả • •

theo yêu cầu như: Chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể 
thao, giải trí, thẩm mỹ; các khoản lợi ích khác theo qui 
định của pháp luật.

* Các khoản tiền thưỏng bằng tiền hoặc không bằng 
tiền dưói mọi hình thức, kể cả thưởng chứng khoán, trừ 
các khoản tiền thưởng: Tiền thưởng kèm theo các danh 
hiệu Nhà nước phong tặng; tiền thưởng kèm theo các 
giải thưởng quốc gia, quốc tế được Nhà nước Việt Nam 
thừa nhận; tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, 
phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyển công 
nhận; tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi 
phạm pháp luật vói cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: Tiền lãi cho vay; 
lợi tức cổ phần; thu nhập từ đầu tư vôn dưới các hình thức 
khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh 
tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế, trừ thu 
nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ.

d) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: Thu 
nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh
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tế; thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập 
từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao 
gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất; thu nhập từ chuyển nhượng 
quyền sỏ hữu hoặc sử dụng nhà ỏ; thu nhập từ chuyển 
nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước; các khoản thu 
nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

e) Thu nhập từ trúng thưởng bằng tiền hoặc hiện 
vật, bao gồm: Trúng thưởng xổ số; trúng thưởng khuyến 
mại dưối các hình thức; trúng thưởng trong các hình 
thức cá cược, casino; trúng thưởng trong các trò chơi, 
cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưỏng khác.

í) Thu nhập từ bản quyền, bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng 
các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và 
quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng.

- Thu nhập từ chuyển giao công nghệ, bí quyết kỹ 
thuật, kiến thức kỹ thuật, các giải pháp hợp lý hóa sản 
xuất, đổi mới công nghệ.

g) Thu nhập từ nhượng quyên thương mại theo qui 
định của Luật Thương mại.

Chương ó. Thuế thu nhập cá  nhân
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h) Thu nhập từ thừa kế là chứng khoán, phầ\ vốn 
trong các tổ chức kinh tế, cơ sỏ kinh doanh bất động 
sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng 
ký sử dụng.

k) Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng kioán, 
phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh cbanh, 
bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc 
đăng ký sử dụng.

6.2.3. Thu nhập được miễn thuế

Các khoản thu nhập mà cá nhân nhận đượcđược 
miễn thuế thu nhập cá nhân, gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giía vợ 
chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuti với 
con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha V(, mẹ 
vợ với con rể; ông nội, bà nội vói cháu nội; ông ngoã, bà 
ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

- Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ỏ, quyền sử lụng 
đất ở và tài sản gắn liền vói đất ở của cá nhân rong 
trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một 
nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Thu nhập từ giá trị quyền sù dụng đất của cá ìh ân 
đựơc Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được 
giảm tiền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.
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- Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động 
sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha 
nuôi, mẹ nừôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con 
dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu 
nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột 
với nhau.

- Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham 
gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
làm muôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế 
biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế 
thông thường.

- Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

- Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín 
dụng, thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

• Thu nhập từ kiều hôi.

* Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm 
thêm giờ đươc trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm 
việc ban ngày, làm trong giờ theo qui định của pháp luật.

- Tiền lương hưu do bảo hiểm xã họì chi trả theo qui 
định của Luật Bảo hiểm xã hội. Cá nhân sinh sống tại 
Viột N am được miễn thuê đối vói tiền lương hưu do nước 
ngoài trả.
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- Thu nhập từ học bổng, bao gồm: Học bổng nhận 
được từ ngân sách nhà nưốc; học bổng nhận được từ tô’ 
chức trong nước và ngoài nưóc theo chương trình hỗ trợ 
khuyến học của tổ chức đó.

• Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân 
thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, các 
khoản bồi thường nhà nưóc và các khoản bồi thường 
khác theo qui định của pháp luật.

- Thu nhập nhận được từ các quĩ từ thiện được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc 
công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, 
không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

- Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài 
vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính 
phủ và phi Chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt.

6.2.4. Giảm thuế

Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả 
hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả 
năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng 
với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế 
phải nộp.
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6.2.5. Căn cứ tính thuế

6.2.5.1. Đối với cá nhân cư trú
6.2.5.1.1. Đôi với thu nhập từ kinh doanh và thu 

nhập từ tiền lương, tiền công

Căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất

1. Thu nhập tính thuế

TU _u» Tổng thu nhâp Thu nhẳp chiu . .  .Thunhâp _  ' 7 " , * . “/' V C á c  khoản
M n h th .ĩĩ chịu thuế từ thuốtừtiển • - T7 " r  " v

kinh doanh lương, tiến công • ®

a) Thu nhập chịu thuê từ kinh doanh được xác định 
bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan 
trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ 
tính thuế.

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh đôi với từng 
trường hợp cụ thể được xác định như sau:

Đôì với cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ 
kế toán hoá đơn, chứng từ nộp thuế theo phương pháp 
khoán, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được xác 
định theo công thức:

Thu nhập chịu thuế Doanh thu ấn định Tỷ lệ thu nhập 
trong ky tính thuế trong kỳ tính thuế x chịu thuế ấn định

Doanh thu ấn định được xáo định căn cứ vào kê khai• • • 

của cả nhân kinh doanh, kết quả điều tra của cơ quan thuế 
và ý kiến tham gia của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.
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* Đối với cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được 
doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, không hạch toán, xác 
định được chi phí. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá 
nhân được xác định theo công thức:

Thu nhập chịu thuế _  Doanh thu dể tính thu nhập Tỷ lệ thu nhập
trong ky tính thuế = chịu thuế trong kỳ tinh thũế x chịu thuế ấn định

Trong đó, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 
được xác định theo sổ sách kế toán hoá đơn, chứng từ 
phù hợp với doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng.

* Đôi với cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế 
độ kế toán hoá đơn, chứng từ, thu nhập chịu thuế được 
xác định theo công thức:

Thu nhập Doanh thu để Chi phi hợp tỷ liẻn Thu nhập 
chịu thuế _  tính thu nhập quan đến việc tạo chịu thuế 
trong kỳ ~ chịu thuế trong * ra thu nhập trong khác trong
tính thuế kỳ tính thuế kỳ tính thuế kỳ tính thuế

Trong đó:

- Doanh thu và chi phí được xác định theo sổ sách kế 
toán hoá đơn chứng từ. Trường hợp, cá nhân kinh 
doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng thì 
doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế phù 
hợp với doanh thu tính thuế giá trị gia tăng.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuê từ kinh 
doanh là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền 
hoa hồng, tiền cung ứng hàng hoá, dịch vụ phát sinh
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trong kỳ tính thuế bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, 
phụ trội mà cá nhân kinh doanh được hưởng không 
phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

* Thòi điểm xác định doanh thu để tính thu nhập 
chịu thuê như sau:

- Đôi với hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở 
hữu hàng hoá hoặc thời điểm lập hoá đơn bán hàng.

- Đốì với dịch vụ là thời điểm dịch vụ hoàn thànht • • •

hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp, thời điểm lập hoá đơn trưóc thòi điểm 
chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá (hoặc dịch vụ hoàn 
thành) thì thòi điểm xác định doanh thu được tính theo 
thời điểm lập hoá đơn hoặc ngược lại.

* Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với một 
sô' trường hợp được xác định như sau:

- Đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp 
được xác định theo giá bán hàng hoá trả tiền một lần, 
không bao gồm tiền lãi trả góp.

- Đối vói hàng hoá, dịch vụ bán theo phương thức trả 
chậm là tiền bán hàng hoá, dịch vụ trả một lần, không 
bao gồm tiền lãi trả chậm.

Trường hợp việc thanh toán theo hợp đồng mua bán 
theo phương thức trả góp, trả chậm kéo dài nhiều kỳ
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tính thuế thì doanh thu là sô" tiền phải thu của người 
mua trong kỳ tính thuế không bao gồm lãi trả góp, trả 
chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng.

Việc xác định chi phí khi xác định thu nhập chịu 
thuê đôi với hàng hoá bán trả góp, trả chậm thực hiện 
theo nguyên tắc chi phí phải phù hợp với doanh thu.

- Đôì với hàng hoá, dịch vụ do cá nhân kinh doanh 
làm ra dùng để trao đổi; biếu, tặng; trang bị, thưởng cho 
người lao động, doanh thu được xác định theo giá bán 
hàng hoá, dịclj vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị 
trưòng tại thòi điểm trao đổi; biếu, tặng; trang bị, 
thưởng cho người lao động.

- Đôi với hàng hoá, dịch vụ do cá nhân kinh doanh 
làm ra tự dùng để phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh 
doanh của cá nhân thì doanh thu là chi phí sản xuất ra 
sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đó.

- Đối với hoạt động gia công hàng hoá là tổng sô" tiền 
thu về từ hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, 
nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục 
vụ cho việc gia công hàng hoá.

- Đôi với nhận đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy 
định của cá nhân kinh doanh giao đại lý, ký gửi hưởng 
hoa hồng thì doanh thu là tiền hoa hồng được hưởng 
theo hợp đồng đại lý, ký gửi hàng hoá.

252 Học viện Tài chính



- Đối với hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu là số 
tiến bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều 
nấm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được 
phân bổ cho sô" năm trả tiền trước hoặc xác định theo 
doanh thu trả tiền một lần.

•

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều 
niim và chịu toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình 
sử dụng tài sản thì doanh thu để tính thu nhập chịu 
thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước nhưng phải 
tính ngay sô thuế nộp tương ứng từng năm và nộp cho 
cả thời gian thu tiền trưóc.

- Đốì với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công 
trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối 
lượng công trình nghiệm thu bàn giao. Trường hợp xây 
dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy 
móc, thiết bi thì doanh thu tính thuế là sô" tiền từ hoat7 • •

động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên 
vật liệu, máy móc, thiết bị.

- Đôi với hoạt động vận tải là toàn bộ sô" tiền thu được 
từ việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa.

* Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu 
nhập chịu thuê

Các khoản chi phí hợp lý được trừ là các khoản chi 
phí thực tê phát sinh, có liên quan trực tiếp đến việc tạo

Chương ó. Thuế thu nhập cá  nhân
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ra doanh thu, thu nhập chịu thuê trong kỳ tính thiế và 
có hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi phí hợp lý được xác định như sau

- Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấ), các 
khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người laoiộng 
theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tậ) thể 
theo quy định của Bộ luật Lao động.

Chi phí tiền lương, tiền công không bao gồm kioản 
tiền lương, tiền công của cá nhân là chủ hộ kinh dtanh 
hoặc các thành viên đứng tên trong đăng ký kinh dtanh 
của nhóm kinh doanh.

Tiền trang phục trả cho ngưòi lao động không /ượt 
quá 1.000.000 đồng/năm.

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lăng 
lượng, hàng hoá thực tế sử dụng vào sản xuất, ánh 
doanh hàng hoá, dịch vụ liên quan đến việc tại ra 
doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính heo 
mức tiêu hao hợp lý, giá thực tế  xuất kho do hộ gia 
đình, cá nhân kinh doanh tự xác định và chịu tách9 i • •

nhiệm trước pháp luật.

Mọi trường hợp tổn thất vật tư, tài sản, tiền 'ôn, 
hàng hoá đều không được tính giá trị tổn thất đó và( chi 
phí hợp lý trừ trường hợp tổn thất do thiên tai, hoả
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hoạn, dịch bệnh và các trường hdp bất khả kháng khác 
không được bồi thường.

Đốỉ với vật tư hàng hoá vừa dùng cho tiêu dùng cá 
nhân, vừa dùng cho kinh doanh thì chỉ được tính vào chi 
phí phần sử dụng vào kinh doanh.

- Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố
định sử dụng cho hoạt động sản xuít, kinh doanh hàng 
l.oá, (lích vu:

Tài sản cô dịnh áiíẹc trích khấu hao tính vào cki phí 
hợp lý phải đáp ứng các điều kiện :au: Tài sản cô" định 
sử dụng vào sản xuất, kinh doanh; tài sản cố định phải 
có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tò hợp pháp 
khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu 
của cá nhân kinh doanh; tài sản cô" định phải được quản 
lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cá 
nhân kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế 
toán hiện hành.

Mức trích khấu hao tài sản cô" định được tính vào chi 
phí hợp lý theo quy định về chế độ quản lý, sử dụng và 
trích khấu hao tài sản cố định.

Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn 
tiếp tục được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thì 
không được trích khấu hao.

Chương ó. Thuế thu nhập câ  nhõn
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Đối với tài sản cố định vừa sử dụng cho mục đích 
kinh doanh, vừa sử dụng cho mục đích khác thì ch. phí 
khấu hao được trừ căn cứ vào mức độ sử dụng tà sản 
cho kinh doanh và mức sử dụng chung.

- Chi phí trả lãi các khoản tiền vay vôn sản :uất, 
kinh doanh hàng hoá dịch vụ liên quan trực tiếp đến 
việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế.

Mức lãi suất tiền vay được tính theo lãi suất thíc tế  
căn cứ vào hợp đồng vay vốn của các ngóln hàng, t o  ;IiUC 
tín dụng. Trường hợp vay của các đôi tượng không jhảì 
là ngân hàng, tổ chức tín dụng thì chi phí trả lãi tiền 
vay được căn cứ vào hợp đồng vay nhưng mức tã đa 
không quá 1,5 lần mức lãi suất cơ bản do Ngân làng 
Nhà nưóc Việt Nam công bô' tại thòi điểm vay.

Chi phí trả lãi tiền vay nêu trên không bao Ịồm 
trả lãi tiền vay để góp vốn thành lập cơ sỏ củi cá 
nhân kinh doanh.

- Chi phí quản lý

+ Chi phí trả tiền điện, tiền nước; tiền điện tloại; 
tiền mua văn phòng phẩm; tiền thuê kiểm toán; ;iển 
thuê dịch vụ pháp lý; tiền thuê thiết kế, tiền muabảo 
hiểm tài sản; các dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ nua 
ngoài khác.
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+ Các khoản chi phí để có các tài sản không thuộc 
tài sản cố* định như chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ 
thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, 
nhãn hiệu thương mại được phân bổ dần vào chi phí 
kinh doanh.

+ Tiền thuê tài sản cố định hoạt động theo hợp đồng 
thuê. Trường hợp trả tiền thuê tài sản cổ định một lần cho 
nhiều năm thì tiền thuê được phân bổ dần vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh theo sô" năm 3 yji VavI ảí z tài £ẳn cô” định.

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục 
vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ có chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định.

+ Chi về tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ bao gồm: Chi 
phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, bốc xếp, thuê kho 
bãi, bảo hành sản phẩm, hàng hoá.

- Các khoản thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất phải 
nộp có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật bao gồm:

+ Thuế môn bài, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 
thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế sử dụng 
đât nông nghiệp, thuê nhà, đất, tiền thuê đất.

+ Thuế giá trị gia tăng mà pháp luật quy định được 
tính vào chi phí.
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+ Các khoản phí, lệ phí mà cơ sỏ kinh doanh thực 
nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 
luật về phí, lệ phí.

- Phần chi phụ cấp cho ngưòi lao động đi côrg tác 
(không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) tối đa là híi lần 
mức qui định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đíi với 
cán bộ công chức, viên chức Nhà nưốc.

- Các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đếi việc 
tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế có chứng tì, hoá 
đơn theo chế độ quy định.

* Thu nhập chịu thuế khác là các khoản thu ahập 
phát sinh trong quá trình kinh doanh như: Tiền pìạt vi 
phạm hợp đồng; tiền phạt do chậm thanh toán; tiin lãi 
ngân hàng trong quá trình thanh toán, tiền lãi di bán 
hàng trả chậm, trả góp, tiền lãi do bán tài sản cốiịnh; 
tiền bán phế liệu, phế phẩm.

b) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đưe xác 
định bằng tổng sô” tiền lương, tiền công, tiền thù la>, các 
khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền côig mà 
đôi tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

Thòi điểm xác định thu nhập chịu thuế đối VQ thu 
nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chíc, cá 
nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.
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c) Xác định các khoản giảm trừ
* Giảm trừ gria cảnh.
Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập 

chịu thuế trước khi tính thuế đôì với thu nhập từ kinh 
doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của đôi tượng 
nộp thuê là cá nhân cư trú.

Trưòng hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh 
doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì sẽ 
tính giảm trừ gia cảnh một lần vào t>.u r.h*? i'"'. 
kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

- Mức giảm trừ gia cảnh
+ Đô! với đôi tượng nộp thuế là 4 triện đồng/tháng, 

48 triệu đồng/năm. Mức 4 triệu đồng/tháng là mức tính 
bình quân cho cả năm, không phân biệt một số tháng 
trong năm tính thuê không có thu nhập hoặc thu nhập 
dưói 4 triệu đồng/tháng.

+ Đôi với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có 
trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ 
tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

- Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người 
phụ thuộc

+ Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia 
cảnh cho người phụ thuộc nếu đôi tượng nộp thuế đã 
đàng ký thuế và được cấp mã sô" thuế.
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+ Việc giảm trừ gia cảnh cho ngưòi phụ thuộc ;hực 
hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ đượctính 
giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong l ồ m  

tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thiế có 
trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì ỉược 
tính giảm trừ tháng đó.

Người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau: Con con 
đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú; vợ hoặc chồng củi đối 
tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong đệ tuổi 
lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàr tật, 
không có khả năng lao động, không có thu nhập hoic có 
thu nhập nhưng không vượt quá mức 500.000đ/người Cha 
đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) củì đếì 
tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuỉi lao 
động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, kiông 
có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu ìhập 
nhưng không vượt quá mức 500.000đồng; Các cá nhânkhác 
là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao lộng 
theo quy định của pháp luật nhưng bị tần tật, không Ct khù 
năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu ìhập 
hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức 500.000 (ồng;

* Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ tũện, 
nhân đạo, khuyến học.

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyếi học 
được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhíp từ
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kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế 
của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

- Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sỏ chăm sóc, 
nuôi dưõng trẻ em có hoàn cảnh dặc biệt khó khăn, 
người tàn tật, ngưòi già không nơi nương tựa. Các tổ 
chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó 
khán, người tàn tật, người già không nơi nương tựa.

- Khoản chi đóng góp vào các quỷ từ thiện, quỹ nhân 
đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt ÙỌng theo 
quy định hiện hành.

2. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập 
từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng 
theo biểu thuế luỹ tiến từng phần.

Biểu th u ế  lũy tiến từng p hầ n

Bậc
thuế

Phẩn thu nhập tính thuế/năm 
(triệu đổng)

Phẩn thu nhập tính 
thuế/tháng (triệu đóng) Thuế suất (%)

1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 * 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30

7 Trên 960 Trên 80 35
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Thu nhập tính thuê áp dụng Biểu thuê này li thu 
nhập của cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh 
doanh và từ tiền lương, tiền công sau khi đã t*ừ đi 
khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng bảo hiển bắt 
buộc, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến h)c.

Ví dụ: Ông A là cá nhân cư trú có thu nhập tì tiền 
lương, tiền công trong tháng là 10 triệu đồng. Chg A 
phải nuôi 02 con dưới 18 tuổi; trong tháng ông phả nộp 
các khoản bảo hiểm bắt buộc là: 5% bảo hiểm xã hộ, 1% 
bảo hiểm y tê trên tiền lương; trong tháng ông A kiông 
đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế thu nhập cá nhân ông A tạm nộp trong tiáng 
được xác định như sau:» •

- Ông A được giảm trừ khỏi thu nhập chịu thut' các 
khoản sau:

+ Cho bản thân là: 4 triệu đồng;

+ Cho 02 người phụ thuộc (2 con) là: 1,6 triệu.đcng X 
2 = 3,2 triệu đồng;

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là: 10 triệu đồig X 

6% = 0,6 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm t.riV là: 4 + 3,2 ~ 0,6 
= 7,8 triệu đồng
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- Thu nhập tính thuế áp vào biểu thuế luỹ tiến từng 
phần để tính sô" thuê phải nộp là: 10 triệu đồng -  7,8 
triệu đồng = 2,2 triệu đồng.

- Như vậy sau khi giảm trừ các khoản theo quy 
định, thu nhập tính thuế của ông A được xác định thuộc 
bậc 1 của biểu lũy tiến từng phần là:

2,2 triệu đồng X 5% = 0,11 triệu đồng

Tổng số thuế phải nộp trcng tháng là: 0,11 triệu đồng.

Trường hợp nhiều người cùng dứng tên trong một 
đăng ký kinh doanh kể cả trường hợp cho thuê nhà, 
thuê mặt bằng có nhiều người cùng đứng tên trong giấy 
chứng nhận quyền sỏ hữu nhà, quyền sử dụng đất (gọi 
chung là nhóm cá nhân kinh doanh), sau khi đã xác 
định được thu nhập chịu thuê từ kinh doanh, thu nhập 
chịu thuế của mỗi cá nhân được phân chia theo một 
trong các cách sau đây:

- Theo tỷ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong 
đăng ký kinh doanh; hoặc

- Theo thoả thuận giữa các cá nhân; hoặc

- Theo sô' bình quân thu nhập đầu người trong 
trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỷ lệ 
vốn góp hoặc không có thoả thuận về phân chia thu 
nhập giữa các cá nhân.
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Trên cd sở thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân 
cùng tham gia kinh doanh đã xác định theo nguyên 
tắc phân chia nêu trên, từng cá nhân được giảm trừ 
gia cảnh, giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học, 
các khoản bảo hiểm bắt buộc để xác định thu nhập 
tính thuế và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp riêng 
cho từng cá nhân.

Ví dụ: ông A, ông B, ông c  cùng đứng tên trong một 
đăng ký kinh doanh, cùng tham gia kinh doanh (nhóm 
cá nhân kinh doanh).

- Trường hợp trong đăng ký kinh doanh có nêu rõ tỷ 
lệ góp vốn của từng cá nhân là: ông A: 50%, ông B: 30%, 
ông C: 20%; giả sử thu nhập chịu thuế thu nhập cá 
nhân năm X là 300 triệu đồng và mỗi cá nhân có số 
người phụ thuộc là 2 người, trong năm không phát sinh 
các khoản đóng góp từ thiện, số  thuế thu nhập cá nhân 
mỗi cá nhân phải nộp được xác định như sau:

- Bước 1: Xác định thu nhập chịu thuế của từng 
cá nhân:

Ông A = 300 X 50% = 150 triệu đồng

Ông B = 300 X 30% = 90 triệu đồng

Ông c  = 300 X 20% = 60 triệu đồng
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■ Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế của từng 
cá nhân:

Ông A = 150 - {(4 triệu đồng X 12 tháng) + (1,6 triệu 
đồng X 2 ngưòi X 12 tháng)} = 63,6 triệu đồng

Ông B = 90 - {(4 triệu đồng X 12 tháng) + (1,6 triệu 
đồng X 2 ngưòi X 12 tháng)} = 3,6 triệu đồng

Ông c  = 60 - {(4 triệu đồng X 12 tháng) + (1,6 triệu 
đồng X 2 người X 12 tháng)} “ - 26,4 triệu đồng

Vậy Ông c  có thu nhập trong năm X chưa đến mức 
phải nộp thuế thu nhập cá nhân

- Bước 3: Xác định số thuế thu nhập cá nhân phải 
nộp trong năm của cá nhân có thu nhập đến mức phải 
nộp thuế:

Căn cứ biểu thuế luỹ tiến từng phần:

Ông A = (60 triệu đồng X 5%) + (3,6 triệu đồng X 
10%) = 3,36 triệu đồng

Ồng B = 3,6 triệu đồng X 5% = 180.000 đồng.

6.2.5.1.2. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 
thu nhập tính thuế và thuế suất.

ềánhđnphảuỊp ■ Thu nhập tinh thui < Tl.ui.uit
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Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập 
chịu thuê mà cá nhân nhận được theo qui định trong 
kỳ tính thuế.

Thuế suất đôi với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng 
theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu 
nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả 
thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu 
tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thòi điểm 
xác định thu nhập tính thuê là thời điểm cá nhân nhận 
thu nhập.

6.2.5.1.3. Đối vói thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1. Đốỉ với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng 
phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Th â iT p h ả i nộpCá = Thu nhập tính thuế X Thuốsuất

a) Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế từ 
chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập chịu thuế 
được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của 
phần vốn góp và các chi phí hợp lý liên quan đến việc 
tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
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*  Thời điểm xác định thu nhập tín h thuê

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thòi điểm 
giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn th.ành theo quy định 
của pháp luật.

Thời điểm giao dịch chuyên nhượng vốn hoàn thành 
quy định tại khoản này là thời điểm các bên tham gia 
chuyển nhượng làm thủ tục khai báo, chuyển quyền sở
hữu với cơ quan cấp đăng ky kinh doanh hoặc doanh 
nghiệp quản lý vốn góp.

* Cách xác định thu nhập tính thuế:

- Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng là số’ tiền mà cá nhân nhận được 
theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

- Giá mua

Giá mua của phần vốn góp được xác định đối với 
từng trường hợp như sau:

+ Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh 
nghiệp là trị giá phần vốn tại thời điểm góp vốn. Trị giá 
VỐI1 góp được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hoá 
đơn, chứng từ.

+ Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị 
phần vốn đó tại thòi điểm mua. Giá mua được xác định 
căn cứ vào hợp đồng mua lại nhần vốn góp.
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- Các chi phí liên quan được trừ khi xác địnl thu 
nhập chịu thuê của hoạt động chuyển nhượng vcn: là 
những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quai đến 
việc tạo ra thu nhập từ chuyên nhượng vôn, có hoáđơn, 
chứng từ hợp lệ theo chế độ quy định, bao gồm: CỈ1 phí 
để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chiyển 
nhượng; các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng 
nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng các 
khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc 
chuyển nhượng vôn có hoá đơn, chứng từ hợp lệ.

b) Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đôl với thu ihập 
từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo biểu thuếcoàn 
phần với thuê suất là 20%.

2. Đôi với chuyển nhượng chứng khoán

Căn cứ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhtợng 
chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất.

T nhânhpUh a n ạ p í  ■ Thu nhíp Unh th u i X T h u i su í t  20%

a) Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thu*' từ 
chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằnf giá 
bán chứng khoán trừ giá mua, các chi phí liên quan đến 
việc chuyển nhượng.
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- Giá bán chứng khoán được xác định như sau

+ Đối với chứng khoán niêm yết: Giá bán chứng 
khoán là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường 
chứng khoán tại thời điểm bán. Giá thị trường tại thòi 
điểm bán là giá khớp lệnh do sở giao dịch chứng khoán 
hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán công bô".

+ Đối vối chứng khoán của công ty đại chúng chưa 
niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại 
Trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng 
khoán là giá chuyển nhượng thực tế tại Trung tâm giao 
dịch chứng khoán.

+ Đôi với chứng khoán của các công ty không thuộc 
các trường hợp nêu trên thì giá bán chứng khoán là giá 
chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc 
giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán được 
chuyển nhượng tại thời điểm bán.

- Giá mua chứng khoán được xác định như sau:

+ Đối vối chứng khoán niêm yết: Giá mua chứng 
khoán là giá thực tế mua tại sở giao dịch chứng khoán, 
Trung tâm giao dịch chứng khoán.

+ Đốì với chứng khoán của công ty đại chúng chưa 
niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung 
tâm giao dịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán là 
giá thực tế mua tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.
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+ Đôi với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì 
giá mua là giá trúng đấu giá.

+ Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp 
nêu trên: Giá mua chứng khoán là giá ghi trên hợp 
đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kê toán của 
đơn vị có chứng khoán tại thòi điểm mua.

- Các chi phí hợp lệ được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế đôi với chuyển nhượng chứng khoán là các 
khoản chi phí thực tế phát sinh của hoạt động chuyển 
nhượng chứng khoán có hoá đơn, chứng từ theo chế độ 
quy định bao gồm: Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần 
thiết cho việc chuyển nhượng; các khoản phí và lệ phí 
người chuyển nhượng nộp ngân sách nhà nước khi làm 
thủ tục chuyển nhượng; phí lưu ký chứng khoán theo quy 
định của Ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước và chứng từ thu 
của công ty chứng khoán; phí uỷ thác chứng khoán căn 
cứ vào chứng từ thu của đơn vị nhận uỷ thác; các khoản 
chi phí khác có chứng từ chứng minh.

b) Thuế suất và cách tính thuế

- Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán 
đăng ký nộp thuê theo biểu thuê toàn phần với thuê 
suất là 20%.

- Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán 
không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với
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thuế suất là 20% thì áp dụng thuê suất 0,1% trên giá 
chuyển nhượng chứng khoản từng lần.

Cách tính thuê phải nộp như sau:
Thuế thu nhập cá _ Qià chuyển nhương X Thuế suất 0,1% 

nhân phải nộp / r a

Thời điểm xác định thu nhập tính thuê từ hoạt động 
chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

+ Đối với chứng khoán niêm yết là thời điểm Trung 
tâm giao dịch hoặc sở giao dịch chứng khoán công bố 
giá thực hiện.

+ Đốỉ với chứng khoán chưa niêm yết nhưng đã thực 
hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng 
khoán là thời điểm Trung tâm giao dịch công bô" giá 
thực hiện.

+ Đối vói chứng khoán không thuộc trường hợp nêu 
trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán 
có hiệu lực. Trường hợp không có hợp đồng chuyển 
nhượng chứng khoản thì thời điểm tính thuế là thời 
điểm đăng ký chuyển tên sở hữu chứng khoán.

6.2.5.1.4. Đốì với thu nhập từ chuyển nhượng bất 
động sản

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng 
bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.
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1. Thu nhập tính thuế:

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sử dụn' (tất 
không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắi bền 
với đất

Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chiyển 
nhượng quyền sử dụng đất trừ đi giá vôn và các ch phí 
hợp lý liên quan.

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giá thực 
tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời licm 
chuyển nhượng.

- Giá vôn: Giá vốn chuyển nhượng quyền sử dụn; đất 
trong một số trường hợp cụ thể được xác định như sau

+ Đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đít có 
nguồn gốc nhà nước giao, có thu tiền sử dụng đất thu 
tiền cho thuê đất thì giá vốn căn cứ vào chứng t í  thu 
tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất của nhà nướ:.

+ Đôi với quyền sử dụng đất nhận từ các tổ chứ, cá 
nhân thì căn cứ vào hợp đồng và chứng từ hợp )háp 
trả tiền khi nhận quyền sử dụng đất, quyền thué đất 
(khi mua).

+ Đối với trường hợp đấu giá chuyển quyền sử (ụng 
đất thì giá vốn là sô' tiền phải thanh toán theo giá túng 
đấu giá.

272 Học viện Tài chính



Chương ố .  ĩhưế thu nhập cớ nhân

+ Trường hợp không xác định được hoặc xác định 
không đúng giá vốn tại thời điểm mua thì thuế thu 
nhập cá nhân được tính theo thuế suất 2% trên giá 
chuyển nhượng.

- Chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập 
từ chuyển quyền sử dụng đất là các chi phí thực tế phát 
sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng có chứng 
từ, hoá đơn theo chế độ quy định, bao gồm:

+ Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật 
liên quan đến cấp quyên sử dụng đất mà người chuyển 
nhượng đã nộp ngân sách nhà nước;

+ Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng (nếu có);

+ Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất như chi phí để làm 
các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, chi phí 
thuê đo đạc.

b) Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sử dụng đất 
gắn vói kết cấu hạ tầng hoặc công trinh xây dựng trên đất.

Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển 
nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản đó và các chi phí 
hợp lý có liên quan.

- Giá chuyển nhượng: Là giá thực tế  ghi trên hợp 
đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
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- Giá vốn được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp 
đồng chuyển nhượng tại thời điểm mua.

Trường hợp giá vốn về quyền sử dụng đất, giá trị nhà 
không xác định được hoặc giá ghi trên hợp đồng mua cao 
hơn giá thực tế tại thời điểm mua thì thuế thu nhập cá 
nhân được tính theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

- Chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập 
là các khoản chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến 
hoạt động chuyển nhượng, có hoá đơn, chứng từ theo 
chế độ quy định, bao gồm:

+ Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật 
liên quan đến cấp quyền sử dụng đất ngưòi chuyển 
nhượng đã nộp ngân sách;

+ Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng;

+ Chi phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa kết 
cấu hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất;

+ Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển 
nhượng bất động sản như: chi phí để làm các thủ tục pháp 
lý cho việc chuyển nhượng, chi phí thuê đo đạc,...

c) Thu nhập tính thuế từ chuyển quyển sở hữu, 
quyền sử dụng nhà ở

Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá bán trừ 
đi giá mua và các chi phí hợp lý có liên quan.
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' Giá bán: Là giá thực tế chuyển nhượng được xác 
định theo giá thị trường và được ghi trên hợp đồng 
ch uyển nhượng.

- Giá mua: Được xác định căn cứ vào giá ghi trên 
hỢ'p đồng mua.

Trường hợp không xác định được giá mua hoặc giá 
mua ghi trên hợp đồng cao hơn thực tế  tại thời điểm 
mua thì thuế thu nhập cá nhân được tính theo thuế 
su;ất 2% trên giá chuyển nhượng.

- Chi phí liên quan được trừ là các khoản chi phí thực 
tế phát sinh của hoạt động chuyển nhượng có hoá đơn, 
chứng từ theo chế độ quy định, bao gồm: Các loại phí, lệ 
ph:í theo quy định cùa pháp luật liên quan đến cấp quyền 
sử dụng nhà ngưòi chuyển nhượng đã nộp ngân sách; chi 
phìí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà; các chi phí khác liên 
quían trực tiếp đến việc chuyển nhượng.

d) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền 
thuê đất, thuê mặt nước

Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền thuê đất, thuê 
mặit nước được xác định bằng giá cho thuê lại trừ giá đi 
thuê và các chi phí có liên quan.

- Giá cho thuê lại: Giá cho thuê lại được xác định• • • • 

bằmg giá thực tê ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển 
qujyên thuê mặt đất, thuê mặt nước.
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- Giá đi thuê: Được xác định căn cứ vào hợp tồng 
thuê. Trường hợp không xác định được giá thuê hoặ: giá 
thuê ghi trên hdp đồng cao hơn thực tế tại thời tiểm 
thuê thì thuế thu nhập cá nhân được tính theo ,huể 
suất 2% trên giá chuyển nhượng.

- Chi phí liên quan được trừ khi xác định thu ìhập 
tính thuế là các khoản chi phí thực tế  phát sinh từ hoạt 
động chuyển quyền có hoá đơn, chứng từ theo chế đ( quy 
định, bao gồm: Các loại phí, lệ phí theo quy định của 
pháp luật có liên quan đến quyền thuê đất, thuê mặt 
nước mà ngưòi chuyển quyền đã nộp ngân sách; cá: chi 
phí cải tạo đất, mặt nước; các chi phí khác liên quantrực 
tiếp đến việc chuyển quyền thuê đất, thuê mặt nước.

2. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối vói chiyển 
nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thui.

Trường hợp không xác định được giá vôn và cá: chi 
phí liên quan làm cơ sỏ xác định thu nhập tính thui thì 
áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Thòi điểm xác định thu nhập tính thuế đố với 
chuyển nhượng bất động sản là thòi điểm hợp tồng 
chuyển nhượng bất động sản có hiệu lực theo quy ìịnh 
của pháp luật.
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6.2.5.1.5. Đôì vối thu nhập từ bản quyền
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền 

là thu nhập tính thuê và thuế suât.
a) Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu 

nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển 
nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số 
lần nhận tiền mà đôi tượng nộp thuế nhận được khi 
chuyển giao, chuyển quyển sử dụng các đối tượng của 
quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghiệp.

b) Thuê suất thuế thu nhập cá nhân đổi vói thu 
nhập từ bản quyền áp dụng theo biểu thuê toàn phần 
với thuê suất là 5%

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản 
quyền là thời điểm trả tiền bản quyền.

Thuế thu nhâp cá Thu nhâp T. i  . . .
. . . ì  ■ .  = . “  "  •£ X Thuế suất 5%.nhân phải nộp tính thuẽ

6.2.5.1.6. Đôi với thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Căm cứ tính thuê đối với thu nhập từ nhượng quyền 
thương mại là thu nhập tính thuê và thuế suất.

a) Thu nhập tính thuế

Th u nhập tính thuê từ nhượng quyền thương mại là 
phổn thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng

Học viện Tài chính 277



GIÁO TRÌNH THUẾ

nhượng quyền thương mại, không phụ thuộc vào số lần 
thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuê 
nhận được.

b) Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập 
từ nhượng quyền thương mại áp dụng theo biểu thuế 
toàn phần là 5%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng 
quyền thương mại là thời điểm thanh toán tiền nhượng 
quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và 
bên nhượng quyền thương mại.

ThnUhânhpUhảínộpCá = Thu nhập tính thuế X Thuế suất 5%.

6.2.5.1.7. Đối vối thu nhập từ trúng thưởng

Căn cứ tính thuế đối vối thu nhập từ trúng thưởng 
là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị 
giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng n.à đối tượng nộp 
thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ 
thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

b) Thuế suất thuế thu nhập cá nhân rtôi vói thu nhập 
từ trúng thưởng áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.
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Thòi điểm xác định thu nhập tínlh thuế đối với thu 
nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả 
thưởng cho người trúng thưởng.

• s s « ' * « *

6.2.5.1.8. Đổì vối thu nhập từ thừa kế, quà tặng

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà 
tặng là thu nhập tính thuế và thuê suất.

a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là phần 
giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu 
đồng mỗi lần nhận.

b) Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đôi 
với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo biểu thuế toàn 
phần với thuế suất là 10%.

Thhâ thUhả|hậộ cả *  Thu nhập tính thuế X Thuế suất 10%

Ô.2.5.2. Đối với cá nhân không cư trú

6.2.5.2.1. Đốì với thu nhập từ kinh doanh

Thuế đốì với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân 
không cư trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh nhân (x) với thuế suất.
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- Doanh thu: Là toàn bộ sô" tiền phát sinh từ việc 
cung cấp hàng hoá, dịch vụ bao gồm cả chi phí dc bên 
mua hàng hoá, dịch vụ trả thay cho cá nhân khôig cư 
trú mà không được hoàn trả.

- Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đốì với thu ìhập 
từ kinh doanh của cá nhân không cư trú quy địm dối 
với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh d»anh 
như sau:

+ 1% đôi với hoạt động kinh doanh hàng hoá;

+ 5% đốì vối hoạt động kinh doanh dịch vụ;

+ 2% đối vối hoạt động sản xuất, xây dựng, vậi tải 
và hoạt động kinh doanh khác.

6.2.5.2.2. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền côig

• Thuế thu nhập cá nhân đôi với thu nhập từtiển 
lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác tịnh 
bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công ìhân 
(x) với thuế suất 20%.

* Thu nhập chịu thuế từ tiền ^íơng, tiền côn* là 
tổng số tiền lương, tiền công và các Khoản thu rhập 
có tính chất tiền lương, tiền công mà cá nhân klông 
cư trú nhận được bằng tiền và không bằng tiềi do 
thực hiện công việc tại Việt Nam không phân biệt nơi 
trả thu nhập.
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6.2.5.2.3. Đối vói thu nhập từ đầu tư vốn

Thuế thu nhập cá nhân đốì với thu nhập từ đầu tư 
vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng 
số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu 
tư vốn vào tơ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (x) với 
thuế suất 5%.

6.2.5.2.4. Đối vói thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thuê thu nhập cá nhân đôi với thu nhập từ chuyển 
nhượng vốn của cá nhân không cư trú được xác định 
bằng tổng sô" tiền mà cá nhân không cư trú nhận được 
từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá 
nhân Việt Nam nhân (x) với thuế suất 0,1%, không 
phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt 
Nam hay tại nưóc ngoài.

Tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ 
việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân 
Việt Nam là tổng giá trị chuyển nhượng vốn không trừ 
bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

6.2.5.2.5. Đối vói thu nhập từ chuyển nhượng bất 
động sản

Thuế thu nhập cá nhãn đốỉ với thu nhập từ chuyển 
nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không 
CƯ trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động 
sản nhân (x) vói thuế suất 2%.
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Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không 
cư trú là toàn bộ số tiền mà cá nhân không cư trú ihận 
được từ việc chuyển nhượng bất động sản không tr í bất 
kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

6.2.5.2.6. Đối với thu nhập từ bản quyền, nhiỢng 
quyền thương mại

a) Thuế đối với thu nhập từ bản quyền

Thuế đôi với thu nhập từ bản quyền của cá ahân. 
không cư trú được xác định bằng phần thu nhập vượt 
trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển £Ìao, 
chuyển quyền sử dụng các đối tượng quyền sỏ hữi trí 
tuệ, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam nhân với ìhuế 
suất 5%.

b) Thuế đôi với thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyển thương mại 
của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu 
nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng 
quyền thương mại tại Việt Nam nhân vói thuế suất 5V

6.2.5.2.7. Đốì với thu nhập từ trúng thưởng, từ thừa 
kế, quà tặng

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tníng 
thưỏng, thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú
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được xác định bằng thu nhập chịu thuế nhân với thuế 
suất 10%.

- Thu nhập chịu thuế

+ Thu nhập chịu thuế từ trúng thưỏng của cá nhân 
không cư trú là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 
triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam.

+ Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng 
của cá nhân không cư trú là phần giá trị tài sản thừa 
kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát 
sinh thu nhập nhận được tại Việt Nam.• • • • •

6.2.6. Kỳ tính  th u ế

6.2.6.1. Đối với cá nhân cư trú

a) Kỳ tính thuế theo năm: Áp dụng đối vối thu nhập 
từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt 
tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế 
được tính theo năm dương lịch.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt 
tại Việt Nam dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng 
liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 
183 ngày trở lên thì năm tính thuê đầu tiên được xác 
định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại
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Việt Nam. Từ năm thứ hai, năm tính thuế căn cú theo 
năm dương lịch.

Ví dụ: Ông X có quốc tịch Nhật đến Việt Nam từ ngày 
15/5/2009. Trong năm 2009, ông X có mặt tại Việt Nam 
tổng cộng 140 ngày và trong năm 2010, tính đến 
14/5/2010, ông X có mặt tại Việt Nam trên 43 ngày. Năm 
tính thuế đầu tiên của ông X được xác định từ ngày 
15/5/2009 đến hết ngày 14/5/2010. Năm tính thuế thỉ hai 
được xác định từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2)10.

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu ihập:
Áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vôn; thu nhíp từ 
chuyển nhượng vốh; thu nhập từ chuyển nhượng bất 
động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập tủ bản 
quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu 
nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng.

c) Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng noặc 
theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng Ciứng 
khoán. Trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo 
năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế.

6.2.6.2. Đối với cá nhân không cư trú

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính 
theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối vối tít cả 
thu nhập chịu thuế.

GIÁO TRÌNH THUẾ
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Trường hợp cá nhân kinh doanh không cư trú có địa 
điểm kinh doanh cố định như cửa hàng, quầy hàng thì 
ky tính thuê áp dụng như đôi với cá nhân cư trú có thu 
nhập từ kinh doanh.

6.2.7. Đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và quyết 
toán thuế, hoàn thuê

6.2.7.1. Đăng ký thuế

Đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao 
gồm các tổ chức, cá nhân trả thu nhập và các cá nhân có 
thu nhập chịu thuê thu nhập cá nhân. Các cá nhân có 
nhiều khoản thu nhập chịu thuê thu nhập cá nhân thì 
chỉ đăng ký thuê một lần. Mã sô" thuế được sử dụng 
chung để khai thuê đôi với tất cả các khoản thu nhập.

6.2.7.2. Khai thuế

Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu 
thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc 
diệu chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế 
như sau:

a) Khai thuê đối vối tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
thực hiện khấu trừ thuế.

- Khai thuế tháng

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện 
chịu thuê thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế có
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trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế 
hàng tháng. Thời hạn nộp tờ khai thuế tháng chậm 
nhất là ngày 20 của tháng sau.

Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu 
nhập có tổng sô" thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 
theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, 
cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tò khai thuế theo 
quý. Thòi hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là 
ngày 30 của tháng đầu quý sau.

- Khai quyết toán thuế

Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải 
khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ 
thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai 
quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Thòi hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 
thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

- Thời hạn nộp thuế

Thòi hạn nộp sô" thuế đã khấu trừ và số thuế còn 
phải nộp khi quyết toán thuế là ngày cuối cùng của thời 
hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý và hồ sơ quyết 
toán thuế năm.

b) Khai thuế thu nhập cá nhân đốĩ với cá nhân cư 
trú có thu nhập từ kinh doanh
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- Khai thuế thu nhập cá nhân đôl với cá nhân kinh 
doanh đã thực hiện chê độ kế toán hoá đơn, chứng từ 
(nộp thuế theo kê khai):

+ Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân quý. Thời 
hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu 
quý sau.

Căn cứ để xác định sô' thuế thu nhập cá nhân tạm 
nộp là:

Thu nhập chịu thuế tạm tính trong quý được xác 
định bằng doanh thu trong quý trừ đi chi phí tạm tính 
trong quý:

Doanh thu trong quý được xác định bằng doanh thu 
bán hàng hoá, dịch vụ kê khai trong quý phù hợp với 
doanh thu tính và nộp thuế giá trị gia tăng của quý.

Chi phí tạm tính trong quý là chi phí thực tế phát 
sinh có liên quan đến doanh thu trong quý.

Thu nhập tính thuế tạm tính trong quý được xác 
định bằng thu nhập chịu thuế trừ giảm trừ gia cảnh 
tính cho cả quý.

Giảm trừ gia cảnh gồm: Giảm trừ cho bản thân cá 
nhản kinh doanh và giảm trừ cho người phụ thuộc. Số 
người phụ thuộc được tạm giảm trừ theo kê khai của cá 
nhan kinh doanh.

Chương ó. Thuế thu nhập cà  nhân
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Sô" thuế thu nhập cá nhân tạm nộp hàng quý được 
xác định theo công thức sau:

Thu nhập tỉnh thuế T h u i su ít  theo biếu""
s í  thuế tạm tạm tỉnh trong quý luỹ tiến từng phẩn -

nộp hảng quỷ x áp dụng đối với thu
^  3 nhập tháng _

+ Khai quyết toán thuế

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo 
kê khai phải khai quyết toán thuế. Thòi hạn nộp hồ sơ 
quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ 
ngày kết thúc năm dương lịch.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuôì cùng của 
thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

- Khai thuế đối với trường hợp nhiều ngưòi cùng góp 
vốn, cùng tham gia kinh doanh, cùng đứng tên trong 
một đăng ký kinh doanh kể cả trường hợp cho thuê nhà, 
mặt bằng có đồng sở hữu (gội chung là nhóm kinh 
doanh) thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hoá đơn, chứng 
từ và nộp thuế theo phương pháp kê khai:

+ Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân quý: Cá 
nhân đại diện cho nhóm kinh doanh khai thuế tạm nộp 
quý theo mẫu số 08A/KK-TNCN. Doanh thu, clhi phí 
tạm tính trong quý được xác định như đôì vói cá nhân 
kinh doanh đã thực hiện đúng chê độ kế toán hoá đơn, 
chứng từ.
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Đại diện nhóm kinh doanh tạm phân bổ thu nhập 
chịu thuế cho từng cá nhân trong nhóm theo quy định 
phân chia thu nhập. Số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp 
sõ được tính riêng cho từng cá nhân của nhóm kinh 
doanh trên cơ sở thu nhập tạm phân bổ cho từng cá 
nhồm, gia cảnh của từng cá nhân và biểu thuế. Căn cứ sô" 
thuế thu nhập cá nhân tạm tính cho từng cá nhân, đại 
diện nhóm kinh doanh nộp thuế vào ngân sách nhà nước 
the<0 chứng từ nộp ngân sách riêng cho từng thành viên.

Thòi hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 30 
của tháng đầu quý sau.

+ Khai quyết toán

Đôi với nhóm kinh doanh, cá nhân đứng tên đại diện 
cho. nhóm kinh doanh lập hồ sơ khai quyết toán theo 
mẫ u Bố 08B/KK-TNCN để xác định thu nhập chịu thuế 
chumg của cả nhóm và thu nhập chịu thuế riêng của 
từnig cá nhân trong nhóm kinh doanh.

Thòi hạn nộp thuế đối với nhóm cá nhân kinh 
doa.nh, cá nhân trong nhóm chậm nhất là ngày cuôl 
cùnig của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

c) Khai thuê thu nhập cá nhân đối vối cá nhân cư 
trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Khai thuế tháng
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Các irưòng hợp phải khai thuế tháng
- Cá nhân nhận thu nhập từ tiền lương, tiền côn* do 

các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

- Các cá nhân là ngưòi Việt Nam có thu nhập từ ;iên 
lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, các Đại sứ qián, 
Lãnh sự quán tại Việt Nam trả.

Cá nhân khác có thu nhập từ tiền lương, tiền ứng 
không thuộc các trường hợp nêu trên không phải Ihai 
thuế tháng.

- Khai quyết toán thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Ịnải 
khai quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

- Có sô" thuế phải nộp trong năm lón hơn số thuê đã 
khấu trừ hoặc đã tạm nộp trong năm hoặc có phát snh 
nghĩa vụ thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ htặc 
chưa tạm nộp.

- Có yêu cầu về hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế ’ào
kỳ sau.

d) Khai thuế đối với cá nhân cư trú vừa có thu nlập 
từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền côig

- Khai thuế

Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có tiu 
nhập từ tiền lương, tiền công chỉ phải kê khai tạm njp
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thuế thu nhập cá nhân đôl vói thu rihập từ kinh doanh 
theo qui định.

- Quyết toán thuế

Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu 
nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế 
trong các trường hợp sau:

- Có tổng thu nhập chịu thuế bình quân tháng trên 
4 triệu đồng.

- Có hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ, sô" thuế nộp 
thừa vào kỳ sau.

đ) Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất 
động sản: Thòi điểm khai thuế: Cá nhân có thu nhập từ 
chuyển nhượng bất động sản không phân biệt thuộc đốì 
tượng chịu thuế hay miễn thuế đểu phải lập hồ sơ khai 
thuế thu nhập cá nhân và nộp cùng hồ sơ chuyển quyền 
sỏ hữu, quyền sử dụng bất động sản.

e) Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển 
nhượng vốn

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vôn (trừ thu 
nhập từ chuyển nhượng chứng khoấn) có trách nhiệm 
khai thuế và nộp tò khai thuế cho cơ quan thuế theo 
quy định.
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Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải 
khai thuế thu nhập cá nhân đồng thòi với việc thực 
hiện các thủ tục chuyển quyền sỏ hữu phầr vốn 
chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác the< quy 
định của pháp luật.

»

f) Khai thuế đốì với cá nhân có thu nhập từ cỉuyển 
nhượng chứng khoán

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăig ký 
vối cơ quan thuế nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu 
thuế toàn phần với thuế suất 20% tính trên thu nhíp và 
phải quyết toán thuế trong trưòng hợp:

- SỐ’ thuế phải nộp tính theo thuế suất 20% lớn hin số 
thuế đã tạm khấu trừ theo thuế suất 0,1% trong năm

- Có yêu cầu hoàn thuê hoặc bù trừ sô" thuê vào 
năm sau.

g) Khai thuế đốì với thu nhập từ nhận thừí kế, 
quà tặng

Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà 
tặng có trách nhiệm khai thuê theo từng lần phát ũnh 
thu nhập từ thừa kế, quà tặng.

h) Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập )hát 
sinh tại nước ngoài
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Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại 
nước ngoài phải khai và nộp thuê theo quy định của 
Luật Thuê thu nhập cá nhân.

Trường hợp thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã 
tính và nộp thuê thu nhập cá nhân theo quy định của 
Luật Thuế thu nhập cá nhân của nưốc ngoài thì được 
trừ sô" thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không 
vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt 
Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại 
nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa 
số thu nhập phát sinh tại nưốc ngoài và tổng thu nhập 
chịu thuế.

Thời hạn kê khai chậm nhất không quá 10 ngày kể 
từ ngày phát sinh thu nhập hoặc nhận được thu nhập. 
Trường hợp khi phát sinh thu nhập hoặc nhận thu nhập 
ở nước ngoài nhưng cá nhân có thu nhập đang ở nước 
ngoài thì thòi hạn khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ 
ngày nhập cảnh về Việt Nam.

i) Khai thuế đôì với cá nhân cư trú có thu nhập từ 
kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong 
trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm 
đương lịch đầu tiên là dưới 183 ngày, nhưng tính trong 
12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt 
Nam là từ 183 ngày trỏ lên.
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- Năm tính thuê thứ nhất: Khai và nộp hồ sơ Ịuyết 
toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày túh đủ 
12 tháng liên tục.

- Năm tính thuế thứ hai: Khai và nộp hồ sơ luyết 
toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kê thúc 
năm dương lịch.

Số thuế phải nộp trong năm thứ 2 sẽ được tư cho 
phần thuế đã nộp trong năm tính thuế thứ nhất ương 
ứng thòi gian trùng với năm tính thuế thứ 2.

Sô' thuế tính trùng được trừ vào năm tính thuếihứ 2 
được xác định như sau:

SỐ th u i phải nộp trong 
Số thuế tính năm tinh thuế thứ nhất Số tháng

trùng được trừ *  12 x tính trùng

Ví dụ: Ông A đến Việt Nam làm việc ngày 01/Ổ2009 
Gà ngày ghi trên hộ chiếu của ông A) và có thu nhập 
chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Giả sử từ 01/5/2009 đến 31/12/2009, ông A có nát tại 
Việt Nam là 160 ngày; từ ngày 01/01/2010 đến 30/42010, 
ông A có mặt tại Việt Nam 30 ngày. Như vậy, tronị năm 
2009 ông A không đủ thời gian có mặt tại Việt Nan để 
được xác định là cá nhân cư trú (150 ngày nhỏ hdi 183 
ngày). Tuy nhiên nếu tính trong 12 tháng liên tic (từ
yíwnrMfc—iffiviiW8.iYẩn ể—H a i« a —  Iin ii— n— r m mmammm— —
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ngày 01/5/2009 đến ngày 30/4/2010) ông A có mặt tại 
Việt Nam tổng cộng là 190 ngày (160 ngày cộng 30 ngày), 
do đc ông A vẫn được xác định là cá nhân cư trú.

hăm tính thuê thứ nhất của ông A được xác định từ 
ngày 01/5/2009 đến hết ngày 30/4/2010, ông A phải nộp 
hồ sc quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ 
ngày 30/4/2010.

>ăm tính thuế thứ 2 của ông A được xác định từ 
ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010; ông A phải 
nộp lồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể 
từ npày 31/12/2010.

Số thuế phải nộp trong năm thứ 2 của ông A được 
trừ phần thuế đã nộp trong năm thứ nhất tương ứng với 
thòi gian trùng vối năm tính thuế thứ 2 cụ thể là các 
tháng 1, 2, 3, 4.

Sô" thuế tính trùng của năm 2009 được trừ vào năm 
tính thuế thứ 2010 của ông A được xác định như sau:

Số thuế tính _  Số thuế phải nộp trong năm 2009 
tràng đưực trừ •  12 x 4tháng

6.2.7.3. Hoàn thuế

Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

- Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số 
thué phải nộp trong kỳ tính thuế.

H M M H M H H n n M I
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- Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhvng có 
thu nhập tính thuê chưa đến mức phải nộp thuế.

- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan 
nhà nưổc có thẩm quyền.

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụr g đốì 
vối những cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thiế.
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